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Các bản sao bổ sung có thể được tải xuống bất cứ lúc nào. 

PDF và phiên bản in của các quy tắc này có thể không bao gồm các sửa đổi quy tắc gần đây. Vui 
lòng truy cập trang web Quy Tắc Hành Chính của Bộ Trưởng Tiểu Bang Oregon để xem phiên 
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414-210-0100  Định Nghĩa

Các từ và thuật ngữ sau đây trong các quy tắc này có ý nghĩa sau: 

(1) "Người Nộp Đơn" có nghĩa là một cá nhân nộp đơn xin giấy phép giữ trẻ để điều hành một
nhà trẻ gia đình đã đăng ký tại nhà của họ và đăng ký sẽ được cấp dưới tên của họ.

(2) "Hành Vi và Hướng Dẫn" có nghĩa là quá trình đang diễn ra để giúp trẻ phát triển khả năng tự
điều chỉnh và chịu trách nhiệm về hành vi và hành động của chính mình.

(3) "Ngày Làm Việc" có nghĩa là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nhưng không bao gồm bất kỳ ngày lễ
nào được định nghĩa bởi ORS 187.010 và ORS 189.020, hoặc bất kỳ ngày nào mà văn phòng
trung tâm của CCLD đóng cửa.

(4) "Sức Chứa" có nghĩa là tổng số trẻ em được phép giữ tại nhà trẻ gia đình đã đăng ký hoặc
được giữ xa nhà tại bất kỳ thời điểm nào.

(5) "Người Giữ Trẻ" có nghĩa là bất kỳ người nào, bao gồm cả nhà cung cấp, giữ trẻ trong nhà trẻ
gia đình đã đăng ký và làm việc trực tiếp với trẻ em, cung cấp dịch vụ giữ trẻ, giám sát và
hướng dẫn.

(6) "CBR" (Trung tâm Đăng Ký Lý Lịch) có nghĩa là Cơ Quan Đăng Ký của CCLD về các cá nhân
đã được chấp thuận có liên quan đến cơ sở giữ trẻ ở Oregon theo ORS 329A.030 và OAR 414-
061-0000 cho đến 414-061-0120.

(a) "Ghi Danh Vào CBR" có nghĩa là phê duyệt trong khoảng thời gian năm năm để ghi
danh vào CBR sau khi kiểm tra hồ sơ tội phạm của Cảnh Sát Tiểu Bang Oregon, kiểm
tra hồ sơ bạo hành và bỏ bê trẻ em, kiểm tra các dịch vụ bảo vệ người lớn và chứng
nhận nuôi dưỡng tạm thời, và kiểm tra hồ sơ FBI.

(b) "Ghi Danh Có Điều Kiện Vào CBR" có nghĩa là tạm thời chấp thuận ghi danh vào CBR
sau khi kiểm tra hồ sơ của Cảnh Sát Tiểu Bang Oregon và kiểm tra hồ sơ bạo hành và
bỏ bê trẻ em nhưng trước khi CCLD nhận được kết quả kiểm tra hồ sơ FBI bắt buộc.

(7) "CCLD" có nghĩa là Sở Cấp Phép Giữ Trẻ trong Sở Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ.

(8) "Giữ Trẻ" có nghĩa là việc giữ trẻ, giám sát và hướng dẫn thường xuyên cho một đứa trẻ,
không có cha mẹ, người giám hộ hoặc cha mẹ bảo hộ đi kèm, trong một phần của 24 giờ
trong ngày, có hoặc không có trả lương.

(9) "Trẻ Em Được Giữ" có nghĩa là bất kỳ trẻ em nào từ sáu tuần tuổi trở lên và dưới 13 tuổi, hoặc
trẻ em dưới 18 tuổi có nhu cầu đặc biệt hoặc khuyết tật và cần mức độ giữ trẻ cao hơn bình
thường so với độ tuổi của trẻ, người mà nhà cung cấp có trách nhiệm giám sát khi cha mẹ
tạm thời vắng mặt.

(10) "Trẻ Em Có Nhu Cầu Đặc Biệt" có nghĩa là một đứa trẻ cần hỗ trợ chuyên biệt hoặc các hỗ trợ
khác bao gồm một số hỗ trợ của chương trình giữ trẻ, hoạt động hoặc thiết bị tiêu chuẩn của
dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký để hỗ trợ tình trạng thể chất, phát triển, hành vi, tinh thần
hoặc y tế hay khuyết tật vĩnh viễn hoặc tạm thời.
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(11) "Hình Phạt Dân Sự" có nghĩa là khoản tiền phạt do CCLD áp dụng đối với nhà cung cấp vì vi 
phạm các quy tắc này. 

(12) "DELC" có nghĩa là Sở Giáo Dục Mầm Non và Giữ Trẻ. 

(13) "Thích Hợp Về Mặt Phát Triển" có nghĩa là: 

(a) Người giữ trẻ tương tác với từng đứa trẻ theo cách tôn trọng khả năng duy nhất của trẻ; 

(b) Người giữ trẻ có kiến thức về cách trẻ lớn lên và học tập; 

(c) Các hoạt động, tài liệu và chương trình giảng dạy phản ánh sở thích và khả năng của 
một đứa trẻ cụ thể hoặc một nhóm trẻ em được phục vụ; và 

(d) Thiết bị có kích thước phù hợp hoặc được điều chỉnh để mỗi trẻ có thể tham gia đầy đủ 
và an toàn. 

(14) "Khử Trùng" có nghĩa là tiêu diệt hoặc bất hoạt tất cả các vi trùng từ bề mặt. Khử trùng bao 
gồm làm sạch và rửa bề mặt, sau đó thoa chất khử trùng, chẳng hạn như: 

(a) Dung dịch clo và nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất; hoặc 

(b) Chất khử trùng đã đăng ký EPA, được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất bao 
gồm, nồng độ chính xác, thời gian tiếp xúc, yêu cầu làm khô hoặc rửa và tính phù hợp 
với bề mặt.  

(15) "Gia Đình" có nghĩa là một nhóm các cá nhân có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nhận 
con nuôi, hoặc những cá nhân có mối quan hệ chức năng giống như những mối quan hệ được 
tìm thấy trong các nhóm đó. 

(16) "Đi tham quan" có nghĩa là một chuyến du ngoạn hoặc hoạt động chương trình với một điểm 
đến cụ thể cách xa nhà bắt đầu khi người giữ trẻ và trẻ em rời khỏi cơ sở, cho dù bằng xe hay 
đi bộ. Nó không bao gồm các chuyến đi dạo trong khu phố, đưa đón trẻ ở trường hoặc tại nhà 
do nhà trẻ gia đình đã đăng ký cung cấp. 

(17) "Viên Chức Bộ Luật Phòng Cháy Chữa Cháy" có nghĩa là Thanh Tra Phòng Cháy Chữa 
Cháy II, Thanh Tra Cứu Hỏa, Phó Cảnh Sát Thanh Tra Cứu Hỏa Tiểu Bang hoặc người được 
chỉ định theo như định nghĩa bởi ORS 476.030, ORS 476.060 và OAR 837-039-0016. 

(18) "Nguy Hiểm" có nghĩa là bất cứ thứ gì có thể gây chấn thương hoặc gây hại. 

(19) "Trẻ Em Không Thể Tiếp Cận" có nghĩa là phương pháp ngăn trẻ tiếp cận, ra vào, sử dụng 
hoặc tiếp cận các vật dụng, khu vực hoặc vật liệu của cơ sở giữ trẻ gia đình đã đăng ký bằng 
một hoặc nhiều phương thức sau: 

(a) Được bảo vệ bằng thiết bị an toàn cho trẻ em, chẳng hạn như khóa tủ an toàn cho trẻ 
em hoặc thiết bị tay nắm cửa: 

(A) Một thiết bị được sản xuất đặc biệt như một sản phẩm an toàn cho trẻ em; hoặc 

(B) Đối với sản phẩm không được sản xuất dưới dạng sản phẩm an toàn cho trẻ em, 
thiết bị phải có quy trình mở nhiều bước hoặc cần hai tay để mở. 
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(b) Bị khóa, chẳng hạn như trong phòng, tủ hoặc ngăn kéo bị khóa; hoặc ổ khóa không sử 
dụng chìa khóa hoặc khóa bằng mật mã, chẳng hạn như chốt cửa hoặc chốt móc, chỉ 
khi chúng được lắp đặt cao ít nhất 60 inch; 

(c) Đằng sau cổng an toàn cho trẻ em được bảo vệ đúng cách; hoặc 

(d) Trong tủ hoặc trên kệ không nằm trong tầm với của bất kỳ bề mặt nào mà trẻ có thể 
đứng hoặc trèo. 

(20) "Trẻ Sơ Sinh" có nghĩa là trẻ từ 6 tuần tuổi đến 12 tháng tuổi. 

(21) "Nhiễm Ký Sinh" có nghĩa là sự xâm nhập của côn trùng và giun gây bệnh cho vật chủ. 
Những loài côn trùng này có thể là con mạt, ve, bọ chét hoặc chấy. Giun có thể là giun đũa, 
giun kim, giun dẹt hoặc các loài giun sán khác. 

(22) "Giấy Phép" có nghĩa là tài liệu do CCLD cấp cho một dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký. Giấy 
phép cũng có thể được gọi là giấy đăng ký. 

(23) "Thời Hạn Cấp Phép" có nghĩa là 24 tháng mà giấy phép giữ trẻ gia đình đã đăng ký được 
cấp.  

(a) Đối với giấy phép ban đầu, thời hạn cấp phép bắt đầu vào ngày giấy phép thông thường 
được cấp và kết thúc cùng ngày hai năm sau đó. Ví dụ: nếu một dịch vụ giữ trẻ gia đình 
đã đăng ký được cấp giấy phép vào ngày 6 tháng 7 năm 2024, thời hạn cấp phép là 
ngày 6 tháng 7 năm 2024 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026. 

(b) Đối với giấy phép gia hạn mà nhà cung cấp đã nộp đơn xin gia hạn kịp thời, thời hạn cấp 
phép bắt đầu vào ngày thời hạn cấp phép trước đó kết thúc và kết thúc cùng ngày hai 
năm sau đó, bất kể ngày giấy phép gia hạn được cấp, trừ khi nhà cung cấp và CCLD 
đồng ý thay đổi thời hạn cấp phép để bắt đầu vào một ngày khác.  

(24) "Khóa Cửa" có nghĩa là bị giới hạn trong một phòng bên trong có ít hoặc không có cửa sổ 
trong khi cơ sở hoặc tòa nhà được bảo vệ khỏi mối đe dọa. 

(25) "Đơn xin Mới" có nghĩa là đơn xin đã được nộp bởi người nộp đơn chưa bao giờ đăng ký có 
hiệu lực. 

(26) "Giữ Trẻ Ban Đêm" có nghĩa là dịch vụ giữ trẻ được thực hiện từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng hoặc 
khi bất kỳ trẻ em nào đã đăng ký ngủ hơn 3 tiếng tại cơ sở giữ trẻ gia đình đã đăng ký. 

(27) "Cơ Quan Đăng Ký Oregon" có nghĩa là cơ quan đăng ký tự nguyện tại Trung Tâm Phát 
Triển Nghề Nghiệp Giữ Trẻ và Giáo Dục Trẻ Em ở Oregon tại Đại Học Tiểu Bang Portland ghi 
lại việc đào tạo, giáo dục và kinh nghiệm của các cá nhân làm việc trong lĩnh vực giữ trẻ và 
giáo dục thời thơ ấu. 

(28) "Đăng Ký Trực Tuyến ở Oregon" (ORO) có nghĩa là cơ sở dữ liệu trên toàn tiểu bang lưu trữ 
tất cả các khóa đào tạo và giáo dục đã nộp để CCLD xác minh để sử dụng. 

(29) "Cha Mẹ" có nghĩa là cha mẹ, người giám hộ hoặc người từ 18 tuổi trở lên có trách nhiệm 
giám sát trẻ trong trường hợp cha mẹ của trẻ vắng mặt. 



414-210-0100  Định Nghĩa 

Quy Tắc dành cho Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký | CCLD-0086 | trang 7 

(30) "Kìm Hãm Thể Chất" có nghĩa là cố tình hạn chế hoặc cản trở quyền tự do chuyển động cơ thể 
của một người. Kìm hãm thể chất không bao gồm: 

(a) Ôm trẻ để an ủi trẻ khi gặp nạn; 

(b) Bế trẻ để di chuyển trẻ một cách an toàn từ khu vực này sang khu vực khác mà không 
dùng lực tác động (ví dụ: chuyển hướng trẻ đi chập chững đến một hoạt động khác); 

(c) Hỗ trợ trẻ hoàn thành nhiệm vụ, nếu trẻ không phản kháng lại việc đụng vào người (giúp 
trẻ buộc giày hoặc cầm bút chì hay dụng cụ, cho bú bình, v.v.); hoặc 

(d) Bất kỳ kỷ luật hoặc hành động bị cấm nào được liệt kê trong OAR 414-210-0710. 

(31) "Sân Chơi" có nghĩa là một khu vực rào xung quanh với các mặt lưới hoặc vải. Sân chơi dành 
cho chỗ ngủ và hỗ trợ hoạt động vui chơi. 

(32) "Thực Phẩm Chứa Nguy Hiểm Tiềm Ẩn" có nghĩa là bất kỳ thực phẩm hoặc đồ uống nào có 
chứa sữa hoặc các sản phẩm từ sữa, trứng, thịt, cá, động vật có vỏ, gia cầm, cơm nấu chín, 
đậu hoặc mì ống và tất cả các thực phẩm nấu chín trước đó, bao gồm cả thức ăn thừa.  

(33) "Cơ Sở" có nghĩa là vị trí thực tế được sử dụng bởi một dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký để 
cung cấp dịch vụ giữ trẻ theo quy định hoặc điều tra của CCLD, bao gồm tất cả các khu vực 
trong nhà và ngoài trời không được sử dụng trực tiếp để giữ trẻ nếu nhà cung cấp, nhân viên 
giữ trẻ hoặc trẻ em được giữ có thể tiếp cận thực sự hoặc có khả năng ra vào các khu vực đó.   

(34) "Trẻ ở Độ Tuổi Mầm Non" có nghĩa là trẻ em ít nhất 36 tháng tuổi nhưng chưa đủ điều kiện để 
đăng ký vào mẫu giáo trở lên, trước ngày đầu tiên của năm học hiện tại. 

(35) "Nhà Cung Cấp" có nghĩa là cư dân của nhà trẻ gia đình đã đăng ký chịu trách nhiệm về trẻ 
em được giữ; là người giữ trẻ chính của trẻ em; người có tên trên giấy chứng nhận đăng ký. 
Nhà cung cấp là người chịu trách nhiệm về hoạt động tổng thể của nhà trẻ và có thẩm quyền 
thực hiện các nhiệm vụ cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đăng ký.  

(36) "Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký" có nghĩa là nơi cư trú của nhà cung cấp, người này có Giấy 
Đăng Ký Giữ Trẻ Gia Đình hiện tại ở địa chỉ đó và người này cung cấp dịch vụ giữ trẻ trong khu 
vực sinh hoạt của gia đình. Các tham chiếu trong các quy tắc này về "nhà trẻ gia đình đã 
đăng ký" hoặc "nhà trẻ" đề cập đến nhà cung cấp hoặc bất kỳ người đại diện nào, bao gồm cả 
người giữ trẻ thay thế, hoạt động theo giấy đăng ký.  

(37) "Giấy Đăng Ký" có nghĩa là tài liệu mà một nhà cung cấp dịch vụ nhà trẻ gia đình đã đăng ký 
được CCLD cấp để vận hành một nhà trẻ gia đình đã đăng ký, nơi dịch vụ giữ trẻ được cung 
cấp trong khu vực sinh hoạt gia đình của nhà cung cấp theo ORS 329A.330 và OAR 414-210-
0100 cho đến 414-210-1620. 

(38) "Đơn Xin Gia Hạn" có nghĩa là đơn đăng ký đã được nộp bởi một nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ 
gia đình hiện đã đăng ký muốn tiếp tục đăng ký. 

(39) "Mở Lại Đơn xin" có nghĩa là đơn xin đã được nộp bởi người nộp đơn có đăng ký đã hết hạn 
hoặc đã đóng, bao gồm cả những trường hợp đóng do thay đổi địa chỉ. 

(40) "Bệnh Hạn Chế" có nghĩa là một căn bệnh hoặc nhiễm trùng được xác định bởi Ban Y Tế 
Công Cộng trong OAR 333-019-0010 cấm trẻ tham gia dịch vụ giữ trẻ. 
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(41) "Khử Trùng" có nghĩa là sử dụng phương pháp xử lý cung cấp đủ nhiệt hoặc nồng độ hóa 
chất trong đủ thời gian để giảm vi trùng đến mức an toàn trên đồ dùng, thiết bị, đồ chơi hoặc 
các bề mặt không xốp khác. 

(a) Cần có bộ dụng cụ hoặc dải thử nghiệm thích hợp để đo nồng độ của dung dịch khử 
trùng. 

(b) Bất kỳ chất khử trùng nào được sử dụng trên các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm và đồ 
chơi phải được dán nhãn "an toàn cho các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm". 

(42) "Trẻ Em Trong Độ Tuổi Đi Học" có nghĩa là một đứa trẻ đủ điều kiện đăng ký vào mẫu giáo trở 
lên vào hoặc trước ngày đầu tiên của năm học hiện tại (xem thêm ORS 329A.250(12)). Điều 
này bao gồm các tháng từ cuối năm học trước đến khi bắt đầu năm học mẫu giáo. 

(43) "Chấn Thương hoặc Sự Cố Nghiêm Trọng" có nghĩa là bất kỳ trường hợp nào sau đây:  

(a) Chấn thương cần phẫu thuật;  

(b) Chấn thương phải nhập viện;  

(c) Chấn thương cần chăm sóc y tế khẩn cấp;  

(d) Nghẹt thở và các vấn đề về hô hấp bất ngờ; 

(e) Bất tỉnh;  

(f) Chấn động não;  

(g) Ngộ độc;  

(h) Quá liều thuốc; 

(i) Gãy xương hoặc trật khớp  

(j) Chấn thương đầu hoặc cổ nghiêm trọng;  

(k) Mắt, miệng, da tiếp xúc với hóa chất, hít phải hoặc nuốt phải hóa chất;  

(l) Tất cả các vết bỏng;  

(m) Phản ứng dị ứng cần sử dụng Epi-Pen;  

(n) Chảy máu nhiều hoặc khâu vết thương;  

(o) Trạng thái sốc hoặc nhầm lẫn; hoặc 

(p) Suýt chết đuối. 

(44) "Than Phiền Nghiêm Trọng" và "Vi Phạm Nghiêm Trọng" có nghĩa là cáo buộc hoặc phát 
hiện không tuân thủ, trong đó:  

(a) Trẻ em đang gặp nguy hiểm sắp xảy ra;  

(b) Có nhiều trẻ em được giữ hơn sức chứa được cấp phép;  

(c) Các phương pháp kỷ luật bị cấm theo OAR 414-210-0710 đang được sử dụng;  

(d) Trẻ em không được giám sát;  
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(e) Nhiều hoặc nghiêm trọng các mối nguy hiểm về hỏa hoạn, sức khỏe hoặc an toàn có 
mặt trong dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký;  

(f) Các điều kiện cực kỳ mất vệ sinh có mặt trong dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký;  

(g) Người lớn ở trong nhà không ghi danh vào CBR; hoặc  

(h) Một gia đình đang cung cấp dịch vụ giữ trẻ mà không có chứng nhận thích hợp. 

(45) "Nơi Trú Ẩn Tại Chỗ" có nghĩa là người giữ trẻ và trẻ em ở tại nhà do mối đe dọa bên ngoài 
như bão, rò rỉ hoặc nổ hóa chất hoặc khí đốt, hoặc các sự kiện khác ngăn cản người cư ngụ 
rời khỏi tòa nhà một cách an toàn. 

(46)  "Người Giữ Trẻ Thay Thế" có nghĩa là người đóng vai trò là người giữ trẻ chính của trẻ em 
trong nhà trẻ gia đình đã đăng ký trong trường hợp nhà cung cấp tạm thời vắng mặt. 

(47) "Giám Sát" là hành vi giữ một đứa trẻ hoặc nhóm trẻ em. Điều này bao gồm nhận thức và 
trách nhiệm đối với hoạt động liên tục của mỗi đứa trẻ. Nó đòi hỏi sự hiện diện, kiến thức về 
nhu cầu của trẻ em và trách nhiệm giải trình đối với việc giữ trẻ và hạnh phúc của trẻ. Việc 
giám sát cũng yêu cầu người giữ trẻ ở gần và sẵn sàng tiếp cận trẻ em để can thiệp khi cần 
thiết. 

(48) "Hỗ Trợ Kỹ Thuật" có nghĩa là cố vấn và tư vấn cho các nhà cung cấp để hỗ trợ họ duy trì sự 
tuân thủ. 

(49) "Trẻ Đi Chập Chững" có nghĩa là trẻ từ 12 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi. 

(a) "Trẻ Nhỏ Tuổi Hơn Trẻ Đi Chập Chững" có nghĩa là trẻ từ 12 tháng tuổi đến 24 tháng 
tuổi. 

(b) "Trẻ Lớn Tuổi Hơn Trẻ Đi Chập Chững" có nghĩa là trẻ từ 24 tháng tuổi đến 36 tháng 
tuổi. 

(50) "Tiếp Cận Trẻ Em Mà Không Được Giám Sát" có nghĩa là tiếp xúc với trẻ em tạo cơ hội giao 
tiếp hoặc tiếp xúc cá nhân khi không chịu sự giám sát trực tiếp của nhà cung cấp dịch vụ giữ 
trẻ đủ điều kiện hoặc người giữ trẻ có thẩm quyền giám sát. 

(51) "Khách Ghé Thăm" có nghĩa là người có mặt tại nhà trẻ cho một sự kiện duy nhất, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở: người sửa chữa, chuyên gia hợp đồng tư nhân làm việc với một đứa 
trẻ riêng lẻ hoặc thủ thư đến thăm chương trình. Khách ghé thăm không phải là nhân viên 
tiềm năng và không được tính vào tỷ lệ. 

(52) "Tình Nguyện Viên" bao gồm bất kỳ người nào cung cấp lao động hoặc dịch vụ cho nhà trẻ 
nhưng không được bồi thường bằng tiền lương hoặc phúc lợi việc làm. 

414-210-0110 Mục Đích 

(1) Nhà trẻ gia đình đã đăng ký được định nghĩa là một cơ sở giữ trẻ được đăng ký để cung cấp 
dịch vụ giữ trẻ cho một số trẻ em với sức chứa tối đa trong môi trường dân cư. 
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(2) Mục đích của OAR 414-210-0100 cho đến 414-210-1620 là bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và hạnh 
phúc của trẻ em khi được giữ bên ngoài nhà của trẻ bằng cách cung cấp các yêu cầu về kiểm 
tra, đăng ký, giám sát và điều chỉnh việc giữ trẻ trong nhà trẻ gia đình đã đăng ký.  

(3) Một cá nhân không được điều hành một nhà trẻ gia đình đã đăng ký mà không có đăng ký 
hợp lệ do CCLD cấp, trừ khi cung cấp dịch vụ giữ trẻ không yêu cầu giấy phép như được quy 
định trong OAR 414-075-0250.  

414-210-0130 Quy Trình Nộp Đơn xin 

(1) Người nộp đơn phải nộp đơn xin bản gốc và đầy đủ trên các mẫu đơn do CCLD cung cấp:  

(a) Đối với việc đăng ký ban đầu;  

(b) Đối với việc gia hạn đăng ký;    

(c) Bất cứ khi nào nhà cung cấp chuyển đến một địa điểm mới; hoặc  

(d) Khi mở lại sau khi hết đăng ký.  

(2) Người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn không hoàn lại cùng với đơn xin. Đối với một nhà trẻ gia 
đình đã đăng ký, lệ phí đăng ký là $30. Người nộp đơn có thể nộp tài liệu cho thấy thu nhập của 
người nộp đơn dưới 100% Mức Nghèo Liên Bang, lệ phí có thể được giảm hoặc miễn. Lệ phí này 
được yêu cầu với:  

(a) Đơn xin ban đầu;  

(b) Đơn xin gia hạn;  

(c) Mở lại việc đăng ký tại nhà sau khi đăng ký hết hiệu lực; hoặc   

(d) Một sự thay đổi về địa điểm.  

(3) Nhà trẻ gia đình đã đăng ký phải hoàn thành và nộp đơn xin cho CCLD ít nhất:  

(a) 45 ngày trước ngày dự kiến mở cửa nhà trẻ gia đình đã đăng ký mới hoặc thay đổi 
địa điểm; và  

(b) 30 ngày trước khi hết hạn giấy đăng ký để gia hạn.  

(A) Nếu đơn xin gia hạn và thanh toán lệ phí bắt buộc nhận được ít nhất 30 ngày 
trước ngày hết hạn của giấy đăng ký hiện tại, thì giấy đăng ký hiện tại trừ khi 
chính thức bị thu hồi, vẫn có hiệu lực cho đến khi CCLD đã hành động theo đơn 
xin gia hạn và đã thông báo về hành động đã được thực hiện.  

(B) Nếu không nhận được đơn xin gia hạn và thanh toán lệ phí bắt buộc ít nhất 30 
ngày trước ngày hết hạn của giấy đăng ký hiện tại, thì giấy đăng ký sẽ hết hạn 
và dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký phải ngừng hoạt động trừ khi việc gia 
hạn được hoàn tất trước ngày hết hạn.  

(4) Người nộp đơn phải cung cấp các mục sau cùng với đơn xin ban đầu hoặc thay đổi địa chỉ:   
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(a) Kết quả xét nghiệm chì ban đầu hoặc hiện tại cho từng nguồn nước uống, theo yêu 
cầu trong OAR 414-210-0820; và  

(b) Xác minh rằng nhà cung cấp đã đáp ứng khóa đào tạo ban đầu được liệt kê trong 
OAR 414-210-0370 (1).     

(5) Đơn xin gia hạn dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký có thể được CCLD chấp thuận sau khi hoàn 
thành thành công cuộc kiểm tra Sức Khỏe và An Toàn của CCLD với nhân viên CCLD và xác 
minh rằng nhà cung cấp đã đáp ứng các yêu cầu đào tạo liên tục được xác định trong OAR 
414-210-0380.  

(6) Người nộp đơn phải thanh toán đầy đủ tất cả các hình phạt dân sự được thiết lập theo phán 
quyết cuối cùng đối với người nộp đơn hoặc tuân thủ kế hoạch thanh toán được CCLD chấp 
thuận trước khi CCLD xử lý đơn xin ban đầu hoặc gia hạn.  

(7) Nếu CCLD không chấp thuận, ban hành thông báo về ý định từ chối hoặc ban hành phán 
quyết cuối cùng theo mặc định hoặc sau phiên điều trần vụ tranh chấp, từ chối đơn xin trong 
vòng 12 tháng kể từ ngày đơn xin được nộp cho CCLD, thì đơn đăng ký có thể bị đóng lại, tùy 
thuộc vào quyền nộp đơn mới của người nộp đơn vào bất cứ lúc nào. Quy tắc này không áp 
dụng nếu:   

(a) Đơn xin là đơn xin gia hạn kịp thời; hoặc  

(b) CCLD đã ban hành thông báo về ý định từ chối đơn xin mà chưa dẫn đến phán quyết 
cuối cùng hoặc rút đơn. 

 414-210-0140 Cấp Giấy Đăng Ký 

(1) Sau khi nhận được đơn xin đầy đủ, một dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký sẽ được người đại 
diện của CCLD đánh giá để xác định xem có đáp ứng tất cả các yêu cầu đăng ký hay không.  

(2) CCLD sẽ cấp giấy đăng ký thông thường về dịch vụ nhà trẻ gia đình đã đăng ký khi nhà trẻ 
được xác định là tuân thủ tất cả các quy tắc này.   

(3) Đối với nhà trẻ gia đình đã đăng ký, giấy đăng ký có giá trị không quá hai (2) năm.  

(4) Giấy đăng ký giữ trẻ gia đình đã đăng ký sẽ được cấp dưới tên của nhà cung cấp.  

(5) Giấy đăng ký giữ trẻ gia đình đã đăng ký không thể được chuyển sang bất kỳ địa điểm nào 
khác hoặc cho tổ chức hoặc cá nhân khác.  

(6) Giấy đăng ký được giới hạn cho một nhà cung cấp cho mỗi hộ gia đình. 

(7) Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ phải là nơi cư trú của nhà cung cấp. 

414-210-0150 Quy Trình Đăng Ký 

(1) Nhà cung cấp phải tuân thủ các điều kiện đăng ký khi tiếp nhận trẻ em, bao gồm nhưng không 
giới hạn ở sức chứa, số giờ hoạt động, độ tuổi và các điều kiện đặc biệt.  
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(2) Nếu người nộp đơn hoặc nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký cũng là cha mẹ nuôi 
dưỡng tạm thời được chứng nhận, họ phải thông báo cho CCLD. CCLD có thể liên lạc với Bộ 
Dịch vụ Nhân sinh Oregon (ODHS) về giấy phép giữ trẻ. 

(3) Nhà cung cấp phải cho phép đại diện của tất cả các cơ quan tham gia vào quá trình cấp phép 
có quyền truy cập ngay vào tất cả các khu vực của nhà và cơ sở khi có trẻ em được giữ, bao 
gồm:  

(a) Các khu vực được coi là trẻ em không thể tiếp cận, bao gồm các phòng thường không 
được sử dụng để giữ trẻ, tầng hai và các cấu trúc khác trong khuôn viên;   

(b) Hồ sơ của trẻ em ghi danh vào nhà trẻ gia đình đã đăng ký, và tất cả các hồ sơ và báo 
cáo liên quan đến hoạt động giữ trẻ liên quan đến việc tuân thủ các quy tắc này theo 
yêu cầu trong OAR 414-210-0255; và   

(c) Tất cả những người giữ trẻ.  

(4) Nếu có vấn đề về cấu trúc hoặc bảo trì hoặc tu sửa mà CCLD xác định có thể gây nguy hiểm 
cho sức khỏe hoặc an toàn cho trẻ em, CCLD có thể yêu cầu nhà cung cấp kiểm tra nhà bởi cơ 
quan có thẩm quyền thích hợp và nhà cung cấp phải tuân thủ yêu cầu. Nhà cung cấp phải cung 
cấp cho CCLD một bản sao báo cáo kiểm tra từ cơ quan đó ngay sau khi nhận được.  

(5) Đăng ký giữ trẻ gia đình đã đăng ký có thể bị từ chối, đình chỉ hoặc thu hồi nếu nhà cung cấp đã 
bị loại bỏ, từ chối hoặc đình chỉ khỏi CBR.  

(6) Nếu than phiền cáo buộc rằng nhà cung cấp không tuân thủ các quy tắc này, CCLD sẽ tiến 
hành điều tra và đánh giá như được quy định trong OAR 414-075-0130.    

(7) CCLD có thể tiến hành các chuyến thăm giám sát không báo trước đối với một dịch vụ giữ trẻ 
gia đình đã đăng ký ít nhất hàng năm nhằm mục đích xác định việc tuân thủ các quy tắc và 
các điều khoản và điều kiện đăng ký này. 

(8) Liên quan đến chuyến thăm giám sát hoặc điều tra, CCLD có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi 
thích hợp để hỗ trợ nhà cung cấp tuân thủ các quy tắc này và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi nhà 
cung cấp yêu cầu. 

(9) Thông tin được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho nhà cung cấp cho CCLD trên các đơn xin, 
trong hồ sơ hoặc báo cáo, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc bằng văn bản hoặc bằng lời nói nào 
khác phải cập nhật, đầy đủ và chính xác.   

(10) Yêu cầu của cha mẹ hoặc cho phép từ bỏ bất kỳ quy tắc nào áp dụng cho dịch vụ giữ trẻ gia 
đình đã đăng ký không cho phép nhà cung cấp làm như vậy.  

(11) Hồ sơ đăng ký CCLD được mở cho công chúng theo yêu cầu, bao gồm cả các phát hiện của 
các cuộc điều tra than phiền. Tuy nhiên, thông tin được bảo vệ bởi luật tiểu bang hoặc liên 
bang và tên của trẻ em và người lớn sẽ không được tiết lộ.  

(12) Để xác định xem các yêu cầu có được đáp ứng hay không, nhà cung cấp có thể được yêu cầu 
cung cấp thông tin bổ sung hoặc cho phép CCLD, thanh tra cứu hỏa hoặc nhân viên y tế công 
cộng đánh giá nhà và xem xét hồ sơ giữ trẻ. 
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(13) Tên, địa chỉ, số điện thoại và tình trạng đăng ký của nhà cung cấp là thông tin công khai. Tuy 
nhiên, CCLD có thể giữ lại địa chỉ và số điện thoại của nhà cung cấp nếu nhà cung cấp đưa ra 
yêu cầu bằng văn bản ghi rõ rằng việc tiết lộ địa chỉ và/hoặc số điện thoại sẽ gây nguy hiểm 
cho họ hoặc một thành viên gia đình sống trong nhà (OAR 137-004-0800). Yêu cầu phải có 
trên biểu mẫu do CCLD cung cấp. 

414-210-0160 Ngoại Lệ Đối Với Quy Tắc 

(1) Nhà cung cấp có thể yêu cầu ngoại lệ đối với quy tắc trên biểu mẫu do CCLD cung cấp trong 
một khoảng thời gian cụ thể khi: 

(a) Một yêu cầu không áp dụng cho dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký; hoặc 

(b) Mục đích của yêu cầu có thể được đáp ứng bằng một phương pháp không được nêu trong 
quy tắc áp dụng. 

(2) Yêu cầu ngoại lệ phải bao gồm: 

(a) Một lời biện minh cho ngoại lệ được yêu cầu; và 

(b) Giải thích về cách nhà cung cấp sẽ đáp ứng mục đích của quy tắc. 

(3) Yêu cầu ngoại lệ sẽ không được chấp thuận: 

(a) Miễn đánh giá tại chỗ đối với những người nộp đơn đăng ký ban đầu hoặc gia hạn đăng ký; 
hoặc 

(b) Nếu không thể đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của trẻ em hoặc lợi ích của 
người tiêu dùng của cha mẹ của trẻ em được giữ. 

(4) Nhà cung cấp phải tuân thủ quy tắc như đã viết cho đến khi CCLD phê duyệt yêu cầu ngoại lệ. 

(5) Trong một số trường hợp nhất định, nhà cung cấp có thể được cấp một ngoại lệ liên tục sẽ 
được xem xét hàng năm để xác nhận nhà cung cấp tuân thủ tất cả các yêu cầu ngoại lệ.  

(6) Mỗi yêu cầu ngoại lệ là duy nhất đối với dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký hiện hành và được 
đánh giá dựa trên giá trị riêng của nó.  Việc cấp một ngoại lệ cho một quy tắc không tạo ra 
một tiền lệ. 

(7) CCLD có thể rút lại phê duyệt ngoại lệ bất cứ lúc nào, để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và 
hạnh phúc của trẻ em. 

414-210-0200 Chính Sách 

(1) Nhà cung cấp phải có thông tin và chính sách bằng văn bản được xác định trong OAR 414-210-
0200(1)(a) mặc dù (g) và cung cấp chúng cho những người giữ trẻ thay thế, phụ huynh và tình 
nguyện viên. Thông tin phải được cung cấp tại thời điểm ghi danh và khi thông tin thay đổi. 

(a) Tên, địa chỉ kinh doanh và số điện thoại kinh doanh của (những) người chịu trách nhiệm 
trực tiếp về hoạt động hàng ngày của ngôi nhà; 
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(b) Trách nhiệm của phụ huynh trong việc cung cấp thông tin cần thiết hiện tại và những gì 
phụ huynh dự kiến sẽ cung cấp; 

(c) Kế hoạch chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp (xem thêm OAR 414-210-0210, Chuẩn Bị và Ứng 
Phó Khẩn Cấp); 

(d) Thông tin về phương tiện di chuyển, khi được cung cấp bởi nhà cung cấp hoặc người giữ trẻ 
khác; 

(e) Chính sách Hành Vi và Hướng Dẫn; 

(f) Phòng ngừa và nghĩa vụ báo cáo nghi ngờ bạo hành và bỏ bê trẻ em; và 

(g) Giữ trẻ ban đêm, nếu được cung cấp. 

(2) Theo yêu cầu của luật dân quyền của tiểu bang và liên bang và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết 
Tật (ADA), nhà cung cấp không được phân biệt đối xử với bất kỳ trẻ nào dựa trên chủng tộc, 
tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng hôn nhân của cha mẹ hoặc vì nhu 
cầu giữ trẻ đặc biệt.  

(a) Các vi phạm đáng ngờ sẽ được báo cáo cho cơ quan giám sát, người mà CCLD có thể 
chia sẻ bất kỳ thông tin nào có sẵn cho cơ quan đó.  

(b) CCLD có thể từ chối đơn xin ban đầu hoặc gia hạn hoặc thu hồi giấy đăng ký nếu nhà cung 
cấp được xác định là đã phân biệt đối xử vi phạm yêu cầu này bởi bất kỳ cơ quan nào có 
thẩm quyền đưa ra quyết định. 

(3) Quyết định của nhà cung cấp dịch vụ có cung cấp hoặc tiếp tục giữ trẻ cho một đứa trẻ được 
biết là có nhu cầu đặc biệt phải được thực hiện sau khi hoàn thành đánh giá cá nhân. Việc 
đánh giá phải dựa trên thông tin từ cha mẹ, các chuyên gia am hiểu về nhu cầu giữ trẻ của trẻ 
và nhà cung cấp. Đánh giá phải được ghi lại cho từng trẻ và phải bao gồm:  

(a) Các hỗ trợ hợp lý mà nhà cung cấp thực hiện để hỗ trợ việc tham gia chương trình của 
từng đứa trẻ hoặc giải thích lý do tại sao nhà cung cấp không thể thực hiện các hỗ trợ hợp 
lý;  

(b) Các sửa đổi hợp lý mà nhà cung cấp đã thực hiện đối với các chính sách và thực tiễn của 
họ để tích hợp đầy đủ trẻ vào chương trình hoặc giải thích lý do tại sao nhà cung cấp không 
thể thực hiện các sửa đổi hợp lý; và  

(c) Nếu có, bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào đối với sức khỏe và sự an toàn của người khác do 
sự hiện diện của trẻ tại nhà trẻ. 

414-210-0210 Chuẩn Bị và Ứng Phó Khẩn Cấp 

(1) Nhà cung cấp phải có kế hoạch bằng văn bản để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp giải 
quyết các thủ tục sơ tán, di dời, trú ẩn tại chỗ và phong tỏa, cũng như ứng phó với các 
trường hợp khẩn cấp y tế và các sự cố khác. Kế hoạch phải được tuân thủ, trừ khi có hướng 
dẫn khác của nhân viên cấp cứu. 

(2) Chương trình phải bao gồm các thủ tục của nhà cung cấp cho: 
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(a) Ứng phó với một đứa trẻ bị lạc hoặc mất tích; 

(b) Đảm bảo rằng tất cả trẻ em tham dự đều được giám sát và giải trình trong và sau 
trường hợp khẩn cấp; 

(c) Cách mà người giữ trẻ và trẻ em được cảnh báo về trường hợp khẩn cấp; 

(d) Thông báo cho các cơ quan khẩn cấp, bao gồm cả trung tâm kiểm soát chất độc, 
khi cần thiết; 

(e) Sơ tán trẻ em đến khu vực an toàn được chỉ định hoặc di dời trẻ em đến nơi trú ẩn 
thay thế. Các khu vực an toàn được chỉ định và nơi trú ẩn thay thế phải cách nhà 
được sơ tán tối thiểu 50 feet; 

(f) Chuyển trẻ em đến một địa điểm được chỉ định trong nhà để trú ẩn tại chỗ và các 
trường hợp khẩn cấp khi bị phong tỏa; 

(g) Ứng phó với thiên tai và thiên tai do con người gây ra bao gồm mất điện; 

(h) Ứng phó với bệnh nghiêm trọng, chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong của trẻ 
em hoặc người giữ trẻ; 

(i) Ứng phó với các sự cố liên quan đến kẻ xâm nhập thù địch; 

(j) Giải quyết nhu cầu của từng trẻ em, bao gồm trẻ khuyết tật hoặc các nhu cầu đặc 
biệt khác, và trẻ em mắc bệnh mãn tính; 

(k) Đảm bảo thông tin liên hệ khẩn cấp của trẻ em và giấy phép y tế và thông tin liên hệ 
khẩn cấp của người giữ trẻ có thể truy cập được trong và sau trường hợp khẩn cấp; 

(l) Thông báo cho phụ huynh sau khi trường hợp khẩn cấp kết thúc và cách trẻ em sẽ 
được đoàn tụ với gia đình khi việc sơ tán, di dời hoặc nơi trú ẩn/phong tỏa được dỡ 
bỏ; 

(m) Duy trì sự giữ trẻ liên tục sau thảm họa tự nhiên hoặc do con người gây ra, bao gồm 
quyền truy cập vào các bản sao của hồ sơ, tài liệu và tệp máy tính cần thiết để tiếp 
tục hoạt động được lưu trữ trong tệp di động hoặc tại một địa điểm bên ngoài; 

(n) Đảm bảo an toàn hồ bơi và bơi lội nếu có (xem thêm OAR 414-210-1300, Hoạt Động 
Bơi Lội và Dưới Nước); và 

(o) Chương trình phải xác định một bác sĩ, bệnh viện hoặc phòng khám được cấp phép 
để được sử dụng để chăm sóc y tế khẩn cấp.  

(3) Nhà cung cấp phải quan sát điều kiện thời tiết và các mối nguy hiểm có thể xảy ra khác để 
thực hiện hành động thích hợp vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em. Các điều kiện gây rủi 
ro về sức khỏe hoặc an toàn có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

(a) Nhiệt vượt quá 100°F, hoặc theo lời khuyên của chính quyền địa phương; 

(b) Lạnh dưới 20°F, hoặc theo lời khuyên của chính quyền địa phương; 

(c) Cơn bão sấm sét, lốc xoáy, bão hoặc lũ lụt nếu có nguy hiểm ngay lập tức hoặc có 
thể xảy ra; 
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(d) Động đất; 

(e) Tình trạng khẩn cấp về chất lượng không khí do cơ quan địa phương, tiểu bang hoặc 
liên bang ra lệnh về chất lượng không khí hoặc y tế công cộn; 

(f) Thông báo phong tỏa do cơ quan an toàn công cộng ra lệnh; và 

(g) Các sự cố tương tự khác. 

(4) Nhà cung cấp phải có nguồn sáng khẩn cấp, chẳng hạn như đèn pin, còn hoạt động được, 
được cất giữ ở vị trí dễ tiếp cận.  

(5) Nhà cung cấp phải xem xét kế hoạch bằng văn bản và tất cả các thủ tục khẩn cấp: 

(a) Ít nhất một lần cho mỗi thời gian cấp phép và cập nhật các thủ tục khi cần thiết. 

(b) Với người giữ trẻ ít nhất một lần cho mỗi thời gian cấp phép và bất cứ khi nào 
chương trình được cập nhật.  

414-210-0220 Hồ Sơ của Trẻ 

(1) Nhà cung cấp phải có được thông tin sau đây cho mỗi trẻ, ở định dạng giấy hoặc điện tử, 
trước ngày đầu tiên tham dự bao gồm chữ ký của phụ huynh: 

(a) Tên, ngày sinh và địa chỉ nhà của trẻ; 

(b) Ngày trẻ em được giữ; 

(c) (Các) tên, địa chỉ nhà và doanh nghiệp và (các) số điện thoại của (các) phụ huynh 
giám hộ hoặc (các) người giám hộ hợp pháp; 

(d) Tên và thông tin liên lạc của người được gọi trong trường hợp khẩn cấp nếu không 
thể liên lạc được với (các) phụ huynh; 

(e) Tên và số điện thoại của (các) người mà đứa trẻ có thể được thả ra; 

(f) Tên và số điện thoại của trường mà trẻ theo học, nếu có; 

(g) Tên và số điện thoại của (các) nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc cơ sở giữ trẻ khẩn cấp 
của trẻ, nếu biết; 

(h) Hồ sơ tiêm chủng hoặc miễn trừ theo yêu cầu của OAR 414-210-0225 Tiêm chủng);     

(i) Ủy quyền được chăm sóc y tế khẩn cấp và chở trẻ đi điều trị y tế khẩn cấp; 

(j) Tiền sử phát triển và sức khỏe của bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến việc 
tham gia giữ trẻ của trẻ; 

(k) Một kế hoạch giữ trẻ bằng văn bản cho bất kỳ trẻ nào có nhu cầu đặc biệt như được 
mô tả trong OAR 414-210-1050. Kế hoạch bằng văn bản phải dễ dàng tiếp cận được 
với những người giữ trẻ từng đứa trẻ; và 

(l) Xác minh rằng cha mẹ đã nhận được bản sao chính sách của nhà cung cấp.  
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(2) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả hồ sơ của trẻ em có thể truy cập ngay lập tức cho 
người giữ trẻ trong giờ hoạt động để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc cho trẻ em 
có vấn đề sức khỏe mãn tính hoặc nhu cầu giữ trẻ đặc biệt. 

(3) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả hồ sơ của trẻ em luôn được cập nhật.  

(4) Nhà cung cấp phải cho phép cha mẹ, theo yêu cầu, xem xét hồ sơ và báo cáo liên quan 
đến con cái của cha mẹ, ngoại trừ các báo cáo bạo hành và bỏ bê trẻ em.    

414-210-0225 Tiêm Chủng 

(1) Nhà cung cấp phải tuân thủ các Quy Tắc Hành Chính của Cơ Quan Y Tế Oregon (xem OAR 
333-050-0040) liên quan đến tiêm chủng cho trẻ em. Nếu một đứa trẻ đăng ký vào một 
trường tiểu học công lập hoặc tư thục, cơ sở giữ trẻ không bắt buộc phải lập hồ sơ tiêm 
chủng.  

(2) Nhà cung cấp có thể cung cấp dịch vụ giữ trẻ cho trẻ em đang đượcnuôi dưỡng tạm thời 
hoặc vô gia cư trong khi cha mẹ/người giám hộ đang thực hiện các hành động cần thiết để 
tuân thủ các yêu cầu tiêm chủng của cơ sở. 

414-210-0230 Sự Cho Phép của Phụ Huynh 

(1) Nhà cung cấp phải được sự cho phép sau đây của phụ huynh khi có thể:  

(a) Tài liệu cho phép một người không được liệt kê trong hồ sơ của trẻ đón trẻ; 

(b) Giấy phép có chữ ký và ghi ngày tháng cho từng loại thuốc, trước khi dùng, bao 
gồm: 

(A) Tên của đứa trẻ; 

(B) Tên và lý do dùng thuốc; 

(C) Liều lượng, ngày tháng và thời gian dùng thuốc và cách dùng thuốc; và 

(D) Thuốc có cần được bảo quản lạnh hay không. 

(c) Đối với các bệnh mãn tính, nhà cung cấp có thể xin phép trong 12 tháng hoặc ít hơn 
với các hướng dẫn cụ thể bao gồm cả khi cần dùng, chẳng hạn như kem tã và ống 
hít (xem thêm OAR 414-210-1030, Thuốc). 

(d) Trước khi chuyên chở trẻ, nhà cung cấp phải có các thông tin sau: 

(A) Tên của đứa trẻ; và 

(B) Một kế hoạch đưa đón trẻ cụ thể đề cập đến địa điểm, thời gian và chuyển 
giao việc giám sát. 

(e) Trước khi trẻ em trong độ tuổi đi học đến hoặc rời khỏi cơ sở một mình. 

(f) Cho phép tắm cho trẻ em, nếu cần thiết. 

(g) Trước một chuyến đi tham quan hoặc các hoạt động khác cách xa khu vực lân cận. 
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(h) Trước khi trẻ tham gia vào một hoạt động có nguy cơ cao, chẳng hạn như bơi lội 
hoặc đi xe đạp leo núi, và chia sẻ kế hoạch an toàn với cha mẹ. 

(i) Trước khi sử dụng ảnh hoặc bản ghi âm của trẻ một cách công khai (ví dụ: mạng xã 
hội, quảng cáo). 

(2) Nếu một gia đình được phục vụ bởi nhà cung cấp đang trải qua tình trạng vô gia cư, nhà 
cung cấp phải nỗ lực tuân theo OAR 414-210-0230 (1). Nếu nhà cung cấp không thể có được 
sự cho phép bằng văn bản của cha mẹ, quyền có thể được nhận bằng lời nói, khi nhà cung 
cấp ghi lại hoặc bằng điện tử, chẳng hạn như qua tin nhắn văn bản hoặc e-mail. 

414-210-0235 Đến và Đi 

(1) Nhà cung cấp phải yêu cầu bất kỳ người nào đưa trẻ đến nhà ở lại với trẻ cho đến khi đứa 
trẻ được người giữ trẻ chấp nhận. 

(2) Nhà cung cấp chỉ có thể thả một đứa trẻ cho cha mẹ hoặc một người khác được (các) cha 
mẹ nêu tên và xác định. Người đón trẻ phải xuất trình giấy tờ tùy thân nếu người giữ trẻ 
không biết. 

(3) Trừ khi bị loại trừ theo lệnh của tòa án, cha mẹ phải được phép tiếp cận con mình và tất cả 
các khu vực giữ trẻ trong khi con họ được giữ. Không cần thông báo trước. 

414-210-0240 Hồ Sơ Người Giữ Trẻ 

Nhà cung cấp phải duy trì hồ sơ nhân sự hiện tại cho bất kỳ người giữ trẻ thay thế nào, ở định dạng 
giấy hoặc điện tử, bao gồm: 

(1) Thư xác nhận CBR được gửi từ CCLD đến nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp chưa có thư 
xác nhận CBR cho người giữ trẻ, nhà cung cấp phải có tài liệu bằng văn bản mà nhà cung 
cấp đã xác minh với CCLD rằng người giữ trẻ đã ghi danh vào CBR và được liên kết với nhà 
trẻ. Tài liệu phải bao gồm ngày, giờ và tên của nhân viên CCLD mà nhà cung cấp đã nói 
chuyện; 

(2) Chứng chỉ đào tạo CPR và sơ cứu trẻ em hiện tại; 

(3) Chứng nhận xử lý thực phẩm hiện tại, trước khi phục vụ hoặc chuẩn bị thức ăn; và 

(4) Bằng chứng về việc tham gia vào một buổi định hướng. 

414-210-0250 Hồ Sơ Chương Trình 

Nhà cung cấp phải duy trì các hồ sơ chương trình sau, ở định dạng giấy hoặc điện tử:   

(1) Hồ sơ điểm danh của ngày hiện tại của mỗi đứa trẻ được giữ như được định nghĩa trong 
OAR 414-210-0400 (1). Hồ sơ điểm danh hàng ngày phải bao gồm: 

(a) Tên đầy đủ của đứa trẻ; và  
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(b) Thời gian được ghi lại khi trẻ em đến và đi để hồ sơ cho thấy trẻ em có mặt tại bất kỳ 
thời điểm nào. 

(2) Tài liệu của bất kỳ người giữ trẻ thay thế nào giữ trẻ, bao gồm tên, ngày giữ trẻ, thời gian 
đến và đi.  

(3) Báo cáo bằng văn bản về chấn thương như được xác định trong OAR 414-210-1020(1). 

(4) Nhật ký khách viếng thăm để ghi lại tất cả người lớn, ngoại trừ những người được phép đưa 
đón trẻ, bao gồm tên, mối quan hệ với nhà trẻ (ví dụ: tình nguyện viên, người bán hàng, 
khách, v.v.) và thời gian được ghi lại khi ra vào nhà trẻ. 

(5) Tài liệu về việc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào bao gồm: 

(a) Tên của đứa trẻ; 

(b) Thuốc được cho dùng; 

(c) Ngày và giờ khi thuốc được cho dùng; 

(d) Liều lượng hoặc số lượng thuốc được cho dùng; và 

(e) Bất kỳ tác dụng phụ nào mà đứa trẻ thể hiện.  

(6) Hồ sơ bằng văn bản về các báo cáo nghi ngờ bạo hành và bỏ bê trẻ em được thực hiện 
cho Ban Phúc Lợi Trẻ Em của BBộ Dịch vụ Nhân sinh, hoặc cơ quan thực thi pháp luật. 

(7) Hồ sơ bằng văn bản liên quan đến việc chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp và phòng cháy 
chữa cháy, chẳng hạn như ngày diễn tập.  

414-210-0255 Lưu Giữ và Truy Cập Hồ Sơ 

(1) Các hồ sơ sau đây phải được lưu giữ trong một (1) năm: 

(a) Sau khi hình thành ban đầu đối với Hồ Sơ Chương Trình được xác định trong OAR 
414-210-0250; 

(b) Sau khi chấm dứt việc làm đối với Hồ Sơ Người Giữ Trẻ đã được xác định trong OAR 
414-210-0240; 

(c) Sau khi chấm dứt việc giữ trẻ đối với tài liệu về sự cho phép của cha mẹ được liệt kê 
trong OAR 414-210-0230; 

(d) Sau khi chấm dứt việc giữ trẻ đối với Hồ Sơ của Trẻ được xác định trong OAR 414-
210-0220; và 

(e) Sau khi hình thành ban đầu, hồ sơ xe cộ được xác định trong OAR 414-360-1230 (2). 

(2) Nhà cung cấp phải cung cấp tất cả các hồ sơ theo yêu cầu của các quy tắc này cho CCLD 
mọi lúc. 

(3) Nhà cung cấp phải có ít nhất một người giữ trẻ tại chỗ có thể truy cập bất kỳ hồ sơ nào 
được lưu trữ ở định dạng giấy hoặc điện tử.  
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(4) Hồ sơ điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hồ Sơ của Trẻ và điểm danh trong ngày 
hiện tại, phải dễ được di chuyển để sử dụng trong quá trình sơ tán khẩn cấp. 

(5) Nếu sử dụng hồ sơ điện tử, nhà cung cấp phải có các thủ tục để đảm bảo việc truy cập 
nhanh chóng, bao gồm phương pháp sao lưu điện tử tại chỗ hoặc bên ngoài để đảm bảo 
quyền truy cập trong trường hợp mất dữ liệu. 

414-210-0260 Để Sẵn Các Thứ để Xem Xét 

(1) Nhà cung cấp phải trưng bày những thứ sau đây gần lối vào, hoặc trong một số khu vực 
khác của ngôi nhà nơi cha mẹ và người giữ trẻ có thể nhìn rõ ràng: 

(a) Đơn đăng ký mới nhất do CCLD cấp; 

(b) Tất cả các than phiền hợp lệ nghiêm trọng và thư không tuân thủ nghiêm trọng 
trong 12 tháng kể từ ngày gửi thư; 

(c) Thông báo về bất kỳ biện pháp trừng phạt pháp lý hiện tại hoặc đang chờ xử lý nào 
được đăng ngay lập tức và trong khi có hiệu lực, bao gồm trong suốt bất kỳ thời 
gian khiếu nại nào;  

(d) Trang web DELC [www.oregon.gov/DELC] và số điện thoại [1-800-556-6616], và 
một tuyên bố khuyên phụ huynh rằng họ có thể truy cập thông tin về nhà cung cấp 
dịch vụ giữ trẻ của họ trên cổng thông tin an toàn về an toàn chăm sóc trẻ; và 

(e) Thông báo rằng các mục được liệt kê trong (3) của quy tắc này có sẵn. 

(2) Nhà cung cấp phải trưng bày sơ đồ tầng xác định các vị trí sau đây gần lối vào, hoặc trong 
một số khu vực khác của nhà trẻ, nơi tất cả các cá nhân chịu trách nhiệm về thủ tục sơ tán 
có thể xem rõ ràng: 

(a) Lối thoát; 

(b) Các tuyến sơ tán chính; 

(c) Các tuyến sơ tán phụ; và 

(d) Bình chữa cháy. 

(3) Nhà cung cấp phải có sẵn các vật dụng sau đây ở một địa điểm nổi bật và thường xuyên 
được ghé thăm để phụ huynh và công chúng xem: 

(a) Kiểm tra CCLD gần đây nhất và các quy tắc đăng ký nhà trẻ có sẵn theo yêu cầu; 

(b) Tóm tắt kết quả kiểm tra nước gần đây nhất do CCLD cung cấp (xem thêm OAR 
414-210-0820, Nguồn Cung Cấp Nước và Hệ Thống Ống Nước); 

(c) Thông tin về cách báo cáo than phiền cho CCLD về các yêu cầu đăng ký; 

(d) Số của đường dây nóng về bạo hành và bỏ bê trẻ em Oregon và yêu cầu báo cáo 
nghi ngờ bạo hành hoặc bỏ bê; 
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(e) Thông báo rằng cha mẹ phải được phép tiếp cận con mình và tất cả các khu vực 
giữ trẻ trong khi con họ được giữ. Không cần thông báo trước. 

(f) Chính sách hướng dẫn và hành vi của nhà cung cấp;  

(g) Số điện thoại khẩn cấp bao gồm 9-1-1, nếu có, hoặc cơ quan thực thi pháp luật địa 
phương, đường dây khủng hoảng về sức khỏe tinh thần ở địa phương, sở cứu hỏa và 
dịch vụ xe cứu thương; và 

(h) Một kế hoạch để đảm bảo rằng bất kỳ khách viếng thăm hoặc người lớn nào khác 
không đăng ký hoặc đăng ký có điều kiện vào CBR không được tiếp cận trẻ em mà 
không được giám sát. 

414-210-0270 Thông Báo 

(1) Nhà cung cấp phải thông báo cho CCLD trước 5 giờ chiều ngày làm việc tiếp theo về các 
mục sau: 

(a) Thay đổi địa chỉ gửi thư, khi khác với địa chỉ thực;  

(b) Thay đổi số điện thoại;  

(c) Một hành động pháp lý đã biết hoặc điều tra bạo hành hoặc bỏ bê trẻ em, chẳng 
hạn như bắt giữ, điều tra hoặc buộc tội hình sự, hoặc Lệnh Bảo Vệ Nạn Nhân, liên 
quan đến bất kỳ người nào mà dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký bắt buộc phải yêu 
cầu kiểm tra lý lịch;  

(d) Đóng cửa vĩnh viễn;  

(e) Bất kỳ thiệt hại nào đối với tòa nhà ảnh hưởng đến khả năng tuân thủ các quy tắc 
của nhà cung cấp dịch vụ đối với Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký; 

(f) Một sự cố khiến trẻ em có nguy cơ bị tổn hại sắp xảy ra, chẳng hạn như trẻ em rời 
khỏi nhà trẻ mà nhà cung cấp không biết hoặc bị bỏ lại một mình trong hoặc ngoài 
cơ sở hoặc trong xe;  

(g) Động vật cắn người lớn hoặc trẻ em xảy ra trong khuôn viên hoặc xảy ra ngoài nhà 
trẻ khi tham gia các hoạt động giữ trẻ;  

(h) Một tai nạn liên quan đến việc chuyên chở, trừ khi không có chấn thương và chỉ có 
hư hỏng nhẹ đối với phương tiện;  

(i) Bất kỳ chấn thương hoặc sự cố nghiêm trọng nào liên quan đến trẻ em;  

(j) Một đứa trẻ được cho dùng không đúng liều lượng của bất kỳ loại thuốc nào;  

(k) Một đứa trẻ đã uống hoặc nhận thuốc của người khác;  

(l) Cái chết của một đứa trẻ trong khi được giữ hoặc cái chết của người giữ trẻ;  

(m) Các mối nguy hiểm hoặc sự cố khác cần ứng phó khẩn cấp như hỏa hoạn 
hoặc tạm thời di dời trẻ em; và 
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(n) Bất cứ khi nào kỷ luật bị cấm hoặc các hành động bị cấm xảy ra (xem OAR 414-210-
0710, Kỷ Luật và Hành Động Bị Cấm). 

(o) Bất kỳ sự cố nào mà áp dụng việc kìm hãm thể chất (xem thêm OAR 414-360-0720, 
Kìm Hãm Thể Chất). 

(2) Bất kỳ người giữ trẻ nào có lý do để tin rằng một đứa trẻ đã bị bạo hành hoặc bỏ rơi đều 
phải báo cáo vấn đề này ngay lập tức cho Đường Dây Nóng về Bạo Hành Trẻ Em Oregon 
(1-855-503-7233), Ban Phúc Lợi Trẻ Em của Bộ Dịch vụ Nhân sinh hoặc cơ quan thực thi 
pháp luật. Yêu cầu này áp dụng 24 giờ một ngày. Yêu cầu này áp dụng cho bất kỳ nghi ngờ 
nào về bạo hành thể chất, bạo hành tình dục hoặc bạo hành cảm xúc; bỏ bê trẻ em, gây 
nguy hiểm cho trẻ em hoặc bóc lột trẻ em; quan hệ tình dục không đúng mực giữa hai 
hoặc nhiều trẻ em; hoặc một đứa trẻ cố gắng tự tử hoặc đe dọa tự tử. 

(3) Nhà cung cấp phải thông báo ngay cho Cơ Quan Y Tế Oregon về một trường hợp đã biết, 
về những cá nhân liên quan đến nhà trẻ, về một căn bệnh hạn chế, như được định nghĩa 
trong Quy Tắc Hành Chính Oregon, OAR 333-019-0010. 

(4) Nhà cung cấp phải thông báo ngay cho phụ huynh hoặc người liên hệ khẩn cấp nếu không 
thể liên lạc với cha mẹ và ghi lại nếu con họ: 

(a) Không tự đến nhà trẻ theo lịch trình, chẳng hạn như khi trẻ em trong độ tuổi đi học đi 
bộ đến nhà trẻ hoặc khi trẻ được đưa đón từ một chương trình khác;  

(b) Không có mặt tại địa điểm đón theo lịch trình;  

(c) Có liên quan đến một sự cố khiến trẻ có nguy cơ như bị lạc, mất tích hoặc bị bỏ lại 
một mình trên sân chơi, một chuyến đi tham quan hoặc trên xe;  

(d) Đã trải qua bất kỳ phản ứng dị ứng nghi ngờ nào, hoặc đã ăn phải hoặc tiếp xúc với 
chất gây dị ứng ngay cả khi phản ứng không xảy ra;  

(e) Không được cho dùng thuốc theo hướng dẫn;  

(f) Nhận thuốc khẩn cấp cho tình trạng đe dọa tính mạng, chẳng hạn như epinephrine;  

(g) Bị chấn thương có thể cần được chuyên gia y tế đánh giá hoặc bất kỳ tác động nào 
đến đầu của trẻ; 

(h) Đã tiếp xúc với chất độc;  

(i) Đã được cho ăn sữa mẹ hoặc sữa công thức dành cho trẻ khác (xem OAR 414-210-
0610, Cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Đi Chập Chững Ăn);  

(j) Bị động vật hoặc trẻ em khác cắn, khi bị rách da hoặc khi có thể cần đánh giá của 
bác sĩ;  

(k) Bị tách khỏi nhóm do bệnh tật;  

(l) Tử vong trong khi được giữ trẻ; hoặc  

(m) Có liên quan đến bất kỳ sự cố nào mà kìm hãm thể chất (xem thêm OAR 414-360-
0720, Kìm Hãm Thể Chất). 
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(5) Nhà cung cấp phải thông báo ngay cho phụ huynh bằng văn bản nếu có điều kiện hoặc hạn 
chế đối với giấy phép.  

(6) Nhà cung cấp phải thông báo cho phụ huynh khi đón trẻ về: 

(a) Những thay đổi đáng kể trong trạng thái thể chất hoặc cảm xúc của con họ; 

(b) Các chấn thương đã biết như vết cắt, trầy xước và vết cắn của những đứa trẻ khác 
cần sơ cứu; 

(c) Bệnh hạn chế hoặc tình trạng phơi nhiễm với ký sinh từ người giữ trẻ hoặc một đứa 
trẻ khác; 

(d) Bất kỳ loại thuốc nào được sử dụng cho con của họ; 

(e) Con vật cắn đứa trẻ, khi da không bị rách; và 

(f) Thực hiện các kế hoạch và thủ tục khẩn cấp, ngoại trừ các cuộc diễn tập. 

(7) Nhà cung cấp phải thông báo cho phụ huynh nếu sẽ có người giữ trẻ thay thế và tên của 
người thay thế. Trong trường hợp khẩn cấp, một nỗ lực thiện chí sẽ được thực hiện để 
thông báo cho phụ huynh rằng một người thay thế sẽ giữ trẻ. 

(8) Trước khi xảy ra, nhà cung cấp phải thông báo cho gia đình về bất kỳ chuyến đi tham quan 
nào đã lên kế hoạch bao gồm thời gian khởi hành và trở về ước tính và điểm đến. 

(9) Nhà cung cấp phải có phương pháp thông báo cho gia đình khi bất kỳ trẻ em hoặc người 
giữ trẻ nào mắc bệnh hạn chế, như được định nghĩa trong Quy Tắc Hành Chính Oregon, 
hoặc ngộ độc thực phẩm (xem thêm OAR 414-210-1010, Bệnh Tật);   

(10) CCLD sẽ thông báo cho (những) phụ huynh hoặc (các) người giám hộ của trẻ em dưới 12 
tháng tuổi đăng ký tại nhà về bất kỳ sự không tuân thủ hợp lệ nào đối với OAR 414-210-
0620(1)(a)(A) đến (C), OAR 414-210-0620(1)(b) và (c), và OAR 414-210-0630(1)(a) đến (l). 

414-210-0300 Yêu Cầu Chung dành cho Người Giữ Trẻ 

(1) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả người giữ trẻ, tình nguyện viên và thành viên trong 
gia đình có quyền tiếp cận trẻ em được giữ, được giám sát hoặc không được giám sát:  

(a) Tuân thủ các quy tắc đăng ký;  

(b) Nhận biết và hành động để khắc phục các mối nguy hiểm đối với an toàn thể chất, cả 
trong nhà và ngoài trời;  

(c) Thể hiện khả năng phán đoán tốt được chứng minh bằng hành vi có trách nhiệm 
đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của trẻ em một cách hợp lý; và  
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(d) Không tiêu thụ hoặc bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chất nào làm suy giảm khả năng giữ trẻ 
của họ. "Dưới sự ảnh hưởng" có nghĩa là hành vi bất thường hoặc suy giảm hoạt 
động tinh thần hoặc thể chất khiến một người hợp lý tin rằng cá nhân đó đã sử dụng 
rượu, bất kỳ chất được kiểm soát nào (bao gồm cả thuốc được kê đơn hợp pháp và 
không kê đơn), cần sa hoặc chất hít làm giảm khả năng thực hiện chức năng công 
việc thiết yếu của họ hoặc tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với trẻ em được giữ hoặc 
những người khác.  

(2) Nhà cung cấp và bất kỳ người giữ trẻ nào phải: 

(a) Có khả năng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giữ trẻ;  

(b) Liên hệ với trẻ em một cách lịch sự, tôn trọng, chấp nhận và kiên nhẫn;  

(c) Thể hiện những kỳ vọng thực tế về hành vi dựa trên độ tuổi, khả năng và nhu cầu 
của trẻ;  

(d) Nhận ra và tôn trọng tính độc đáo và tiềm năng của tất cả trẻ em, gia đình và văn 
hóa của chúng;  

(e) Báo cáo nghi ngờ bạo hành, bỏ bê và bóc lột theo luật Oregon (xem thêm OAR 
414-210-0270, Thông Báo); và  

(f) Có được đào tạo và kinh nghiệm cần thiết cho vị trí mà họ đang đảm nhiệm.  

(3) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng bất kỳ người nào có hành vi có thể gây nguy hiểm cho 
sức khỏe, sự an toàn hoặc hạnh phúc của trẻ em không có mặt tại cơ sở trong giờ giữ trẻ 
và không được phép tiếp cận trẻ em được giữ. Cư dân của nhà được coi là có quyền tiếp 
cận với trẻ em được giữ ngay cả khi chúng thường không ở nhà trong giờ hoạt động.   

(4) Bất kỳ người giữ trẻ nào được biết hoặc dường như mắc bệnh hạn chế, như được định 
nghĩa trong OAR 333-019‐0010, một triệu chứng của bệnh về thể chất như được mô tả 
trong OAR 414-210-1010(1)(b)(A) đến (K), hoặc mất năng lực tinh thần gây ra mối đe dọa đối 
với sức khỏe hoặc sự an toàn của trẻ em sẽ được miễn nhiệm vụ của họ.  

414-210-0310 Ghi Danh vào Trung tâm Đăng Ký Lý Lịch 

(1) Nhà cung cấp phải ghi danh vào CBR của CCLD trước khi phát hành đăng ký. Tất cả những 
người giữ trẻ khác và cư dân của nhà trẻ từ 18 tuổi trở lên phải được đăng ký hoặc ghi danh 
có điều kiện vào CBR của CCLD trước khi ban hành đăng ký ban đầu hoặc gia hạn. 

(2) Cư dân của nhà trẻ dưới 18 tuổi phải được ghi danh hoặc ghi danh có điều kiện vào CBR 
trước sinh nhật lần thứ 18 của họ. 

(3) Nhà cung cấp phải nhận được xác nhận từ CCLD rằng một cá nhân từ 18 tuổi trở lên, đã 
đăng ký hoặc đăng ký có điều kiện vào CBR trước khi cá nhân đó có thể: 

(a) Cư trú tại nhà trẻ; 
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(b) Ở lại qua đêm tại cơ sở lâu hơn 14 ngày liên tục, không quá tổng cộng 30 ngày trong 
một năm dương lịch, trừ khi không bắt buộc phải ghi danh vào CBR như được quy 
định trong tiểu mục (4) của quy tắc này; 

(c) Làm việc trong nhà trẻ; hoặc 

(d) Tình nguyện viên trong nhà trẻ. 

(4) Các cá nhân từ 18 tuổi trở lên cư trú trong khuôn viên trong không gian sống không phải là 
nhà trẻ (bao gồm, nhưng không giới hạn, Đơn Vị Nhà Bổ Sung (ADU) hoặc các đơn vị Nhà ở 
Thay thế khác, nhà nhỏ, xe giải trí (RV), xe kéo, căn hộ nhà để xe, v.v.) không bắt buộc phải 
ghi danh vào CBR nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:  

(a) Những người cư trú hoặc đến thăm không gian sống không được nhà cung cấp biết 
là bị đình chỉ hoặc đã bị từ chối hoặc bị loại bỏ vì có nguyên nhân khỏi CBR; 

(b) Không gian sống có thể được tiếp cận mà không cần vào nhà trẻ;  

(c) Những người cư trú hoặc đến thăm không gian sống không có cơ hội tiếp cận với trẻ 
em được giữ mà không có sự cho phép của nhà cung cấp và sự hiện diện của người 
giữ trẻ làm việc trong nhà trẻ. Đối với mục đích của quy tắc này, một cá nhân có cơ 
hội tiếp cận với trẻ em được giữ nếu họ có thể đủ gần để chạm vào hoặc trò chuyện 
với trẻ em được giữ trong hoặc ngoài nhà trẻ.   

(d) Giữ trẻ không bao giờ được tiến hành trong không gian sống và trẻ em được giữ 
không được tiếp cận với không gian sống; và  

(e) Không gian sống cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản như nước máy, phòng tắm và 
thiết bị nấu nướng mà không cần phải vào nhà trẻ trong giờ hoạt động hoặc khi có 
trẻ em được giữ.   

(5) Nhà cung cấp, người giữ trẻ và các cá nhân khác được yêu cầu ghi danh vào CBR phải luôn 
duy trì đăng ký hiện tại trong CBR trong khi giấy phép giữ trẻ gia đình đã đăng ký đang 
hoạt động. 

(6) Các cá nhân ghi danh có điều kiện vào CBR sẽ không được tiếp cận trẻ em mà không được 
giám sát. 

(7) Bất kỳ khách nào ghé thăm nhà trẻ hoặc người lớn khác không ghi danh vào CBR sẽ không 
được tiếp cận trẻ em mà không được giám sát. 

(8) Nhà cung cấp phải có các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn việc khách ghé thăm tiếp cận 
trẻ em mà không được giám sát, bao gồm quy trình đăng ký ra vào, phải ghi lại: 

(a) Tên và mối quan hệ của cá nhân với dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký (ví dụ: tình 
nguyện viên, người bán hàng, khách, chủ nhà, v.v.); và 

(b) Thời gian đến và đi. 
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(9) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng những cá nhân có ghi danh vào CBR đã bị thu hồi, từ chối 
hoặc đình chỉ, không có mặt tại cơ sở trong giờ làm việc hoặc khi có trẻ em được giữ; tiếp 
xúc với trẻ em được giữ; hoặc sống trong khuôn viên của nhà trẻ (bao gồm, nhưng không 
giới hạn ở ADU hoặc các đơn vị Nhà Ở Thay Thế khác, nhà nhỏ, RV, xe kéo, căn hộ nhà để 
xe, v.v.). 

(10) Nếu cần thêm thông tin để đánh giá khả năng giữ trẻ hoặc tiếp cận trẻ em của một người, 
CCLD có thể yêu cầu tài liệu tham khảo, đánh giá của bác sĩ, cố vấn viên hoặc người có 
trình độ chuyên môn khác hoặc thông tin khác. 

414-210-0320 Nhiệm Vụ và Trình Độ Chuyên Môn của Nhà Cung Cấp 

(1) Nhà cung cấp chịu trách nhiệm: 

(a) Duy trì tuân thủ tất cả các quy tắc dành cho nhà trẻ gia đình đã đăng ký và tất cả 
các điều kiện trên giấy đăng ký; và 

(b) Giám sát trẻ em được giữ. 

(2) Nhà cung cấp phải: 

(a) Ít nhất 18 tuổi; 

(b) Có năng lực, khả năng phán đoán đúng đắn và tự chủ khi làm việc với trẻ em;  

(c) Có khả năng tinh thần, thể chất và cảm xúc để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 
giữ trẻ; và 

(d) Đáp ứng các yêu cầu đào tạo ban đầu được xác định trong OAR 414-210-0370(1). 

(3) Nhà cung cấp hoặc người giữ trẻ thay thế phải có mặt tại cơ sở trong tất cả các giờ hoạt 
động.  

(4) Nhà cung cấp không được có việc làm nào khác, được trả lương hoặc không được trả 
lương, trong hoặc ngoài nhà trẻ, trong giờ trẻ em được giữ. 

(5) Người giữ trẻ thay thế của nhà trẻ gia đình đã đăng ký phải: 

(a) Ít nhất 18 tuổi và đã ghi danh vào CBR; 

(b) Đáp ứng các yêu cầu về Định Hướng và Đào Tạo Ban Đầu (Xem OAR 414-210-
0370(3)); 

(c) Làm quen với các yêu cầu đăng ký; 

(d) Có quyền truy cập vào tất cả các hồ sơ cần thiết để đăng ký; và 

(e) Được ủy quyền và có thể khắc phục những thiếu sót. 
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414-210-0370 Định Hướng và Đào Tạo Ban Đầu 

(1) Khi một người nộp đơn xin mới để đăng ký làm dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký, CCLD 
sẽ, trước khi phê duyệt đăng ký, nhận được bằng chứng từ người nộp đơn rằng người đó 
đã hoàn thành: 

(a) Giới Thiệu về dịch vụ Chăm Sóc Trẻ Em Cho Gia Đình Đã Đăng Ký Phần I và Phần II; 

(b) Giới Thiệu Về Đào Tạo Sức Khỏe và An Toàn Giữ Trẻ; 

(c) Tối thiểu hai giờ đào tạo về bạo hành và bỏ bê trẻ em dành riêng cho luật Oregon; 

(d) Giấc Ngủ An Toàn Cho Trẻ Sơ Sinh của Oregon; 

(e) Chứng nhận hiện tại về CPR và sơ cứu nhi khoa. Đào tạo CPR phải có hướng dẫn 
thực hành. Các khóa học CPR liên quan đến thành phần trực tuyến với hướng dẫn 
thực hành có thể được chấp nhận. Đào tạo CPR hoàn toàn trực tuyến là không được 
chấp nhận; 

(f) Nền tảng đào tạo phát triển trẻ em học tập; và 

(g) Chứng nhận của người xử lý thực phẩm hiện tại của Oregon. 

(2) Chứng nhận của người xử lý thực phẩm Oregon và chứng nhận CPR và sơ cứu cho trẻ em 
của nhà cung cấp phải được cập nhật trong khi đăng ký đang hoạt động.  

(3) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng trước khi tiếp cận trẻ em mà không được giám sát, 
những người giữ trẻ thay thế: 

(a) Nhận định hướng. Định hướng phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

(A) Xem xét các quy tắc đối với nhà trẻ gia đình đã đăng ký; 

(B) Kế hoạch bằng văn bản để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp giải quyết các thủ 
tục sơ tán, di dời, trú ẩn tại chỗ và phong tỏa và ứng phó với các trường hợp 
khẩn cấp y tế, bệnh tật và chấn thương, phản ứng dị ứng và các sự cố khác; 

(C) Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; 

(D) An toàn tòa nhà và cơ sở bao gồm xác định và bảo vệ khỏi các mối nguy hiểm 
như nguy hiểm về điện, nơi có nước và giao thông xe cộ; 

(E) Việc xử lý và lưu trữ các vật liệu nguy hiểm và xử lý dịch cơ thể một cách thích 
hợp; 

(F) Thực hành giấc ngủ an toàn, ngăn ngừa hội chứng trẻ sơ sinh bị rung lắc, chấn 
thương đầu ngược đãi và ngược đãi trẻ em; 

(G) Các chính sách của nhà cung cấp, theo yêu cầu của OAR 414-210-0200, Chính 
Sách; và 

(H) Thủ tục báo cáo nghi ngờ bạo hành hoặc bỏ bê trẻ em. 

(b) Hoàn thành các bước sau: 

(A) Giới thiệu về Sức khỏe và An toàn Giữ trẻ; 
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(B) Tối thiểu 2 giờ đào tạo được CCLD chấp thuận về việc nhận biết và báo cáo 
lạm dụng và bỏ bê trẻ em cụ thể theo luật Oregon;  

(C) Giấc ngủ an toàn cho trẻ sơ sinh của Oregon; 

(D) Chứng nhận hiện tại về hô hấp nhân tạo và sơ cứu cho trẻ em trong vòng 90 
ngày đầu tiên kể từ ngày thuê. Đào tạo CPR trực tuyến chỉ được chấp nhận nếu 
nó bao gồm hướng dẫn thực hành. Chứng nhận CPR và sơ cứu nhi khoa phải 
được cập nhật khi làm việc trong nhà trẻ gia đình đã đăng ký; 

(E) Nền tảng đào tạo phát triển trẻ em học tập; và 

(F) Nhận chứng chỉ của người xử lý thực phẩm Oregon trước khi chuẩn bị và phục 
vụ thực phẩm và/hoặc chai. 

414-210-0380 Đào Tạo Liên Tục 

Khi nhà cung cấp nộp đơn xin gia hạn, CCLD sẽ, trước khi phê duyệt, nhận được bằng chứng từ 
nhà cung cấp rằng nhà cung cấp có:  

(1) Chứng nhận hiện tại về hô hấp nhân tạo và sơ cứu cho trẻ em. Đào tạo CPR phải có hướng dẫn 
thực hành. Các khóa học CPR liên quan đến thành phần trực tuyến với hướng dẫn thực hành 
có thể được chấp nhận. Đào tạo CPR hoàn toàn trực tuyến là không được chấp nhận; 

(2) Chứng nhận xử lý thực phẩm hiện tại của Oregon theo ORS 624.570; và 

(3) Trong hai năm trước ngày gia hạn giấy phép, nhà cung cấp phải hoàn thành ít nhất 10 giờ đào 
tạo hoặc giáo dục chính thức liên quan đến giữ trẻ. 

(a) Ít nhất 6 giờ đồng hồ trong 10 giờ đào tạo phải là trong sự phát triển của trẻ;  

(b) Ít nhất 1 giờ đào tạo trong Danh mục kiến thức cốt lõi (CKC) về sức khỏe, an toàn và 
dinh dưỡng (HSN) trong 12 tháng đầu tiên của thời gian cấp phép; và 

(c) Thêm 1 giờ trong CKC của HSN đã hoàn thành trong 12 tháng thứ hai của thời gian cấp 
phép.  

414-210-0385 Tiêu Chí Đào Tạo 

(1) Nhà cung cấp và bất kỳ người giữ trẻ nào khác phải có tài khoản đang hoạt động với ORO. Đào 
tạo người giữ trẻ phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a. Được ORO chấp thuận; và 

b. Thời lượng ít nhất 1 giờ. 

(2) Các danh mục kiến thức cốt lõi (CKC) sau đây được chấp nhận cho yêu cầu về sự phát triển 
của trẻ em và giáo dục thời thơ ấu sớm: Sự Đa Dạng, Hệ Thống Gia Đình và Cộng Đồng, Sự 
Tăng Trưởng và Phát Triển của Con Người, An Toàn Sức Khỏe và Dinh Dưỡng, Môi Trường 
Học Tập và Chương Trình Giảng Dạy, Quan Sát và Đánh Giá, Nhu Cầu Đặc Biệt, Hiểu Biết và 
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Hướng Dẫn Hành Vi. 

(3) Trong những năm tiếp theo của giấy phép, người giữ trẻ có thể tính việc đào tạo lặp đi lặp lại 
sau đây là một phần của 10 giờ đào tạo: 

a. 2 giờ đào tạo được CCLD chấp thuận về việc nhận biết và báo cáo lạm dụng và bỏ bê 
trẻ em dành riêng cho luật Oregon nhưng chỉ 3 năm một lần; và 

b. Một khóa đào tạo Set 2 (trung cấp) hoặc Set 3 (nâng cao) như mô tả của ORO có thể 
được lặp lại một lần, miễn là nó không được thực hiện trong vòng 2 năm trước đó. 

414-210-0400 Trẻ Em Được Giữ 

(1) Một nhà cung cấp có thể giữ trẻ tối đa 10 trẻ em. Điều này bao gồm:  

(a) Tất cả trẻ em được giữ, như được định nghĩa trong OAR 414-210-0100 (9);  

(b) Con cái của nhà cung cấp, bao gồm cả trẻ em được nhận nuôi tạm thời, từ 9 tuổi trở 
xuống;  

(c) Bất kỳ trẻ em nào khác từ 12 tuổi trở xuống mà nhà cung cấp chịu trách nhiệm; và 

(d) Bất kỳ trẻ em nào từ 17 tuổi trở xuống, bao gồm cả con của nhà cung cấp, trẻ em được 
nuôi dưỡng tạm thời, trẻ em được giữ hoặc trẻ em khác mà nhà cung cấp chịu trách 
nhiệm, có nhu cầu đặc biệt hoặc khuyết tật cần mức độ giữ trẻ cao hơn bình thường so 
với độ tuổi của trẻ.  

(2) Trong số 10 trẻ em được giữ, nhà cung cấp có thể giữ trẻ:  

(a) Tối đa sáu trẻ em ở độ tuổi từ mầm non trở xuống, trong đó chỉ có hai trẻ em có thể 
dưới 24 tháng tuổi.  

(b) Bốn trẻ em trong độ tuổi đi học, ngoài sáu đứa trẻ ở độ tuổi từ mầm non trở xuống.  

(c) Nhiều trẻ em trong độ tuổi đi học hơn nếu có ít hơn sáu trẻ em ở độ tuổi từ mầm non trở 
xuống, miễn là không có quá 10 trẻ em trong nhà tại bất kỳ thời điểm nào.  

(3) Những trẻ em khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở người thân, trẻ em hàng xóm hoặc bạn 
bè của con cái của nhà cung cấp, được bao gồm trong số lượng tối đa 10 trẻ em được phép 
giữ nếu có mặt tại nhà trẻ trong giờ hoạt động một cách thường xuyên hoặc nếu thỉnh thoảng 
có mặt mà không có sự giám sát trực tiếp của cha mẹ của trẻ hoặc người lớn khác không giữ 
trẻ giữ trẻ.  

(4) Không có trẻ em dưới 6 tuần tuổi nào có thể được giữ tại nhà trẻ gia đình đã đăng ký. Điều này 
không bao gồm (các) con của nhà cung cấp. 

414-210-0500 Giám Sát 

(1) Nhà cung cấp hoặc người giữ trẻ thay thế phải đảm bảo rằng trẻ em luôn nhận được sự quan 
tâm đầy đủ của người giữ trẻ, những người phải: 
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(a) Nhận thức được những gì mỗi đứa trẻ đang làm; 

(b) Ở đủ gần trẻ em để hỗ trợ và phản hồi khi cần thiết; 

(c) Luôn ở trong tầm nhìn hoặc âm thanh của trẻ em mà không cần dựa vào các thiết bị 
âm thanh hoặc video. Trẻ em không tiếp xúc trực tiếp phải được theo dõi thường xuyên 
và thường xuyên và phải ở trong các khu vực hoạt động đã được chấp thuận; 

(d) Có mặt khi có trẻ em dưới 36 tháng tuổi chơi bên ngoài; và 

(e) Có mặt khi trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo hoặc nhỏ hơn đang chơi bên ngoài, trừ khi khu vui 
chơi bên ngoài được rào chắn hoàn toàn và không có nguy hiểm. 

(2) Nhà cung cấp phải cung cấp đủ ánh sáng trong bất kỳ phòng nào mà trẻ em đang ngủ trưa 
hoặc nghỉ ngơi để người giữ trẻ có thể nhìn rõ khuôn mặt của từng trẻ từ bất kỳ điểm nào 
trong phòng. 

(3) Tiếng ồn xung quanh (ví dụ: âm nhạc, máy âm thanh, máy tiếng ồn trắng) không được quá lớn 
để ngăn cản người giữ trẻ có thể đáp ứng nhu cầu của trẻ. 

(4) Khi người giữ trẻ ở trong phòng riêng biệt với trẻ em, cửa phải được mở đủ rộng để người giữ 
trẻ có thể dễ dàng bước vào phòng để kiểm tra âm thanh và hình ảnh thường xuyên cho trẻ. 

414-210-0510 Tạo Môi Trường Lành Mạnh Cho Trẻ Em 

(1) Khi giao tiếp hoặc tương tác với trẻ em, nhà cung cấp phải duy trì một môi trường để trẻ 
phát triển khỏe mạnh, đáp ứng văn hóa. Ví dụ về điều này có thể bao gồm: Khuyến khích và 
phản hồi tích cực, làm gương lắng nghe tích cực và giao tiếp tôn trọng, nói chuyện với trẻ 
ngang tầm mắt, chào hỏi và tạm biệt tử tế, xác nhận cảm xúc và ý tưởng, sử dụng giọng 
điệu bình tĩnh và khuyến khích, và tò mò về cá tính của mỗi trẻ em và gia đình. 

(2) Nhà cung cấp phải khuyến khích tương tác tích cực giữa trẻ em. Ví dụ về điều này có thể 
bao gồm: mô hình hóa các kỹ năng xã hội và sự đồng cảm, giúp trẻ hiểu cảm xúc của 
người khác, hỗ trợ trẻ gặp khó khăn trong việc kết quý vị và khuyến khích trẻ em ở mọi khả 
năng và hoàn cảnh. 

(3) Khi nâng hoặc di chuyển một đứa trẻ, người giữ trẻ phải làm như vậy theo cách mang lại sự 
an toàn và thoải mái cho trẻ.  

414-210-0520 Thói Quen & Hoạt Động Hàng Ngày 

(1) Nhà cung cấp phải ưu tiên nhu cầu của trẻ em lên hàng đầu, đảm bảo trẻ được chăm sóc và 
quan tâm đầy đủ.  

(2) Phải chú ý ngay lập tức đến nhu cầu tình cảm và thể chất của trẻ em.  

(3) Nhà cung cấp phải tuân theo một thói quen hàng ngày nhất quán cho phép linh hoạt đáp 
ứng nhu cầu của từng trẻ em và nhóm trẻ em.   

(4) Thói quen hàng ngày phải bao gồm:  
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(a) Các hoạt động thường xuyên như ăn uống, ngủ trưa, đi vệ sinh;  

(b) Sự cân bằng giữa các hoạt động năng động và yên tĩnh;  

(c) Thời gian lựa chọn cá nhân và các hoạt động nhóm; và  

(d) Các hoạt động trong nhà và ngoài trời hàng ngày. 

(5) Nhà cung cấp không được cung cấp hoặc cho phép trẻ em ở độ tuổi từ mầm non trở xuống 
có hơn 5 giờ sử dụng thiết bị mỗi tuần. Trẻ em trong độ tuổi đi học có thể không được cung 
cấp hoặc cho phép sử dụng thiết bị lâu hơn 10 giờ mỗi tuần.  

(a) Thời gian sử dụng thiết bị được định nghĩa là thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, 
bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính, tivi, máy tính bảng, điện thoại và máy 
chơi game nhưng không bao gồm công nghệ hỗ trợ hoặc thích ứng cho trẻ khuyết 
tật. 

(b) Thời gian sử dụng có thể được kéo dài cho hướng dẫn hoạt động thể chất, sự kiện 
đặc biệt, dự án (tức là bài học lập trình), học từ xa/trực tuyến và bài tập về nhà. 

(c) Tất cả việc tiếp xúc với phương tiện truyền thông phải phù hợp với sự phát triển và 
lứa tuổi, không bạo lực và nhạy cảm về văn hóa. 

(6) Nhà cung cấp phải đảm bảo mỗi trẻ chơi ngoài trời hàng ngày, bất kể tuổi tác, miễn là điều 
kiện thời tiết và môi trường không gây ra rủi ro về sức khỏe hoặc an toàn.  

(7) Phải có các hoạt động dành cho trẻ theo độ tuổi, sở thích, khả năng và văn hóa của trẻ. 
Các hoạt động của trẻ em phải bao gồm các cơ hội vận động, vận động thô và tinh, chơi 
giả vờ, nghệ thuật và biết đọc và viết. 

414-210-0600 Yêu Cầu Chung Đối Với Việc Giữ Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Đi Chập 
Chững 

(1) Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tuổi hơn trẻ đi chập chững, nhà cung cấp phải có thông tin sau 
(xem OAR 414-210-0220, Hồ Sơ của Trẻ):  

(a) Lịch trình cho ăn;  

(b) Các loại thực phẩm được giới thiệu và thời gian biểu cho các loại thực phẩm mới;  

(c) Lịch trình ngủ; và  

(d) Cách giao tiếp và được an ủi của trẻ.  

(2) Nhà cung cấp phải đáp ứng nhu cầu cá nhân, thể chất và phát triển của từng trẻ sơ sinh và 
trẻ đi chập chững.  

(3) Nhà cung cấp phải cho phép trẻ sơ sinh và trẻ đi chập chững:  

(a) Hình thành và tuân theo mô hình thời gian ngủ và thức của riêng họ;  

(b) Cơ hội trong suốt cả ngày để di chuyển tự do trong một khu vực an toàn, sạch sẽ, 
thoáng đãng và gọn gàng; và  
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(c) Cơ hội tương tác và gần gũi với nhau.  

(4) Nhà cung cấp không được để một đứa trẻ tỉnh táo trong sân chơi, vì mục đích chơi, quá 30 
phút trong khoảng thời gian 2 tiếng bất kỳ.  

(5) Các thiết bị hạn chế cho trẻ sơ sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở ghế rung, bàn chơi, 
xích đu, ghế trẻ sơ sinh, ghế cao và thấp hoặc địu trẻ sơ sinh có cấu trúc có thể được sử 
dụng không quá 30 phút trong khoảng thời gian 2 giờ bất kỳ.  

(a) Trẻ em tích cực tham gia ăn uống, đi dạo ngoài trời hoặc đi xe hơi có thể vượt quá 
giới hạn 30 phút đối với thiết bị hạn chế dành cho trẻ sơ sinh được sử dụng trong các 
hoạt động này.  

(b) Không được sử dụng ghế ô tô ngoại trừ mục đích chuyên chở.  

(6) Trong suốt cả ngày, nhà cung cấp phải thu hút từng trẻ sơ sinh và trẻ đi chập chững tham 
gia các tương tác thường xuyên, nhiều lần và xã hội bằng cách cung cấp tiếp xúc cơ thể và 
sự chú ý cá nhân (ví dụ: được bế, đung đậy, nói chuyện, hát và đi dạo trong và ngoài nhà).  

(7) Nhà cung cấp phải khuyến khích phát triển các kỹ năng tự lực (mặc quần áo, đi vệ sinh, giặt 
giũ, ăn uống) khi trẻ thể hiện sự quan tâm.  

(8) Tất cả những người giữ trẻ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để ngăn 
ngừa hội chứng em bé run rẩy và chấn thương đầu do bạo hành.  

414-210-0610 Cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Đi Chập Chững Ăn 

(1) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng trẻ em dưới 12 tháng tuổi phải tuân thủ các yêu cầu sau 
đối với những đứa trẻ đó:  

(a) Nhà cung cấp phải có và tuân theo kế hoạch và lịch trình cho ăn bằng văn bản bao 
gồm các loại và số lượng sữa công thức, sữa mẹ và thức ăn được lấy từ (các) cha 
mẹ của trẻ và được cập nhật thường xuyên.  

(b) Nhà cung cấp phải cho trẻ ăn theo lịch trình cho ăn của riêng họ và cho ăn khi đói.  

(c) Nhà cung cấp phải đánh dấu rõ ràng sữa công thức, sữa mẹ, bình sữa và thực phẩm 
do cha mẹ cung cấp với tên đầy đủ và ngày tháng của trẻ và cho vào tủ lạnh nếu 
cần.  

(d) Nhà cung cấp không được cung cấp sữa công thức cho trẻ sơ sinh uống sữa mẹ mà 
không có sự đồng ý của cha mẹ.  

(e) Nhà cung cấp chỉ được cung cấp sữa mẹ cho đứa trẻ được (các) cha mẹ chỉ định 
nhận sữa.  

(f) Sữa mẹ phải:  

(A) Được dán nhãn với tên đầy đủ của trẻ và ngày hút sữa;  

(B) Được lưu trữ không quá:  
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(i) 24 giờ trong tủ lạnh khi rã đông tự nhiên hoặc rã đông; hoặc  

(ii) Sáu tháng kể từ ngày hút sữa và để trong tủ đông.  

(C) Được làm lạnh hoặc đông lạnh cho đến ngay trước khi hâm nóng; và  

(D) Không được tái sử dụng sau 2 giờ kể từ khi cho bú.  

(g) Khi sữa công thức được phục vụ, người giữ trẻ phải tuân theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất về việc pha, bảo quản và loại bỏ sữa công thức, trừ khi có yêu cầu của cha 
mẹ trẻ và có sự cho phép bằng văn bản của bác sĩ.  

(h) Không được phục vụ sữa nguyên chất, sữa tách béo, sữa 1% và sữa 2% trừ khi có yêu 
cầu của cha mẹ trẻ và có sự cho phép bằng văn bản của bác sĩ.  

(i) Nhà cung cấp không được phục vụ nước trái cây dưới bất kỳ hình thức nào cho trẻ 
sơ sinh, trừ khi được bác sĩ tư vấn.  

(j) Khi bú bình, bình chỉ được chứa sữa công thức hoặc sữa mẹ, và không được kết hợp 
với ngũ cốc, nước ép trái cây hoặc các loại thực phẩm khác mà không có sự cho 
phép bằng văn bản của bác sĩ.  

(k) Nhà cung cấp không được cho trẻ sơ sinh dưới sáu tháng tuổi uống nước mà không 
có sự chấp thuận bằng văn bản của chuyên gia y tế.  

(l) Nhà cung cấp chỉ được làm ấm chai theo một trong các cách sau: nước máy ấm, 
dưới chảy; sử dụng máy hâm nóng chai thương mại; phương pháp làm ấm trên bếp, 
hoặc thiết bị nấu chậm; hoặc bằng cách đặt chúng vào một thùng chứa nước ấm.  

(A) Không được hâm nóng chai trong lò vi sóng.  

(B) Sau khi hâm nóng, chai không được cho trở lại tủ lạnh hoặc hâm nóng lại.  

(m) Thức ăn rắn cho trẻ sơ sinh phải được chọn từ Kiểu Bữa Ăn của Chương Trình Thực 
Phẩm trong Dịch Vụ Giữ Trẻ và Chăm Sóc Người Lớn (CACFP):  

(A) Không được cho trẻ sơ sinh dưới bốn tháng tuổi ăn thức ăn đặc; 

(B) Thức ăn trẻ em được đóng gói thương mại phải được phục vụ từ đĩa, không 
phải trực tiếp từ hộp kín của nhà máy;  

(C) Thức ăn thừa trong hộp đựng phải được loại bỏ; và  

(D) Thức ăn đặc, ngoại trừ thức ăn cầm tay, phải được cho ăn bằng thìa.  

(n) Mật ong hoặc thực phẩm có chứa mật ong không được phục vụ cho trẻ sơ sinh.  

(2) Khi bú bình, nhà cung cấp phải:  

(a) Bế trẻ từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi và trẻ lớn hơn không thể tự cầm bình sữa hoặc ngồi 
một mình; và 

(b) Đảm bảo đầu của trẻ sơ sinh được nâng cao trong khi được cho bú. 

(3) Nhà cung cấp không được đặt trẻ em ở mọi lứa tuổi đang cầm bình sữa hoặc cốc tập luyện 
về tư thế nằm. 
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(4) Nhà cung cấp không được chống chai bằng bất kỳ phương tiện nào vào bất kỳ lúc nào. 

(5) Khi cho ăn thức ăn đặc, nhà cung cấp phải đảm bảo rằng trẻ sơ sinh được cho ăn ở tư thế 
thẳng đứng. 

414-210-0620 Đồ Nội Thất và Thiết Bị Cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Đi Chập Chững 

(1) Nhà cung cấp phải cung cấp một cũi riêng, cũi di động hoặc sân chơi cho mỗi trẻ sơ sinh. 

(a) Mỗi cũi, cũi di động hoặc sân chơi phải: 

(A) Tuân thủ các tiêu chuẩn của Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng (CPSC) dành 
cho trẻ sơ sinh và có tài liệu từ nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ nêu rõ rằng cũi được 
sản xuất sau ngày 28 tháng 6 năm 2011 hoặc sân chơi được sản xuất sau ngày 28 
tháng 2 năm 2013; 

(B) Có bề mặt ngủ chắc chắn, phẳng, không nghiêng; 

(C) Có một tấm nệm sạch sẽ, chắc chắn, vừa khít. Nệm phải: 

(i) Được thiết kế để phù hợp với thiết bị cụ thể được sử dụng, không có khe 
hở giữa nệm và các mặt của sản phẩm; 

(ii) Được bọc bằng vật liệu bền, có thể giặt được, không thấm nước, vừa vặn; 

(iii) Đủ chắc chắn để nó duy trì hình dạng của nó và không thụt lề hoặc phù 
hợp với hình dạng đầu của trẻ sơ sinh; và 

(iv) Được bao phủ trong một tấm trải giường vừa khít, vẫn vừa khít khi sử 
dụng bình thường và không bị chùng hoặc bó lại. 

(b) Nôi bị cấm.  

(c) Cũi xếp chồng hoặc cũi treo tường bị cấm.   

(d) Tấm trải giường phải được thay khi bị bẩn, trước khi trẻ khác sử dụng và tối thiểu 
mỗi tuần một lần.   

(2) Đệm chắn đặt trong cũi không được ở trong khuôn viên của nhà trẻ gia đình đã đăng ký.   

(3) Để hỗ trợ các thực hành truyền thống của người bản địa, nhà cung cấp có thể cho phép sử 
dụng bảng nôi hoặc thiết bị ngủ bản địa truyền thống khác làm bề mặt ngủ cho trẻ sơ sinh. 
Người giữ trẻ phải cẩn thận để không bó hoặc quá nóng trẻ sơ sinh trong khi sử dụng thiết 
bị.   

(4) Nếu nhà cung cấp sử dụng ghế cao, ghế phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Ủy Ban 
An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng (CPSC) và có:   

(a) Một bề mặt rộng để tránh lật;   

(b) Một cái chốt để giữ không cho trẻ nâng khay lên; và   

(c) Dây đai hình chữ T hoặc bảo vệ để ngăn trẻ bị mắc kẹt hoặc trượt ra ngoài.  
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(5) Nếu nhà cung cấp sử dụng ghế kẹp, ghế phải có dây đai để ngăn trẻ trượt ra ngoài.  

(6) Nhà cung cấp phải cung cấp nhiều loại và đầy đủ các vật liệu phù hợp với sự phát triển kích 
thích giác quan của trẻ. Vật liệu không được gây nguy cơ nghẹt thở bao gồm đồ chơi và 
các bộ phận có thể tháo rời có đường kính nhỏ hơn 1-1/4 inch, túi nhựa, xốp và bóng bay 
cao su hoặc cao su. 

(7) Nhà cung cấp không được sử dụng các thiết bị sau đây cho trẻ sơ sinh, thiết bị đã được Ủy 
Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng (CPSC) và Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ xác định là không 
an toàn cho trẻ sơ sinh:  

(a) Xe tập đi cho trẻ em, là thiết bị cho phép trẻ sơ sinh ngồi bên trong và được trang bị 
con lăn hoặc bánh xe và di chuyển trên sàn; 

(b) Thiết bị nhún nhảy treo ở cửa cho trẻ em, là thiết bị cho phép trẻ sơ sinh nhảy trong 
khi được hỗ trợ trên ghế bằng một "dây bungee" đàn hồi treo ở cửa;  

(c) Cổng an toàn đàn dạng xếp; và 

(d) Địu hoặc đồ quấn trẻ sơ sinh không có cấu trúc.  

414-210-0630 Giấc Ngủ An Toàn 

(1) Ngoài thiết bị an toàn (OAR 414-210-0620), nhà cung cấp phải tuân theo các biện pháp ngủ 
an toàn cho trẻ sơ sinh để giảm nguy cơ đột tử bất ngờ ở trẻ sơ sinh (SUID) như sau: 

(a) Trong khi ngủ, trẻ sơ sinh phải được theo dõi thường xuyên để đảm bảo chúng đang 
thở, không quá nóng, không khó chịu và không cần hỗ trợ. 

(b) Trẻ sơ sinh phải được đặt nằm ngửa trên bề mặt phẳng, chắc chắn, không nghiêng 
để ngủ. 

(c) Trẻ sơ sinh nào có thể lật từ tư thế nằm ngửa sang nằm úp hoặc tư thế nằm ngửa 
sang nằm nghiêng thì có thể duy trì tư thế ngủ của mình. 

(d) Ngoại trừ núm vú giả thông thường, không được có bất kỳ vật dụng nào (ví dụ như 
kẹp núm vú giả, bình sữa, đồ chơi, gối, thú nhồi bông, chăn, thanh chắn) ở bên trong 
hoặc gắn vào cũi, cũi di động hoặc sân chơi. 

(e) Trẻ sơ sinh không được che đầu hoặc mặt bởi các vật dụng như chăn hoặc khăn trải 
giường bất cứ lúc nào. 

(f) Không được đặt bất kỳ vật dụng nào (ví dụ như chăn, lều, ga trải giường) trên cùng 
hoặc trên hai bên của cũi, cũi di động hoặc sân chơi. 

(g) Các vật dụng có thể gây ngạt thở hoặc siết cổ như mũ đội đầu (ví dụ: mũ trùm đầu, 
mũ, băng đô), yếm, dây chuyền và quần áo có cà vạt hoặc dây rút phải được tháo 
ra khỏi trẻ sơ sinh và thiết bị ngủ trước khi đặt trẻ sơ sinh nằm xuống. 

(h) Khăn quấn hoặc quần áo hoặc tấm che khác hạn chế cử động cánh tay hoặc chân 
của trẻ sơ sinh luôn bị cấm, ngay cả khi trẻ không ngủ. 
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(i) Không được đặt chăn nặng, quần áo nặng hoặc các vật nặng khác trên hoặc gần 
trẻ sơ sinh đang ngủ. 

(j) Nếu người giữ trẻ đang tham gia vào một hoạt động với trẻ em được giữ và đang 
bế trẻ sơ sinh đang ngủ trong một chiếc địu trẻ sơ sinh có cấu trúc, người giữ trẻ phải 
di chuyển trẻ sơ sinh đến một bề mặt ngủ an toàn ngay sau khi hoạt động kết thúc. 

(k) Người giữ trẻ có thể bế trẻ sơ sinh đang ngủ với điều kiện người giữ trẻ có thể ngay 
lập tức quan sát, nhìn thấy hoặc cảm thấy bất kỳ dấu hiệu đau khổ nào. Người giữ trẻ 
phải tỉnh táo, tỉnh táo và tập trung vào trẻ sơ sinh; và 

(l) Nếu trẻ sơ sinh ngủ trên ghế ô tô hoặc ngủ gật ở một nơi khác ngoài cũi, cũi di động 
hoặc sân chơi, người giữ trẻ phải ngay lập tức di chuyển trẻ sơ sinh đến một bề mặt 
ngủ thích hợp. 

(2) Các tư thế ngủ thay thế chỉ có thể được sử dụng với yêu cầu ngoại lệ được CCLD chấp 
thuận, trong đó phải bao gồm lý do y tế và hướng dẫn của bác sĩ. 

414-210-0650 Thay Tã và Đi Vệ Sinh 

(1) Nhà cung cấp phải thay tã ướt hoặc bẩn ngay lập tức. Trừ khi trẻ đang ngủ, tã của trẻ phải 
được kiểm tra tối thiểu 2 giờ một lần, hoặc thường xuyên hơn để đáp ứng nhu cầu của từng 
trẻ. Tã phải được thay khi trẻ có hành vi gợi ý tã ướt hoặc bẩn. 

(2) Nếu trẻ sơ sinh và trẻ đi chập chững được giữ, nhà cung cấp phải có khu vực thay tã. 

(a) Khu vực thay tã phải được bố trí sao cho có thể rửa tay ngay sau khi tã mà không 
tiếp xúc với các bề mặt khác hoặc trẻ em khác. 

(b) Bề mặt thay tã phải chắc chắn, mịn, không thấm hút, dễ lau chùi, không bị rách hoặc 
sửa chữa.  

(c) Bề mặt thay tã phải không có tất cả các đồ vật ngoại trừ các vật dụng tã và không 
được sử dụng cho các mục đích khác. 

(d) Trẻ em không bao giờ được để không có giám sát trên bề mặt thay đổi trên cao.  

(e) Dung dịch khử trùng phải được giữ trong mỗi khu vực thay tã sẵn sàng để sử dụng 
ngay lập tức và cất giữ ngoài tầm với của trẻ em. 

(3) Nếu nhà cung cấp sử dụng vải hoặc tã có thể tái sử dụng, tã bẩn phải: 

(a) Không được rửa sạch; 

(b) Được đặt trong một túi được đậy kín, chống ẩm; 

(c) Được bảo quản trong một thùng xử lý riêng; và  

(d) Được dọn dẹp bởi dịch vụ giặt ủi thương mại hoặc đưa cho cha mẹ hoặc người 
giám hộ của trẻ hàng ngày.  



414-210-0660 Làm Sạch và Khử Trùng Khu Vực của Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Đi Chập Chững 

Quy Tắc dành cho Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký | CCLD-0086 | trang 37 

414-210-0660 Làm Sạch và Khử Trùng Khu Vực của Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Đi Chập 
Chững 

(1) Nhà cung cấp phải làm sạch và khử trùng đồ chơi trẻ sơ sinh và trẻ đi chập chững thường 
xuyên và khi bị bẩn. 

(2) Nhà cung cấp phải rửa, tráng và khử trùng những thứ sau mỗi lần sử dụng: 

(a) Chai và cốc tập uống, nếu được sử dụng; và 

(b) Ghế cao, bàn và ghế. 

(3) Nhà cung cấp phải rửa, tráng và khử trùng những thứ sau đây ngay sau khi sử dụng: 

(a) Bề mặt thay tã; 

(b) Ghế tập đi vệ sinh hoặc ghế bô; và 

(c) Bồn tắm hoặc vật dụng khác được sử dụng để tắm cho trẻ, và 

(d) Bất kỳ bề mặt nào bị dính dịch cơ thể. 

414-210-0700 Hành Vi và Hướng Dẫn 

(1) Nhà cung cấp phải có chính sách bằng văn bản về Hành Vi và Hướng Dẫn dành cho trẻ em 
đơn giản và dễ hiểu đối với trẻ, (các) phụ huynh và tất cả người giữ trẻ (xem thêm OAR 414-
210-0200, Chính Sách). 

(2) Chính sách hướng dẫn và hành vi của nhà cung cấp phải bao gồm việc sử dụng hướng dẫn 
tích cực để giúp trẻ phát triển khả năng tự điều chỉnh, tự định hướng và tôn trọng người 
khác thông qua các phương pháp tiếp cận sau: 

(a) Đặt ra và giảng dạy các quy tắc và giới hạn đơn giản, nhất quán, rõ ràng và tích cực 
mà trẻ có thể hiểu được; 

(b) Thiết lập môi trường giúp thành công với các hoạt động hấp dẫn khuyến khích hành 
vi tích cực và tự điều chỉnh; 

(c) Củng cố các hành vi tích cực bằng sự khuyến khích và khen ngợi bằng cách mô tả; 

(d) Thực hiện các bước để ngăn ngừa các vấn đề trước khi chúng xảy ra và giải thích 
các hậu quả an toàn, tự nhiên và hợp lý liên quan đến hành vi của trẻ; 

(e) Giúp trẻ nhận biết và thể hiện cảm xúc của mình một cách thích hợp và hiểu cảm 
xúc của người khác; 

(f) Mô hình hóa và dạy các kỹ năng xã hội như thay phiên nhau, hợp tác, chờ đợi, đối 
xử tử tế với người khác và giải quyết vấn đề; và 

(g) Chuyển hướng hoặc giúp trẻ thay đổi trọng tâm khi cần thiết. 

(3) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng chỉ những người giữ trẻ mới được hướng dẫn cho trẻ. 
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(4) Nhà cung cấp phải hướng dẫn một cách công bằng, áp dụng nhất quán, kịp thời và phù 
hợp với hành vi, độ tuổi và sự phát triển của trẻ. 

(5) Nhà cung cấp phải can thiệp thích hợp để ngăn chặn việc đối xử bất công với trẻ dựa trên 
gia đình, giới tính, chủng tộc, dân tộc, tình trạng kinh tế, khả năng, tôn giáo hoặc nền tảng 
văn hóa của từng đứa trẻ. Các can thiệp có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc: 

(a) Chuyển hướng một cuộc trò chuyện hoặc hành vi không phù hợp; 

(b) Nhận thức được các tình huống có thể liên quan đến việc đối xử không công bằng 
với trẻ, phản ứng thích hợp, thực hiện các hành động để ngăn chặn các sự cố xảy ra 
trong tương lai; và 

(c) Không phớt lờ sự đối xử bất công. 

414-210-0710 Kỷ Luật và Hành Động Bị Cấm 

Nhà cung cấp không được sử dụng hoặc đe dọa sử dụng bất kỳ hành động bị cấm nào sau đây 
ngay cả khi cha mẹ yêu cầu: 

(1) Xử lý thô bạo hoặc khắc nghiệt với trẻ hoặc sử dụng hình phạt thân thể dưới bất kỳ hình 
thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở đánh, đánh đòn, tát, lắc, đánh đập, ném, giật, 
véo, cắn hoặc các biện pháp khác gây đau đớn về thể chất; 

(2) Ràng buộc hoặc hạn chế việc di chuyển của trẻ trừ khi được phép theo OAR 414-210-0720, 
Kìm Hãm Thể Chất; 

(3) Sử dụng thuốc hoặc hóa chất theo toa hoặc không kê đơn trái phép để kỷ luật hoặc kiểm 
soát hành vi; 

(4) Giam giữ hoặc cách ly trẻ em trong khu vực kín hoặc tối (ví dụ: phòng khóa hoặc kín, 
phòng tắm, tủ quần áo hoặc hộp để trừng phạt); 

(5) Không cho, từ chối hoặc ép buộc ăn, nghỉ ngơi hoặc đi vệ sinh; 

(6) Bắt buộc hoặc ép buộc trẻ ăn hoặc bỏ xà phòng, thức ăn, gia vị hoặc các chất lạ vào 
miệng trẻ; 

(7) Để trẻ tiếp xúc với nhiệt độ quá cao; 

(8) La hét gay gắt hoặc sử dụng ngôn ngữ tục tĩu hoặc lăng mạ; 

(9) Trừng phạt hoặc hạ thấp trẻ vì lỡ đi vệ sinh ra quần hoặc khi trẻ không chịu ăn; 

(10) Cho phép bất kỳ hình thức trừng phạt tinh thần hoặc cảm xúc hoặc bạo hành bằng 
lời nói nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sỉ nhục công khai hoặc riêng tư, gọi tên, 
trêu chọc, chế giễu, đe dọa, đưa ra những nhận xét xúc phạm hoặc mỉa mai về gia đình, 
chủng tộc, giới tính, tôn giáo hoặc nền tảng văn hóa của trẻ, bỏ mặc trẻ, làm trẻ sợ hãi, bỏ 
bê hoặc làm hư hỏng trẻ; 

(11) Yêu cầu tập thể dục quá sức, nghỉ ngơi quá nhiều hoặc các tư thế gắng sức; hoặc 
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(12) Yêu cầu trẻ im lặng hoặc không hoạt động hoặc không cho trẻ tham gia tất cả các hoạt 
động hoặc tham gia nhóm trong thời gian quá lâu. 

414-210-0720 Kìm Hãm Thể Chất 

(1) Nhà cung cấp chỉ có thể sử dụng biện pháp kìm hãm thể chất nếu:  

(a) Sự an toàn của một đứa trẻ hoặc sự an toàn của những người khác bị đe dọa; và  

(b) Nhà cung cấp đã tuân thủ tất cả các yếu tố của Hành Vi và Hướng Dẫn được liệt kê 
trong OAR 414-210-0700(2)(a) đến (g).  

(2) Sự kìm hãm thể chất phải:  

(a) Giới hạn trong việc ôm trẻ nhẹ nhàng nhất có thể để kìm hãm;  

(b) Giới hạn trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để kiểm soát tình hình; và  

(c) Thích hợp về mặt phát triển.  

(3) Nhà cung cấp không được sử dụng dây buộc, dây cột, chăn mền, dây đai hoặc tạ (bao 
gồm cả người lớn ngồi trên trẻ) để kìm hãm trẻ.  

(4) Nhà cung cấp phải ngừng sử dụng kìm hãm thể chất nếu họ cảm thấy mất tự chủ hoặc 
quan tâm đến trẻ khi sử dụng kìm hãm thể chất.  

(5) Nếu sử dụng biện pháp kìm hãm thể chất, nhà cung cấp phải:  

(a) Báo cáo việc sử dụng biện pháp kìm hãm thể chất theo OAR 414-210-0270, Thông 
Báo;  

(b) Đánh giá bất kỳ sự cố kìm hãm thể chất nào để xác định xem quyết định sử dụng 
việc kìm hãm thể chất và việc áp dụng nó có phù hợp hay không; và  

(c) Ghi lại sự việc trong hồ sơ của trẻ, bao gồm ngày, giờ, thời lượng, người giữ trẻ liên 
quan và những gì đã xảy ra trước, trong và sau khi đứa trẻ bị kìm hãm.  

(6) Nếu việc kìm hãm thể chất được sử dụng nhiều hơn một lần đối với một đứa trẻ cụ thể, nhà 
cung cấp phải soạn thảo một kế hoạch bằng văn bản với ý kiến đóng góp từ những cá nhân 
có kiến thức về hành vi của trẻ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: bác sĩ của trẻ, nhà cung 
cấp dịch vụ sức khỏe tinh thần, cố vấn viên học đường và cha mẹ hoặc người giám hộ, để 
giải quyết các vấn đề cơ bản và giảm nhu cầu kìm hãm thể chất thêm. Nhà cung cấp phải 
thông báo cho CCLD khi một kế hoạch bằng văn bản đã được soạn thảo. 

414-210-0810 Cấu Trúc và An Toàn Nhà 

(1) Nhà trẻ gia đình đã đăng ký chỉ có thể tiến hành giữ trẻ trong không gian được thiết kế 
hoặc tu sửa làm khu sinh hoạt.  

(2) Các căn hộ nằm ở tầng hai trở lên không đủ điều kiện để được cấp phép bất kể lối thoát 
hiểm được bố trí ra sao. 
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(3) Các yêu cầu về lối thoát được liệt kê trong OAR 414-210-0810(4) áp dụng cho: 

(a) Nhà trẻ gia đình đã đăng ký với giấy phép ban đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 
năm 2025; hoặc 

(b) Nhà trẻ gia đình đã đăng ký hiện có mà đăng ký nộp đơn xin thay đổi địa chỉ vào 
hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2025. 

(4) Tất cả các tầng của ngôi nhà được sử dụng cho các hoạt động giữ trẻ phải có hai lối thoát.  

(a) Một lối thoát trên mỗi tầng phải là cửa ra trực tiếp mặt đất và đáp ứng các yêu cầu 
sau: 

(A) Cửa không được thoát ra qua nhà để xe hoặc bãi đậu xe. 

(B) Cửa phải có thể được mở từ bên trong mà không cần sử dụng chìa khóa, 
hoặc kiến thức hoặc nỗ lực đặc biệt.  

(C) Lối đi bên trong dẫn đến cửa không được: 

(i) Cách thiết bị nấu ăn được lắp đặt cố định trong vòng ba feet; hoặc  

(ii) Bắt buộc phải đi qua phòng lưu trữ hoặc qua phòng có thể bị khóa để 
ngăn cản việc ra vào. 

(b) Lối ra thứ hai có thể là cửa thoát ra trực tiếp bên ngoài mặt đất hoặc cửa sổ có thể 
hoạt động đáp ứng các yêu cầu sau: 

(A) Một lỗ mở trống, ròng, tối thiểu là 5 feet vuông;  

(B) Chiều cao trống, ròng, tối thiểu là 24 inch;  

(C) Chiều rộng trống, ròng, tối thiểu là 20 inch;  

(D) Đáy của lỗ mở nằm cách sàn hoàn thiện không quá 44 inch; và  

(E) Đáy của lỗ mở nằm cách mặt đất không quá 48 inch bên ngoài nhà trẻ. Nếu 
cao hơn 48 inch, các bậc thang hoặc bệ phải được đặt dưới cửa sổ để giảm 
khoảng cách xuống còn 48 inch.  

(5) Các yêu cầu về lối thoát được liệt kê trong OAR 414-210-0810(6) đến (7) áp dụng cho: 

(a) Các nhà trẻ gia đình đã đăng ký với giấy phép ban đầu trước ngày 1 tháng 7 năm 
2025; hoặc 

(b) Một địa điểm đã được CCLD cấp phép trước đó bất cứ lúc nào.  

(6) Tất cả các tầng được sử dụng bởi trẻ em phải có đường đi đến hai lối ra ngoài trời mà có 
thể sử dụng được. Đối với mục đích của quy tắc này, "lối thoát có thể sử dụng được" được 
định nghĩa là một cửa ra vào hoặc cửa sổ không bị cản trở mà qua đó nhà cung cấp và trẻ 
em có thể sơ tán khỏi nhà trong trường hợp hỏa hoạn hoặc khẩn cấp. Cửa phải có thể mở 
từ bên trong mà không cần chìa khóa.   
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(a) Đối với những ngôi nhà được xây dựng trước ngày 1 tháng 7 năm 2010, cửa sổ phải 
rộng ít nhất 20 inch và chiều cao ít nhất 22 inch, với lỗ mở trống là năm feet vuông (ít 
nhất 720 inch vuông) và ngưỡng cửa không quá 48 inch so với sàn nhà.   

(b) Đối với những ngôi nhà được xây dựng sau ngày 1 tháng 7 năm 2010, cửa sổ phải 
rộng ít nhất 20 inch và chiều cao ít nhất 24 inch, với lỗ mở trống là năm feet vuông (ít 
nhất 720 inch vuông) và ngưỡng cửa không quá 44 inch so với sàn nhà  

(7) Nếu tầng hầm được sử dụng cho mục đích giữ trẻ, yêu cầu về hai lối thoát có thể được đáp 
ứng bởi một trong những điều sau:   

(a) Cửa kính trượt hoặc cửa xoay ra bên ngoài và cửa sổ đáp ứng định nghĩa về lối 
thoát sử dụng được; hoặc   

(b) Một cửa sổ đáp ứng định nghĩa về lối thoát sử dụng được và một cầu thang bên 
trong lên mặt đất có lối ra ngoài trời không bị cản trở và trực tiếp.  

(c) Nếu một cửa sổ, đáp ứng định nghĩa của một lối thoát có thể sử dụng, được sử dụng:  

(A) Các bậc thang phải được đặt dưới cửa sổ để cho phép trẻ em thoát ra mà 
không cần trợ giúp; và   

(B) Cửa sổ phải được giữ trong tình trạng hoạt động tốt.   

(d) Nếu một cửa sổ được sử dụng làm lối ra có giếng cửa sổ, một cơ chế phải được áp 
dụng để cho phép trẻ em thoát ra khỏi cửa sổ.   

(e) Nhà cung cấp phải hoàn thành kiểm tra hàng ngày để đảm bảo rằng các tuyến 
đường sơ tán thông thoáng và có thể sử dụng được, bao gồm cửa ra vào và cửa sổ 
thoát hiểm, có thể hoạt động được.   

(8) Tầng hai (không áp dụng cho các nhà cung cấp đã đăng ký liên tục tại cùng một địa chỉ 
trước năm 2009, trừ khi nhà cung cấp đã chuyển giấy phép giữ trẻ đến nơi cư trú mới):   

(a) Trẻ em được giữ không được ngủ ở tầng hai trở lên;   

(b) Không được giữ trẻ sơ sinh và trẻ đi chập chững ở tầng hai trở lên;   

(c) Không được cung cấp dịch vụ giữ trẻ ban đêm ở tầng hai trở lên;  

(d) Trẻ em có thể được phép sử dụng phòng tắm trên tầng hai nếu phòng tắm duy nhất 
ở tầng hai;   

(e) Có thể cung cấp dịch vụ giữ trẻ cho trẻ ở độ tuổi mầm non và trẻ em trong độ tuổi đi 
học ở tầng hai trở lên, nếu:   

(A) Có hai cầu thang lên tầng trệt và tất cả trẻ em đều đủ di động để thoát ra ngoài 
an toàn; hoặc   

(B) Quan chức quy tắc phòng cháy chữa cháy được chỉ định đã chấp thuận việc sử 
dụng tầng trên.  

(9) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng trẻ em không được tiếp cận với các thiết bị sưởi ấm như lò 
sưởi, lò sưởi, bếp lò, đường ống hơi nước và nước nóng, và máy sưởi không gian điện. 



414-210-0810 Cấu Trúc và An Toàn Nhà 

Quy Tắc dành cho Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký | CCLD-0086 | trang 42 

(10) Thiết bị sưởi ấm của nhà trẻ gia đình đã đăng ký phải an toàn để vận hành. 

(a) Các vật liệu dễ cháy bao gồm giấy, rèm cửa và đồ nội thất phải cách lò nung, lò sưởi 
và các thiết bị sưởi ấm khác ít nhất 3 feet.  

(b) Lò sưởi, lò sưởi nhôm và bếp dùng củi/ngô, nếu được sử dụng, phải: 

(A) Có hàng rào bảo vệ an toàn, ổn định; và 

(B) Được kiểm tra và vệ sinh hàng năm. 

(c) Máy sưởi không gian điện di động phải: 

(A) Được tham gia khi đang sử dụng và tắt khi không có người giám sát; 

(B) Có tính năng tự động tắt khi bị lật và quá nóng; 

(C) Có vỏ bảo vệ để giữ tay và đồ vật tránh xa bộ phận làm nóng bằng điện; 

(D) Có dấu chứng nhận an toàn của phòng thử nghiệm được công nhận trên toàn 
quốc; 

(E) Chỉ được đặt trên sàn; 

(F) Được thông gió đúng cách, theo yêu cầu để hoạt động bình thường; và 

(G) Được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

(11) Các khu vực hoạt động phải được chiếu sáng và thông gió đầy đủ. 

(a) Cửa ra vào và cửa sổ được mở để thông gió phải được trang bị màn hình lưới mịn.  

(b) Sau khi sơn hoặc trải thảm, nhà trẻ phải được thông gió hoàn toàn trong ít nhất 24 
giờ với hệ thống thông gió tốt trước khi trẻ được phép trở về. 

(12) Hệ thống điện của dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký không được gây rủi ro cho trẻ. 

(a) Các ổ cắm điện không sử dụng cho trẻ em từ độ tuổi mầm non trở xuống phải 
tamper-chống hoặc có nắp ổ cắm mà trẻ em không dễ dàng tháo rời. 

(b) Hệ thống dây điện và dải nguồn có thiết bị chống sét lan truyền phải không được 
tiếp cận với trẻ em được giữ.  

(c) Dây điện phải ở trong tình trạng hoạt động tốt, không bị rách hoặc sờn và không có 
bất kỳ dây điện nào bị hở 

(d) Dây nối dài chỉ có thể được sử dụng cho mục đích ngắn gọn, tạm thời và không 
được thay thế hệ thống dây điện trực tiếp. 

(13) Khi nhiệt độ trong nhà thấp hơn 68°F hoặc cao hơn 85°F, nhà cung cấp phải sử dụng các 
chiến lược để giúp trẻ giữ ấm hoặc mát mẻ. 

(14) Nhà cung cấp phải đảm bảo các biện pháp an toàn gia đình sau:  

(a) Dịch vụ điện thoại có sẵn trong nhà trong giờ hoạt động. 

(b) Sàn nhà phải không có mảnh vụn, vết nứt lớn không kín, thảm trượt và các mối nguy 
hiểm khác. 
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(c) Các cửa sổ trên tầng trệt mà trẻ em từ độ tuổi mầm non trở xuống có thể tiếp cận 
phải được trang bị khóa để ngăn mở quá 4 inch. 

(d) Rèm dọc, rèm vòng liên tục và dây rèm phải xa tầm tay trẻ em hoặc có thiết bị 
căng hoặc buộc để giữ chặt dây. 

(e) Các bệ trong nhà và gác xép cao hơn 30 inch phải có hàng rào bảo vệ. 

(f) Một rào chắn di động, ví dụ như cổng trẻ em, phải được đặt ở trên cùng và/hoặc 
dưới cùng của tất cả các cầu thang có thể tiếp cận cho trẻ sơ sinh và trẻ đi chập 
chững.  

(g) Các tấm kính trong suốt phải được đánh dấu rõ ràng ngang tầm mắt của trẻ.   

414-210-0820 Nguồn Cung Cấp Nước và Hệ Thống Ống Nước 

(1) Nguồn cung cấp nước của nhà trẻ gia đình đã đăng ký phải từ nguồn cung cấp nước hoặc 
giếng công cộng và phải được kiểm tra chì, trừ khi cơ sở giữ trẻ gia đình đã đăng ký sử 
dụng nguồn nước thay thế được CCLD chấp thuận. 

(2) Nhà cung cấp phải kiểm tra từng vòi được sử dụng để uống hoặc chuẩn bị thức ăn để tìm 
chì trong nước, trừ khi ngôi nhà sử dụng nguồn nước thay thế được CCLD chấp thuận. 

(3) Nếu nguồn cung cấp nước không đáp ứng các mức áp dụng được thiết lập trong (4), nhà 
cung cấp phải có đủ nguồn cung cấp nước uống được, chẳng hạn như nước đóng chai, để 
đảm bảo tuân thủ các quy tắc uống và nấu ăn cho đến khi xử lý hoặc có được nguồn thay 
thế. Không được sử dụng vòi để tiêu thụ hoặc chuẩn bị thực phẩm cho đến khi mức chì 
được giảm thiểu. 

(4) Sau khi thử nghiệm ban đầu, nhà cung cấp phải kiểm tra tất cả các vòi nước uống hoặc đồ 
đạc để tìm chì ít nhất 6 năm một lần kể từ ngày thử nghiệm cuối cùng. Không được có quá 
15 phần tỷ (ppb) chì. 

(5) Tất cả các thử nghiệm phải được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm được Chương trình 
Công nhận Phòng thí nghiệm Oregon công nhận theo các tiêu chuẩn đặt ra theo OAR 
chương 333, phần 64 có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2018. Tất cả việc thu thập và 
thử nghiệm mẫu phải phù hợp với 3T của EPA về Giảm chì trong nước uống trong trường 
học và cơ sở giữ trẻ, Sổ tay sửa đổi từ tháng 10 năm 2018, được thông qua bằng cách 
tham khảo. 

(6) Nhà cung cấp phải nộp tất cả các kết quả xét nghiệm cho CCLD trong vòng 10 ngày theo 
lịch kể từ ngày nhận được kết quả từ phòng thí nghiệm. Kết quả thử nghiệm phải kèm theo 
một tuyên bố bằng văn bản xác định vị trí của từng vòi nước uống hoặc thiết bị cố định 
được thử nghiệm. 

(7) Nếu kết quả thử nghiệm cho thấy nước từ bất kỳ vòi nước uống hoặc thiết bị cố định nào 
có mức chì không an toàn, nhà cung cấp: 



414-210-0820 Nguồn Cung Cấp Nước và Hệ Thống Ống Nước 

Quy Tắc dành cho Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký | CCLD-0086 | trang 44 

(a) Phải ngăn chặn việc tiếp cận vòi nước uống hoặc thiết bị cố định đó ngay sau khi nhận 
được kết quả thử nghiệm và cho đến khi giảm thiểu hoàn tất; 

(b) Chỉ được sử dụng nước đóng chai hoặc đóng gói để đáp ứng các yêu cầu của phần này; 

(c) Phải nộp kế hoạch hành động khắc phục cho CCLD để phê duyệt trong vòng 60 ngày 
kể từ ngày nhận được kết quả xét nghiệm. Kế hoạch hành động khắc phục phải xác định 
một chiến lược giảm thiểu thích hợp phù hợp với Mô-đun 6 của EPA 3T về Giảm Chì 
Trong Nước Uống Trong Trường Học và Cơ Sở Giữ Trẻ, Sổ Tay Sửa Đổi từ tháng 10 
năm 2018, được thông qua bằng cách tham khảo; 

(d) Phải thực hiện phương pháp giảm thiểu trong vòng 30 ngày kể từ ngày được CCLD phê 
duyệt; và 

(e) Có thể tham khảo ý kiến của Cơ Quan Y Tế Oregon để được hỗ trợ kỹ thuật. 

(8) Nhà cung cấp phải luôn giữ một bản sao của kết quả xét nghiệm gần đây nhất tại chỗ. 

(9) Nếu nhà cung cấp không sử dụng bất kỳ thiết bị ống nước nào tại chỗ để lấy nước uống, nấu 
ăn, chuẩn bị sữa công thức cho trẻ sơ sinh hoặc chuẩn bị thức ăn, nhà cung cấp phải: 

(a) Gửi một tuyên bố bằng văn bản tại thời điểm gia hạn cho CCLD xác định nguồn 
nước thay thế và xác nhận rằng nhà cung cấp không sử dụng bất kỳ thiết bị ống 
nước nào tại chỗ để uống, nấu ăn hoặc chuẩn bị thức ăn; và 

(b) Thông báo bằng văn bản cho CCLD nếu nguồn nước thay thế thay đổi. 

(10) Nếu một vòi chưa được kiểm tra trong vòng 6 năm, nhà cung cấp phải ngừng sử dụng vòi 
đó cho đến khi thử nghiệm hoàn tất và kết quả dưới 15 phần tỷ (ppb) chì. 

(11) Nếu sử dụng giếng tư nhân, xét nghiệm bổ sung phải được hoàn thành trước khi được cấp 
phép ban đầu và tối thiểu là hai năm một lần sau khi thử nghiệm ban đầu.  

(a) Nước giếng phải được kiểm tra cho:  

(A) Vi khuẩn Coliform và E.coli;  

(B) Nitrat; và   

(C) Thạch tín.  

(b) Thử nghiệm phải được hoàn thành bởi phòng thí nghiệm được công nhận của Chương 
Trình Công Nhận Phòng Thí Nghiệm Môi Trường Oregon (ORELAP).  

(c) Kết quả xét nghiệm phải được nộp cho cơ quan y tế công cộng địa phương để đánh giá.    

(d) Nếu nước giếng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, nhà cung cấp phải ngừng sử 
dụng nguồn nước, theo khuyến nghị của cơ quan y tế công cộng địa phương. Nhà cung 
cấp phải thiết lập và thực hiện một kế hoạch giảm thiểu dưới sự hướng dẫn của cơ quan 
y tế công cộng địa phương, cho đến khi nước giếng được coi là an toàn để sử dụng. 

(e) Đối với các nhà trẻ gia đình đã đăng ký được cấp phép ban đầu trước ngày 1 tháng 7 
năm 2025, xét nghiệm được xác định trong (11) phải được hoàn thành trước lần gia hạn 
tiếp theo và ít nhất hai năm một lần sau khi xét nghiệm ban đầu. 
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414-210-0830 Nhà Vệ Sinh, Bồn Rửa Tay và Tắm 

(1) Một nhà trẻ gia đình đã đăng ký phải luôn có ít nhất một bồn cầu xả nước và một bồn rửa tay 
cho trẻ em.   

(a) Nhà vệ sinh phải được cung cấp giấy vệ sinh.   

(b) Tất cả các bồn rửa tay phải:  

(A) Có vòi nước nóng và lạnh. Các nhà trẻ gia đình đã đăng ký, có giấy chứng nhận có hiệu 
lực vào ngày 15 tháng 9 năm 2002 phải tuân thủ yêu cầu về vòi nước nóng và lạnh khi 
các thiết bị phòng tắm được tu sửa.   

(B) Chuẩn bị xà phòng và khăn dùng một lần hoặc khăn vải sạch được giặt hàng ngày hoặc 
khi có vết bẩn rõ ràng; và 

(C) Không được sử dụng để chuẩn bị thức ăn hoặc đồ uống, hoặc rửa bát.   

(c) Phải cung cấp các bục đứng có thể làm sạch dễ dàng hoặc bệ rộng với bề mặt chống trượt 
để trẻ em có thể sử dụng nhà vệ sinh và bồn rửa một cách thoải mái mà không cần sự trợ 
giúp của người lớn.  

(2) Nếu trẻ sơ sinh và trẻ đi chập chững được giữ, phải có bồn tắm, bồn tắm dành cho trẻ, chậu 
nhựa hoặc bồn rửa nông có kích thước tương tự để tắm cho trẻ em.  

414-210-0840 Phòng Ngừa và Kiểm Soát Các Mối Nguy Hiểm 

(1) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng trẻ em không thể tiếp cận được các vật dụng sau đây như 
được định nghĩa trong OAR 414-210-0100(19): 

(a) Tất cả các vật dụng độc hại hoặc có khả năng nguy hiểm; 

(b) Làm sạch, khử trùng và khử trùng vật tư, thiết bị; 

(c) Cây độc; 

(d) Các sản phẩm thuốc lá, thiết bị không khói hoặc vaping;  

(e) Rượu; 

(f) Vật liệu dễ cháy, bao gồm diêm và bật lửa, và vật liệu ăn mòn; 

(g) Dao và các vật sắc nhọn khác; và 

(h) Sân có động cơ hoặc dụng cụ điện. 

(2) Các chất độc hại phải được bảo quản riêng biệt với thuốc, thiết bị dịch vụ ăn uống và nguồn 
cung cấp thực phẩm. 

(3) Sản phẩm phải được bảo quản trong hộp đựng được dán nhãn ban đầu. Bất kỳ hộp đựng hoặc 
dung dịch nhỏ hơn nào được trộn bởi người giữ trẻ phải được dán nhãn với nội dung của hộp 
đựng. 
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(4) Nhà cung cấp phải thực hiện các bước để ngăn chặn trẻ em tiếp xúc với những điều sau đây, 
nếu chúng tồn tại trong khuôn viên: 

(a) Bất kỳ nguồn sơn chì và chì nào. Bề mặt sơn phải ở trong tình trạng tốt, cả bên trong và bên 
ngoài, để tránh để trẻ em tiếp xúc với sơn gốc chì; 

(b) Amiăng; 

(c) Nấm mốc độc hại; và 

(d) Các độc tố và mối nguy hiểm khác được xác định. 

(5) Nhà cung cấp phải nhận biết, giải quyết hoặc loại bỏ các vật dụng và tình huống nguy hiểm 
tiềm ẩn, sử dụng hàng rào bảo vệ để ngăn trẻ em tiếp cận, nếu cần. Người giữ trẻ phải: 

(a) Thường xuyên kiểm tra các khu vực và thiết bị vui chơi trong nhà và ngoài trời để tìm các 
mối nguy hiểm, chẳng hạn như thiếu các bộ phận hoặc thiết bị bị hỏng, cạnh sắc, mảnh 
vụn và rác;  

(b) Đảm bảo các thùng chứa nước đã mở như bồn tắm, xô và thùng lau nhà được làm trống 
ngay sau khi sử dụng;  

(c) Đảm bảo hộp cát không có chất thải và rác thải động vật; và 

(d) Đảm bảo rằng tất cả các túi nhựa đủ lớn để nằm gọn trên đầu trẻ em đều không thể tiếp 
cận được. 

(6) Nhà cung cấp không được cho phép sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào như thuốc lá, xì gà, 
thiết bị không khói hoặc vaping, dụng cụ sử dụng ma túy, cây gai dầu, cần sa và các sản phẩm 
ngâm cần sa trong cơ sở trong giờ hoạt động hoặc khi có trẻ em được giữ. Điều này bao gồm: 

(a) Trong nhà trẻ; 

(b) Trong khu vui chơi ngoài trời; 

(c) Trong phạm vi 10 feet tính từ bất kỳ lối vào, lối ra hoặc cửa sổ mở ra hoặc bất kỳ cửa thông 
gió nào phục vụ khu vực kín; hoặc 

(d) Trong bất kỳ phương tiện nào có trẻ em được giữ hoặc trong bất kỳ chuyến đi tham quan 
nào. 

(7) Tất cả cần sa, các dẫn xuất cần sa và các vật dụng liên quan phải được bảo quản thông qua 
một trong các phương pháp sau: 

(a) Dưới thiết bị an toàn cho trẻ em hoặc khóa an toàn cho trẻ em; hoặc 

(b) Trong một căn phòng bị khóa. 

(8) Không ai được trồng hoặc phân phối cần sa trong cơ sở giữ trẻ gia đình đã đăng ký.  

(9) Không ai được uống rượu trong cơ sở giữ trẻ gia đình đã đăng ký trong giờ hoạt động hoặc khi 
có trẻ em được giữ.  

(10) Không ai được sở hữu, sử dụng hoặc lưu trữ các chất được kiểm soát bất hợp pháp trong cơ sở 
giữ trẻ gia đình đã đăng ký.  
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(11) Súng, súng BB, súng trường và mũi tên phải được khóa, chẳng hạn như chìa khóa, khóa tổ hợp 
hoặc khóa sinh trắc học. Khóa an toàn cho trẻ em hoặc khóa kích hoạt không đáp ứng yêu cầu 
này. 

(a) Đạn dược phải được cất giữ và khóa riêng. 

(b) Súng, súng BB và súng trường phải được cất giữ không nạp đạn. 

(12) Nhà cung cấp phải ngăn chặn việc tiếp cận tất cả các hồ bơi và các nơi có nước khác như bồn 
tắm nước nóng, spa, ao, lạch, đài phun nước, ao cảnh, thùng mưa. 

(a) Hồ bơi và bồn tắm nước nóng phải không được tiếp cận thông qua một trong các phương 
pháp sau: 

(A) Một nắp cứng, có khóa; 

(B) Một hàng rào cao tối thiểu bốn foot bắt đầu từ mặt đất, và tất cả các cổng và cửa 
ra vào cho phép ra vào đều bị khóa;  

(C) Hai bên không thể leo lên, cao bốn foot, đã lấy thang hồ bơi ra hoặc không thể tiếp 
cận thang hồ bơi; hoặc 

(D) Trong một phòng bị khóa hoặc tất cả các cửa ra vào khu vực đều bị khóa.  

(b) Đối với các cơ sở giữ trẻ gia đình đã đăng ký có giấy phép trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, 
các ao cảnh và tự nhiên trong khu vui chơi ngoài trời của nhà trẻ phải không được tiếp cận 
thông qua một trong các phương pháp sau: 

(A) Được bao bọc bởi một rào chắn an toàn và được khóa bằng chìa khóa hoặc khóa 
kết hợp; 

(B) Một tấm lưới trên đỉnh một cái ao nhỏ có đủ độ bền và độ cứng để ngăn trẻ em rơi 
xuống nước. Lưới phải được khóa hoặc cố định để tránh bị tháo ra; hoặc 

(C) Cửa khóa ra khu vực bên ngoài nơi có ao miễn là cửa luôn được khóa trong giờ 
hoạt động và trẻ em không sử dụng khu vực bên ngoài nơi có ao. 

(c) Đối với các cơ sở giữ trẻ gia đình đã đăng ký có giấy phép vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 
năm 2025, ao cảnh hoặc ao tự nhiên bị cấm trong khu vui chơi ngoài trời của dịch vụ giữ trẻ. 
Các dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký được cấp phép trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 bị 
cấm thêm ao cảnh hoặc ao tự nhiên mới vào khu vực hoạt động ngoài trời của dịch vụ giữ 
trẻ. 

(d) Nếu cơ sở có vịnh, lạch hoặc nơi có nước khác không có hàng rào mà trẻ em được giữ có 
thể tiếp cận, nhà cung cấp phải có mặt trực tiếp với trẻ em ở mọi lứa tuổi khi ở ngoài trời 
hoặc trẻ em phải chơi trong một khu vực cụ thể mà từ đó không thể tiếp cận được với nơi có 
nước.  

(13) Giữ trẻ gia đình đã đăng ký phải giữ cho ngôi nhà không có côn trùng, động vật gặm nhấm và 
các loài gây hại khác. 

(a) Không được sử dụng máy phân phối thuốc trừ sâu tự động, máy hóa hơi hoặc chất khử 
trùng.  
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(b) Các sản phẩm kiểm soát dịch hại không được áp dụng hoặc sử dụng khi có trẻ em được 
giữ. Sau khi áp dụng, trẻ em được giữ không được vào khu vực cho đến khi được chỉ định 
bởi hướng dẫn của nhà sản xuất. 

(14) Nhà cung cấp phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ trẻ em khỏi phương tiện 
giao thông: 

(a) Yêu cầu chỉ đưa đón tại lề đường hoặc tại một địa điểm ngoài đường được bảo vệ khỏi giao 
thông; và 

(b) Đảm bảo rằng bất kỳ người giữ trẻ nào giám sát việc trả và xếp hàng đều có thể nhìn thấy 
và đảm bảo rằng trẻ em không có chu vi của tất cả các phương tiện trước khi bất kỳ 
phương tiện nào di chuyển.    

414-210-0850 Bảo Trì và Vệ Sinh 

(1) Nhà và khuôn viên giữ trẻ gia đình đã đăng ký phải được giữ sạch sẽ, không có rác thải và 
các thiết bị và phương tiện không sử dụng hoặc không thể hoạt động.  

(a) Tất cả rác, chất thải rắn và rác thải phải được xử lý thường xuyên, an toàn và vệ sinh.  

(b) Kho chứa rác ngoài trời phải không được trẻ em tiếp cận.   

(2) Các thiết bị không sử dụng, chẳng hạn như tủ lạnh hoặc tủ đông cũ, có nguy cơ mắc kẹt, 
phải được cố định để tránh xâm nhập. 

(3) Nhà cung cấp phải bảo trì tòa nhà, thiết bị và phương tiện được sửa chữa tốt, trong tình 
trạng sạch sẽ và vệ sinh.  

(a) Sàn, tường, trần và đồ đạc của tất cả các phòng phải được giữ sạch sẽ và được sửa 
chữa tốt.  

(b) Các bề mặt và đồ vật thường xuyên chạm vào phải được làm sạch, khử trùng và 
khử trùng thường xuyên.  

(c) Nhà bếp và phòng tắm được sử dụng để giữ trẻ phải được làm sạch và khử trùng khi 
cần thiết và ít nhất hàng ngày.  

(4) Tất cả đồ chơi, thiết bị, đồ đạc mà trẻ em sử dụng phải được làm sạch, rửa sạch và vệ sinh 
thường xuyên và bất cứ khi nào bị bẩn.  

(a) Bàn nước, hộp đựng tương tự và đồ chơi nước phải được làm trống và khử trùng 
hàng ngày hoặc thường xuyên hơn nếu cần thiết.  

(b) Bộ đồ giường phải được làm sạch ít nhất hàng tuần, hoặc thường xuyên hơn nếu bị 
bẩn và trước khi trẻ khác sử dụng.  

(c) Nếu sử dụng thảm và cũi, chúng phải được làm sạch và khử trùng ít nhất một lần 
một tuần, hoặc thường xuyên hơn khi bị bẩn và trước khi trẻ khác sử dụng.  

(5) Nhà cung cấp phải ngay lập tức làm sạch bất kỳ chất lỏng cơ thể nào bị tràn ra, chẳng hạn 
như nước tiểu, phân, máu, chất nôn và các chất dịch cơ thể khác như sau:  
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(a) Người giữ trẻ phải sử dụng găng tay dùng một lần, không xốp khi xử lý chất lỏng cơ 
thể;  

(b) Bề mặt phải được làm sạch và khử trùng;  

(c) Vật liệu bị nhiễm máu phải được vứt bỏ trong túi nhựa buộc hoặc kín và loại bỏ ngay 
lập tức;  

(d) Găng tay phải được tháo ra ngay sau khi sử dụng, cho vào túi nhựa có dây buộc, 
đậy kín hoặc đậy kín và loại bỏ ngay lập tức; và  

(e) Phải rửa tay sau khi sử dụng và vứt bỏ găng tay.  

414-210-0860 Phòng Cháy Chữa Cháy 

(1) Các ô cửa, lối sơ tán và lối ra phải không có vật liệu, đồ đạc, thiết bị và mảnh vụn để cho 
phép tiếp cận ngoài trời không bị cản trở. Nhà cung cấp phải hoàn thành kiểm tra hàng 
ngày để đảm bảo rằng các tuyến đường sơ tán thông thoáng và các lối ra, bao gồm cửa ra 
vào và cửa sổ thoát hiểm, có thể hoạt động được. 

(2) Vật liệu dễ cháy và dễ cháy: 

(a) Phải được bảo quản trong thùng chứa ban đầu hoặc thùng chứa an toàn; 

(b) Không được bảo quản trong phạm vi 4 feet tính từ lò nung, thiết bị tạo ra ngọn lửa 
hoặc nhiệt khác, hoặc máy nước nóng chạy bằng nhiên liệu; và 

(c) Nếu trên một gallon, hãy giữ trong một tòa nhà không gắn kết, chẳng hạn như nhà 
kho hoặc nhà để xe. 

(3) Các lỗ thông hơi sưởi ấm và không khí, bộ lọc và lỗ thông hơi của máy sấy phải được làm 
sạch thường xuyên để tránh tích tụ xơ vải. 

(4) Không được sử dụng các vật dụng có ngọn lửa trần, dự kiến sẽ sử dụng nến có giám sát 
trong thời gian ngắn.  

(5) Phải có ít nhất một bình chữa cháy được xếp hạng 2-A-10 BC trên mỗi tầng của ngôi nhà, 
trừ khi tầng đó không nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhà cung cấp. 

(a) Bình chữa cháy trên các tầng nơi giữ trẻ phải được chỉ định trên sơ đồ tầng được yêu 
cầu trong OAR 414-210-0260 (2) và được gắn hoặc cất giữ dọc theo tuyến đường sơ 
tán chính. Bình chữa cháy phải dễ tiếp cận và nhìn thấy. 

(b) Nếu bình chữa cháy được cất giữ trong tủ hoặc tủ quần áo thì phải lắp và phải có 
biển báo cho biết bình chữa cháy nằm bên trong. Các vật cản, bao gồm đồ nội thất, 
lưu trữ vật tư hoặc bất kỳ vật dụng nào khác không được đặt theo cách chặn lối 
vào tủ hoặc tủ quần áo. 

(c) Nhà cung cấp phải kiểm tra bình chữa cháy hàng tháng và việc kiểm tra phải được 
lập thành văn bản. 

(6) Máy báo khói và máy dò cacbon oxit phải: 
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(a) Được lắp đặt trên mỗi tầng của ngôi nhà và ở bất kỳ khu vực nào mà trẻ em ngủ 
trưa. Nếu được lắp đặt bên ngoài phòng được sử dụng để ngủ trưa, nó phải được 
đặt trong vòng 6 feet tính từ ô cửa vào phòng;  

(b) Được duy trì trong trật tự hoạt động; và 

(c) Được kiểm tra hàng tháng để đảm bảo chúng hoạt động bình thường. Bài kiểm tra 
phải được ghi lại.  

(7) Các cuộc diễn tập chữa cháy phải được thực hành hàng tháng vào các thời điểm khác 
nhau trong giờ hoạt động của nhà trẻ. 

(a) Các cuộc diễn tập chữa cháy phải bao gồm một cuộc diễn tập sử dụng một tuyến 
đường sơ tán thay thế ít nhất một lần mỗi năm. 

(b) Một cuộc diễn tập chữa cháy phải được tiến hành khi CCLD yêu cầu trong một 
chuyến thăm được thông báo. 

(c) Người giữ trẻ phải có phương pháp cảnh báo (ví dụ: máy báo khói, đèn nhấp nháy, 
chuông hoặc còi lớn) để cảnh báo người ở trong nhà về trường hợp khẩn cấp hoặc 
diễn tập. 

(d) Nhà cung cấp phải chứng minh nỗ lực để hoàn thành việc sơ tán hoàn toàn người 
giữ trẻ và trẻ em được giữ trong vòng ba phút. Nếu không thể sơ tán trong vòng ba 
phút, nhà cung cấp phải tham gia vào các nỗ lực bổ sung bao gồm một hoặc nhiều 
điều sau: 

(A) Sử dụng cũi sơ tán, xe đẩy hoặc xe kéo; 

(B) Cung cấp cho người giữ trẻ đào tạo bổ sung;  

(C) Giao cho trẻ các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành trong quá trình diễn tập, 
chẳng hạn như giữ dây đi bộ an toàn;  

(D) Cung cấp cho trẻ những hướng dẫn rõ ràng và trực tiếp phù hợp với lứa tuổi về 
những gì đang xảy ra trong quá trình diễn tập;  

(E) Rà soát, chỉnh sửa kế hoạch khẩn cấp và lộ trình sơ tán;  

(F) Tiến hành các cuộc diễn tập sơ tán bổ sung;  

(G) Kết hợp lập kế hoạch an toàn phòng cháy chữa cháy vào chương trình giảng 
dạy; và  

(H) Các chiến lược khác được xác định bởi CCLD. 

(e) Một khía cạnh khác của kế hoạch chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp ngoài các cuộc 
diễn tập chữa cháy hàng tháng phải được thực hành ít nhất cách một tháng một lần 
và phải tuân theo các yêu cầu ghi chép được liệt kê trong OAR 414-210-0860 (8). 

(8) Nhà cung cấp phải duy trì hồ sơ bằng văn bản về mỗi cuộc diễn tập chuẩn bị cho trường 
hợp khẩn cấp cho thấy:  

(a) Ngày giờ;  
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(b) Các lối thoát được sử dụng;  

(c) Số lượng và độ tuổi của trẻ em được sơ tán;  

(d) Tổng số người trong nhà trẻ tại thời điểm diễn tập;  

(e) Khoảng thời gian cần thiết để sơ tán khỏi nhà trẻ;  

(f) Tên của người tiến hành diễn tập; và  

(g) Phương pháp cảnh báo được sử dụng. 

414-210-0900 Đồ Nội Thất, Thiết Bị và Vật Liệu Vui Chơi 

(1) Nhà cung cấp phải đảm bảo đồ nội thất, thiết bị và vật liệu vui chơi được sử dụng bởi trẻ em 
được giữ được duy trì trong tình trạng không có nguy hiểm.  

(2) Vật liệu vui chơi, đồ đạc và thiết bị bị hỏng phải được loại bỏ khỏi khu vực trẻ em được giữ 
có thể tiếp cận.  

(3) Vật liệu và thiết bị vui chơi phải: 

(a) An toàn, sạch sẽ, bền, được xây dựng tốt và được làm từ vật liệu không độc hại không 
chì; và 

(b) Cung cấp nhiều lựa chọn và hoạt động, được quy định trong OAR 414-210-0520, Thói 
Quen và Hoạt Động Hàng Ngày. Tài liệu và hoạt động phải phản ánh văn hóa và sở 
thích của trẻ em được giữ và gia đình của trẻ.  

(4) Các hoạt động bao gồm một công cụ có thể gây rủi ro về an toàn (ví dụ: bàn ủi, súng bắn 
keo, dụng cụ làm việc với gỗ) chỉ giới hạn cho trẻ ở độ tuổi mầm non và trẻ ở độ tuổi đi học. 

(a) Trước tiên, người giữ trẻ phải hướng dẫn trẻ em cách sử dụng đúng cách và các biện 
pháp an toàn của công cụ. 

(b) Người giữ trẻ phải ở trong tầm tay của trẻ em tham gia hoạt động để giảm nguy cơ 
chấn thương. 

(5) Nhà cung cấp phải cung cấp giường, thảm, cũi hoặc thiết bị ngủ khác cho 

(a) Mỗi trẻ đi chập chững và trẻ ở độ tuổi mầm non vào giờ ngủ trưa; 

(b) Mỗi trẻ em trong độ tuổi đi học muốn nghỉ ngơi; và 

(c) Một đứa trẻ cần được cách ly do bệnh tật. 

(6) Thảm, cũi và các thiết bị ngủ khác phải:  

(a) Bền và được sửa chữa tốt; và 

(b) Có thể được làm sạch và khử trùng. 

(7) Thảm trải sàn phải: 

(a) Được thiết kế để ngủ; và 
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(b) Được bao phủ bởi một vật liệu chống nước. 

(8) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng mỗi trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên được cung cấp bộ đồ 
giường riêng bao gồm ít nhất một tấm ga trải giường hoặc chăn.  

(9) Giường gia đình hoặc ghế sofa có thể được sử dụng với giường riêng. 

(10) Nếu cha mẹ của trẻ yêu cầu, anh chị em có thể ngủ chung giường. 

(11) Tầng trên của giường tầng chỉ có thể được sử dụng cho trẻ em từ 10 tuổi trở lên và phải có 
lan can giường và thang an toàn. 

414-210-0920 Khu Vui Chơi Ngoài Trời 

(1) Thiết bị vui chơi nâng cao hơn 18 inch không được đặt trên bê tông, nhựa đường, gỗ xẻ 
hoặc bề mặt cứng tương tự. 

(2) Bất kỳ thiết bị leo trèo hoặc đu dây nào không di động phải được neo chắc chắn. 

(3) Nhà cung cấp phải cung cấp một khu vực bóng râm cho trẻ em trong các khu vui chơi 
ngoài trời. Bóng râm có thể được cung cấp bởi cây cối, tòa nhà hoặc cấu trúc bóng râm.  

(4) Tấm bạt lò xo, không phải là tấm bạt lò xo loại nhỏ (rebounder), đều bị cấm.  

(a) Tấm bạt lò xo loại nhỏ (rebounder) chỉ được phép sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất. 

(b) Nếu tấm bạt lò xo nằm trong khu vực hoạt động giữ trẻ, nhà cung cấp phải đảm bảo 
rằng trẻ em được giữ không thể tiếp cận tấm bạt lò xo. 

(5) Các thiết bị bơm hơi như: nhà nảy, xe đi bộ mặt trăng và cầu trượt khổng lồ, v.v., được 
phép sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Người giữ trẻ phải có mặt và có vị trí thể 
chất để ứng phó nếu cần.  

(6) Nhà cung cấp phải cung cấp các hoạt động vận động thô ngoài trời giải quyết nhiều kỹ 
năng khác nhau (ví dụ: leo trèo, giữ thăng bằng, ném, bắt, đạp và lái).  

(7) Nhà cung cấp phải khuyến khích sử dụng mũ bảo hiểm và cung cấp mũ bảo hiểm cho trẻ 
em khi sử dụng xe đạp, xe ba bánh, xe đạp thăng bằng, xe tay ga, ván trượt, giày trượt 
patin hoặc giày trượt dòng. 

(8) Nhà cung cấp phải tuân thủ luật xe đạp Oregon trong khi trẻ em được giữ đang đi trên 
đường hoặc đường công cộng. 

414-210-1000 Rửa Tay 

(1) Người giữ trẻ và trẻ em phải rửa tay bằng xà phòng và nước ấm:  

(a) Sau khi sử dụng nhà vệ sinh; 

(b) Sau khi thay tã; 
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(c) Sau khi hỗ trợ ai đó đi vệ sinh; 

(d) Trước khi xử lý thực phẩm; 

(e) Trước và sau khi ăn; 

(f) Trước khi hỗ trợ cho ăn; và 

(g) Khi chuyển đổi giữa làm việc với thực phẩm sống và thực phẩm ăn liền. 

(2) Người giữ trẻ và trẻ em phải rửa tay bằng xà phòng và nước ấm hoặc sử dụng dung dịch 
sát rửa tay diệt khuẩn có nồng độ cồn từ 60-95%: 

(a) Sau khi lau mũi; 

(b) Sau khi ho hoặc hắt hơi; 

(c) Sau các hoạt động bên ngoài; và 

(d) Sau khi xử lý đồ chơi của thú cưng hoặc chạm vào động vật, trừ chó hoặc mèo.  

(3) Dung dịch rửa tay diệt khuẩn phải được cất giữ ngoài tầm với của trẻ. 

(4) Không được sử dụng dung dịch rửa tay diệt khuẩn cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi. 

(5) Việc sử dụng dung dịch rửa tay diệt khuẩn cho trẻ lớn tuổi hơn trẻ đi chập chững và trẻ ở 
độ tuổi mầm non phải có sự giám sát của người lớn. 

(6) Khi không thể rửa tay, nhưng được yêu cầu bởi OAR 414-210-1000(1)(a) đến (g), ví dụ như 
trong các chuyến đi tham quan và trên sân chơi, phải sử dụng cùng nhau khăn ẩm và dung 
dịch sát rửa tay diệt khuẩn có nồng độ cồn từ 60-95%.  

(7) Đối với những đứa trẻ không thể tự rửa tay, người giữ trẻ có thể rửa tay cho trẻ bằng vải sử 
dụng một lần thay vì dưới vòi nước. 

414-210-1010 Bệnh Tật 

(1) Nhà cung cấp không được giữ trẻ mà:  

(a) Được chẩn đoán là mắc hoặc mang mầm bệnh hạn chế, như được định nghĩa trong 
các Quy Tắc Hành Chính của Cơ Quan Y Tế Oregon, trừ khi có sự chấp thuận bằng 
văn bản của người quản lý y tế công cộng hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe được cấp phép; hoặc  

(b) Có một hoặc nhiều triệu chứng bệnh sau đây, trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản 
của người quản lý y tế công cộng hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được 
cấp phép:  

(A) Sốt trên 100.4°F. Một đứa trẻ bị sốt trên 100.4°F có thể trở lại nhà trẻ nếu không 
bị sốt trong 24 giờ mà không cần sự hỗ trợ của thuốc.  
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(B) "Tiêu chảy", có nghĩa là ba hoặc nhiều hơn phân lỏng, chảy máu hoặc phân lỏng 
trong 24 giờ, khởi phát đột ngột của phân lỏng hoặc một đứa trẻ không thể 
kiểm soát chức năng ruột khi có thể trước đó. Một đứa trẻ bị tiêu chảy có thể 
quay trở lại sau 48 giờ sau khi tiêu chảy hết hoặc với sự cho phép bằng văn bản 
của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép.  

(C) Nôn mửa ít nhất một lần, trong đó không có lời giải thích cho việc nôn mửa. Một 
đứa trẻ nôn mửa mà không có lời giải thích có thể trở lại sau 48 giờ sau đợt nôn 
mửa cuối cùng hoặc với sự cho phép bằng văn bản của nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe được cấp phép.  

(D) Ho dữ dội hoặc dai dẳng. Trẻ bị ho dữ dội hoặc dai dẳng có thể trở lại sau khi 
các triệu chứng được cải thiện trong 24 giờ hoặc có giấy phép từ nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép.  

(E) Màu vàng bất thường đối với da hoặc mắt. Một đứa trẻ có màu vàng bất 
thường đối với da hoặc mắt có thể trở lại giữ trẻ với giấy phép từ nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép.  

(F) Các vết loét hoặc vết thương hở tiết dịch cơ thể. Một đứa trẻ có vết loét hở 
hoặc vết thương tiết dịch cơ thể có thể trở lại giữ trẻ sau khi phát ban được giải 
quyết, khi vết loét và vết thương khô hoặc có thể được băng bọc hoàn toàn, 
hoặc có giấy phép từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép.  

(G) Cứng cổ và đau đầu với một hoặc nhiều triệu chứng được liệt kê ở trên  

(H) Lờ đờ không đặc trưng, giảm tỉnh táo, tăng cáu kỉnh, tăng lú lẫn hoặc thay đổi 
hành vi ngăn cản việc tham gia tích cực vào các hoạt động thông thường của 
trường. Một đứa trẻ có bất kỳ triệu chứng nào ở trên có thể trở lại giữ trẻ khi 
các triệu chứng thuyên giảm, trở lại hành vi bình thường hoặc có giấy phép từ 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép.  

(I) Khó thở hoặc thở khò khè bất thường. Một đứa trẻ bị khó thở hoặc thở khò khè 
bất thường có thể trở lại giữ trẻ sau khi các triệu chứng được cải thiện trong 24 
giờ.  

(J) Phàn nàn về cơn đau dữ dội. Một đứa trẻ bị phàn nàn về cơn đau dữ dội có thể 
quay trở lại giữ trẻ sau khi các triệu chứng được cải thiện.  

(K) Tổn thương mắt nghiêm trọng, chảy nước mắt hoặc đầy mủ. Một đứa trẻ bị tổn 
thương mắt nghiêm trọng, chảy nước mắt hoặc đầy mủ có thể trở lại giữ trẻ sau 
khi các triệu chứng khỏi hoặc có văn bản cho phép của nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe được cấp phép. 

(2) Nếu một đứa trẻ đã được đưa vào giữ trẻ có dấu hiệu bệnh, như được mô tả trong quy tắc 
này, nhà cung cấp phải: 

(a) Tách trẻ với những đứa trẻ khác ở vị trí mà trẻ có thể được giám sát bởi người giữ trẻ 
và luôn quan sát cẩn thận; 
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(b) Thông báo cho phụ huynh để đưa trẻ ra khỏi nơi giữ trẻ càng sớm càng tốt; và 

(c) Cho đến khi cha mẹ đến, hãy cung cấp cho trẻ một cũi, thảm hoặc giường riêng có 
thể dễ dàng làm sạch và khử trùng sau khi sử dụng. 

(3) Nếu bất kỳ trẻ em, người giữ trẻ hoặc tình nguyện viên nào mắc bệnh hạn chế, như được 
định nghĩa trong Chương 333, Mục 19 của Ban Y Tế Công Cộng thuộc Cơ Quan Y Tế 
Oregon, Điều Tra và Kiểm Soát Bệnh: Quyền Hạn và Trách Nhiệm Chung, nhà cung cấp 
phải: 

(a) Báo cáo ngay sự cố hoặc bệnh tật cho sở y tế địa phương; 

(b) Thực hiện theo các khuyến nghị của sở y tế về loại trừ và tái nhận trẻ em và người giữ 
trẻ; và 

(c) Đăng thông báo cho cha mẹ của tất cả trẻ em đi nhà trẻ. 

(4) Nhà cung cấp phải xây dựng một kế hoạch giữ trẻ bằng văn bản tại thời điểm ghi danh 
hoặc khi xác định dị ứng, cho mỗi trẻ đăng ký bị dị ứng gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe, 
sự an toàn và hạnh phúc của trẻ. Chương trình phải bao gồm các hướng dẫn liên quan đến 
chất gây dị ứng và các bước cần thực hiện để tránh chất gây dị ứng; các dấu hiệu và triệu 
chứng của phản ứng dị ứng; và một kế hoạch điều trị chi tiết bao gồm tên, liều lượng và 
phương pháp sử dụng nhanh chóng bất kỳ loại thuốc nào để đáp ứng với các phản ứng dị 
ứng. Ngoài ra: 

(a) Cha mẹ phải được thông báo ngay lập tức về bất kỳ phản ứng dị ứng nghi ngờ nào 
hoặc nếu trẻ tiêu thụ hoặc tiếp xúc với chất gây dị ứng, ngay cả khi phản ứng không xảy 
ra; 

(b) Nếu sử dụng epinephrine, các dịch vụ y tế khẩn cấp phải được liên hệ ngay lập tức và 
CCLD phải được thông báo trước 5 giờ chiều ngày làm việc tiếp theo.  

(c) Tất cả những người giữ trẻ liên quan đến việc giữ trẻ phải được đào tạo về kế hoạch giữ 
trẻ bằng văn bản; và 

(d) Tình trạng dị ứng thực phẩm cụ thể phải được chia sẻ với tất cả những người giữ trẻ 
chuẩn bị và phục vụ thức ăn. 

414-210-1020 Chấn Thương 

(1) Nhà cung cấp phải hoàn thành báo cáo về bất kỳ chấn thương hoặc sự cố nghiêm trọng 
nào và bao gồm: 

(a) Tên đầy đủ và tuổi của đứa trẻ; 

(b) Ngày xảy ra, thời gian, loại, hoàn cảnh, nhân chứng và địa điểm tại nhà hoặc bên ngoài; 

(c) Thời gian, ngày thông báo của cha mẹ; 

(d) Chữ ký của người giữ trẻ báo cáo; và 
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(e) Chữ ký của phụ huynh cho biết họ đã xem xét hoặc nhận được bản sao báo cáo trong 
vòng 48 giờ kể từ khi sự cố xảy ra. Email hoặc tin nhắn xác nhận đã nhận sẽ được tính là 
chữ ký của phụ huynh. 

(2) Nhà cung cấp phải duy trì, tối thiểu, các đồ sơ cứu sau đây tại nhà trẻ, trong bất kỳ phương 
tiện nào được sử dụng để chuyên chở trẻ em được giữ và cho các hoạt động nhóm bên 
ngoài nhà trẻ: 

(a) Băng dính không dùng thuốc (kích cỡ đủ loại);  

(b) Băng dính;  

(c) Miếng gạc vô trùng (nhiều kích cỡ khác nhau)  

(d) Một chiếc địu, hoặc một chiếc băng hình tam giác lớn;  

(e) Nước đóng chai (để làm sạch vết thương hoặc mắt);  

(f) Xà phòng rửa tay dạng lỏng hoặc gel rửa tay;  

(g) Khăn khử trùng kín hoặc dung dịch được sử dụng làm chất làm sạch vết thương;  

(h) Kéo;  

(i) Nhíp; 

(j) Găng tay không mủ cao su dùng một lần, không bột;  

(k) Túi nhựa (để xử lý máu và các chất dịch cơ thể khác);  

(l) Nhiệt kế không chứa thủy ngân và không thủy tinh;  

(m) Túi lạnh;  

(n) Thuốc tẩy clo hoặc chất khử trùng khác để làm sạch máu và các chất dịch cơ thể khác;  

(o) Gạc cuộn linh hoạt; và  

(p) Biểu đồ hoặc sổ tay hướng dẫn sơ cứu. 

(3) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng đồ sơ cứu luôn sẵn sàng cho người giữ trẻ và trẻ em 
không thể tiếp cận. 

(4) Nhà cung cấp phải duy trì các đồ sơ cứu một cách sạch sẽ và vệ sinh và thay thế chúng khi 
cần thiết, bao gồm cả các vật dụng hết hạn sử dụng. 

 

414-210-1030 Thuốc 

(1) Trước khi nhà cung cấp cho trẻ uống bất kỳ loại thuốc theo toa hoặc không kê đơn nào, bao 
gồm nhưng không giới hạn ở thuốc giảm đau, siro ho và thuốc nhỏ mũi, nhà cung cấp phải: 

(a) Có ủy quyền bằng văn bản có chữ ký, ghi ngày tháng của (các) phụ huynh trong hồ sơ 
(xem thêm OAR 414-210-0230, Quyền của Phụ Huynh); 
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(A) Đối với các tình trạng y tế mãn tính, dịch vụ giữ trẻ gia đình đã đăng ký có thể được 
phép trong 12 tháng hoặc ít hơn với các hướng dẫn cụ thể bao gồm cả khi cần sử dụng, 
chẳng hạn như ống hít. 

(B) Sự cho phép của cha mẹ qua điện thoại đối với việc tiêm một liều thuốc không kê 
đơn. Ngày và giờ đồng ý phải được ghi lại và có chữ ký của cha mẹ khi đón con của họ. 

(b) Đảm bảo rằng hộp đựng ban đầu được dán nhãn tên thuốc, liều lượng và hướng dẫn sử 
dụng và bảo quản. 

(A) Đối với thuốc theo toa, nhãn phải bao gồm tên của trẻ, ngày kê đơn, tên bác sĩ kê 
đơn và khoảng thời gian cho thuốc. 

(B) Nếu hướng dẫn của cha mẹ khác với hướng dẫn của hộp đựng, một dịch vụ giữ trẻ 
gia đình đã đăng ký phải có hướng dẫn bằng văn bản của bác sĩ được cấp phép về loại 
thuốc đó. 

(C) Thuốc không được dùng sau ngày hết hạn. 

(D) Bất kỳ loại thuốc nào do cha mẹ cung cấp đều phải được dán nhãn tên của trẻ. 

(c) Đảm bảo rằng các thiết bị đo thuốc đã được làm sạch và khử trùng được sử dụng khi cung 
cấp thuốc cho trẻ em được giữ, nếu có. 

(2) Nhà cung cấp phải ghi lại ngay bất kỳ loại thuốc nào được sử dụng, liệt kê tên của trẻ, loại 
thuốc, ngày, giờ và liều lượng được đưa ra, bất kỳ tác dụng phụ nào của trẻ và chữ ký của 
người dùng thuốc. 

(3) Nhà cung cấp phải thông báo cho (những) phụ huynh hàng ngày về tất cả các loại thuốc được 
sử dụng cho con họ. 

(4) Nếu cha mẹ cung cấp thuốc, nhà cung cấp chỉ phải dùng thuốc cho trẻ dự định dùng thuốc và 
làm theo hướng dẫn trên nhãn. 

(5) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng thuốc được cất giữ thông qua một trong các phương pháp 
sau: 

(a) Dưới thiết bị an toàn cho trẻ em hoặc khóa an toàn cho trẻ em; hoặc 

(b) Trong một căn phòng bị khóa. 

(6) Trẻ em có thể không tiếp cận thuốc khẩn cấp như được định nghĩa trong OAR 414-210-0100(19) 
hoặc được giữ với người giữ trẻ. 

(7) Nhà cung cấp phải giữ các loại thuốc cần làm lạnh trong một hộp đựng riêng biệt có nắp đậy 
kín, chống rò rỉ được đánh dấu rõ ràng là "thuốc" và trẻ em không thể tiếp cận được. 

(8) Việc sử dụng kem chống nắng và kem tã không cần phải được ghi lại, nhưng nhà cung cấp 
phải: 

(a) Có ủy quyền bằng văn bản hàng năm của cha mẹ; 

(b) Chỉ sử dụng khi cần thiết và theo hướng dẫn của nhà sản xuất; 
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(c) Thông báo cho phụ huynh về loại kem chống nắng được sử dụng nếu được cung cấp bởi cơ 
quan giữ trẻ gia đình đã đăng ký; 

(d) Dán nhãn mặt hàng bằng tên của đứa trẻ nếu được cha mẹ cung cấp và chỉ sử dụng cho 
đứa trẻ đó; và 

(e) Cho phép trẻ thoa kem chống nắng cho bản thân với sự giám sát trực tiếp của người giữ 
trẻ và sự chấp thuận bằng văn bản của cha mẹ. 

414-210-1050 Giữ Trẻ Có Nhu Cầu Đặc Biệt 

Khi giữ một đứa trẻ có hoặc có nguy cơ cao mắc tình trạng thể chất, phát triển, hành vi hoặc cảm 
xúc mãn tính và những đứa trẻ cần các dịch vụ sức khỏe và các dịch vụ liên quan ở một loại hoặc 
số lượng vượt quá yêu cầu của trẻ em nói chung, thì nhà cung cấp phải có một kế hoạch giữ trẻ 
bằng văn bản. Kế hoạch giữ trẻ bằng văn bản phải bao gồm những điều sau, nếu được: 

(1) Danh sách chẩn đoán/những chẩn đoán của trẻ;  

(2) Thông tin liên hệ của nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ chính và bất kỳ chuyên gia phụ nào có 
liên quan (tức là bác sĩ nội tiết, bác sĩ ung thư, v.v.);  

(3) Thuốc được cho dùng theo lịch trình;  

(4) Thuốc được cho dùng trên cơ sở khẩn cấp với các thông số, dấu hiệu và triệu chứng được 
nêu rõ ràng mà bắt buộc phải dùng thuốc và phải được viết bằng ngôn từ dễ hiểu;  

(5) Quy trình thực hiện và người chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên;  

(6) Dị ứng;  

(7) Thay đổi chế độ ăn uống cần thiết cho sức khỏe của trẻ;  

(8) Thay đổi hoạt động;  

(9) Thay đổi môi trường;  

(10) Tác nhân kích thích bắt đầu hoặc gây ra một phản ứng hoặc một loạt các phản ứng (tác 
nhân kích hoạt) cần tránh;  

(11) Các triệu chứng để người giữ trẻ quan sát; 

(12) Sửa đổi hành vi;  

(13) Kế hoạch ứng phó khẩn cấp, nếu trẻ gặp trường hợp khẩn cấp về y tế và các yếu tố đặc 
biệt cần xem xét trong trường hợp khẩn cấp của chương trình, như hỏa hoạn;  

(14) Bất kỳ khóa đào tạo và giáo dục kỹ năng đặc biệt cần thiết nào cho người giữ trẻ và người 
chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên; và  

(15) Bất kỳ dịch vụ cá nhân hóa nào (ví dụ: trị liệu nghề nghiệp, dịch vụ ngôn ngữ) sẽ được cung 
cấp tại nhà trẻ. Nếu dịch vụ cá nhân hóa yêu cầu đứa trẻ không có sự giám sát trực tiếp 
của người giữ trẻ, thì cần có sự cho phép của cha mẹ. 
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414-210-1100 Thực Phẩm và Việc Cung Cấp Thực Phẩm 

(1) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả thực phẩm và đồ uống được lựa chọn, bảo quản, 
chuẩn bị và phục vụ một cách hợp vệ sinh. 

(a) Thực phẩm và đồ uống có nguy hiểm tiềm ẩn phải được bảo quản và duy trì dưới 41°F. 

(b) Thực phẩm phải được chuẩn bị và phục vụ theo các tiêu chuẩn tối thiểu được xác định 
trong chứng nhận xử lý thực phẩm.  

(2) Trẻ em không được ở trong nhà bếp hoặc khu vực chuẩn bị thức ăn khi đang chuẩn bị thức 
ăn trừ khi có mặt người giữ trẻ và trẻ em được bảo vệ khỏi các mối nguy hiểm như thức ăn 
nóng, dụng cụ sắc nhọn, v.v.  

(3) Các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm, dụng cụ bảo dưỡng và bộ đồ ăn phải dễ dàng làm 
sạch và được sửa chữa tốt.  

(4) Các vật dụng được dùng một lần như đĩa giấy, cốc và khăn ăn và đồ dùng bằng nhựa chỉ 
được sử dụng một lần và phải được loại bỏ sau khi sử dụng. 

(5) Trẻ em được giữ hơn 3 tiếng rưỡi liên tục phải được phục vụ một bữa ăn chính hoặc bữa ăn 
nhẹ sau mỗi 3 tiếng rưỡi. 

(6) Trẻ em đến sau giờ học phải được phục vụ đồ ăn nhẹ. 

(7) Trẻ em được lên lịch tham dự trước 7 giờ sáng hoặc sau 6 giờ 30 chiều phải được phục vụ 
bữa sáng hoặc bữa tối. 

(8) Nếu có, trẻ em được giữ ban đêm phải được cung cấp bữa ăn và bữa ăn nhẹ theo OAR 
414-210-1500, Giữ Trẻ Ban Đêm. 

(9) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả các bữa ăn, bữa ăn nhẹ và đồ uống tuân theo các 
yêu cầu về kiểu bữa ăn hiện tại của Chương Trình Thực Phẩm dành cho Trẻ Em và Người 
Lớn (USDA-CACFP) của USDA, bao gồm cả khẩu phần. 

(a) Thỉnh thoảng chỉ nên cho ăn những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng tối thiểu, chẳng 
hạn như gelatin hoặc món tráng miệng, và không thể thay thế thực phẩm bổ dưỡng.  

(b) Đối với trẻ em dưới 3 tuổi, nhà cung cấp không được phục vụ các loại thực phẩm dễ làm 
trẻ nhỏ mắc nghẹn, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lát xúc xích, cà rốt sống, nguyên 
trái nho, kẹo cứng, kẹo cao su, các loại hạt, đậu phộng, bỏng ngô, bánh gạo, khoai tây 
chiên, kẹo gel và kẹo dẻo. Trẻ em trên 3 tuổi có thể được phục vụ những thực phẩm 
này với điều kiện phải cắt thức ăn theo cách để giảm thiểu nguy cơ mắc nghẹn. 

(c) Chế độ ăn kiêng đặc biệt, không bao gồm chế độ ăn chay, chỉ có thể được phục vụ cho 
trẻ em khi có hướng dẫn bằng văn bản từ chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ đã đăng 
ký và sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ.  

(d) Nhà cung cấp phải cung cấp thêm khẩu phần nếu trẻ vẫn đói. 

(10) Nhà cung cấp phải phục vụ đồ uống chỉ bao gồm nước, sữa hoặc sữa thay thế tương 
đương về mặt dinh dưỡng và nước ép trái cây hoặc rau củ. 
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(a) Nước ép trái cây và nước ép rau củ phải được tiệt trùng 100 phần trăm. 

(b) Sữa phải là sữa Hạng A, được tiệt trùng và bổ sung dinh dưỡng. 

(c) Sữa bột tiệt trùng và sữa cô đặc chỉ được sử dụng trong nấu ăn. 

(d) Cha mẹ có thể yêu cầu con mình không được cho uống sữa. Nhà cung cấp phải có sự 
cho phép bằng văn bản của cha mẹ để không phục vụ sữa cho một đứa trẻ cụ thể. Điều 
này phải theo yêu cầu của phụ huynh, trên cơ sở từng trường hợp cụ thể và không phải 
là chính sách cho toàn bộ chương trình. 

(11) Nhà cung cấp chỉ có thể phục vụ thức ăn cho trẻ em do cha mẹ của trẻ cung cấp khi: 

(a) Thức ăn được mang theo hàng ngày và sẵn sàng để ăn, không cần chuẩn bị; 

(b) Tất cả các hộp đựng thực phẩm và đồ uống phải được dán nhãn tên của trẻ; 

(c) Thức ăn của mỗi đứa trẻ phải được theo dõi hàng ngày bởi người giữ trẻ để đảm bảo 
rằng thực phẩm đáp ứng các yêu cầu dinh dưỡng được xác định trong OAR 414-210-
1100 (9); và 

(d) Nhà cung cấp phải có đủ thức ăn để bổ sung bất kỳ bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ nào 
không đáp ứng các yêu cầu về dinh dưỡng như được quy định trong OAR 414-210-
1100(9). 

(12) Nước uống phải được cung cấp miễn phí cho trẻ em được giữ.  

414-210-1200 Việc Chuyên Chở và Các Chuyến Đi Tham Quan 

(1) Nếu nhà cung cấp chuyên chở trẻ em, nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành 
của tiểu bang, bao gồm bảo hiểm xe hiện hành bao gồm tài xế, phương tiện và tất cả 
người ngồi trên xe. 

(2) Nhà cung cấp không được chuyên chở trẻ em trong các phương tiện hoặc các bộ phận 
của phương tiện không được thiết kế để chuyên chở người, chẳng hạn như giường xe tải, xe 
cắm trại và xe kéo. 

(3) Khi trẻ em được đưa đi các chuyến đi tham quan, nhà cung cấp phải đảm bảo rằng: 

(a) Người giữ trẻ thường xuyên kiểm tra danh sách bằng văn bản của trẻ em trong chuyến 
đi tham quan để tính sự hiện diện của tất cả trẻ em và: 

(A) Trước khi lên và ra khỏi xe; và 

(B) Bất cứ khi nào nhóm thay đổi địa điểm tại chỗ (ví dụ: khi di chuyển từ triển lãm này 
sang triển lãm tiếp theo). 

(b) Khi 6 trẻ em trở lên được đưa đi chuyến đi tham quan: 

(A) Mỗi trẻ em phải đeo một vật dụng dễ nhận biết, chẳng hạn như nhãn, áo sơ mi hoặc 
dây đeo cổ tay, có ghi tên và số điện thoại của cơ sở giữ trẻ gia đình đã đăng ký; và 

(B) Người giữ trẻ có thể dễ dàng nhận biết. 



414-210-1200 Việc Chuyên Chở và Các Chuyến Đi Tham Quan 

Quy Tắc dành cho Nhà Trẻ Gia Đình Đã Đăng Ký | CCLD-0086 | trang 61 

(4) Nếu súng và đạn dược được cất giữ trong xe, chúng phải được cất giữ theo quy định trong 
OAR 414-210-0840 (11). 

(5) Chỉ nhà cung cấp hoặc người giữ trẻ thay thế mới có thể chuyên chở trẻ em được giữ và 
phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

(a) Có bằng lái xe hợp lệ phù hợp với loại phương tiện điều khiển; 

(b) Không có bất kỳ tình trạng sức khỏe nào hoặc sử dụng rượu, ma túy, thuốc lá hoặc bất 
kỳ loại thuốc nào có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe, giám sát hoặc sơ tán; 

(c) Vận hành xe một cách hợp pháp và an toàn; và 

(d) Loại bỏ những thứ gây phân tâm như sử dụng tai nghe hoặc điện thoại di động. 

(6) Nhà cung cấp có thể cho phép phụ huynh chuyên chở trẻ em không phải là con của phụ 
huynh mà không có nhà cung cấp hoặc người giữ trẻ thay thế có mặt trên xe, chỉ khi phụ 
huynh này đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu chuyên chở của người giữ trẻ thay thế như 
được quy định trong các quy tắc này và đã ghi danh vào CBR. 

(7) Nhà cung cấp không bao giờ được để trẻ em không được giám sát bên trong hoặc bên 
ngoài xe. 

(8) Nhà cung cấp phải duy trì các thứ sau trong xe cũng như tại nhà trẻ: 

(a) Một chiếc điện thoại có thể hoạt động được; 

(b) Bằng chứng về bảo hiểm xe; 

(c) Thông tin y tế khẩn cấp của mỗi đứa trẻ bao gồm thông tin liên lạc của cha mẹ, nhu cầu 
y tế đặc biệt, thuốc, dị ứng, tên và số điện thoại của bác sĩ của trẻ và các mẫu giấy ủy 
quyền y tế khẩn cấp; 

(d) Khi chuyên chở trẻ em mắc các bệnh mãn tính (chẳng hạn như hen suyễn, tiểu đường 
hoặc co giật), kế hoạch điều trị giữ trẻ khẩn cấp, vật tư và thuốc men của trẻ; và 

(e) Nhân viên, chứ không phải trẻ em, có thể dễ dàng lấy bộ đồ nghề sơ cứu, và bộ đồ nghề 
này chứa dụng cụ như được nêu trong OAR 414-210-1020(2), Chấn Thương). 

(9) Nhà cung cấp phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp an toàn sau: 

(a) Khóa cửa xe khi xe đang di chuyển và khi không sử dụng. 

(b) Tắt động cơ, kéo phanh và rút chìa khóa bất cứ khi nào người lái xe rời khỏi xe. 

(c) Không được mở hơn 50% cửa kính xe, ngoại trừ cửa kính chỗ người lái xe khi trẻ em ở 
trên xe. 

(d) Toàn bộ cơ thể của trẻ em phải ở trong xe. 

(e) Phải thực hiện hành vi bảo đảm an toàn khi đi đến và ra khỏi xe và phải có khu vực an 
toàn, không ở ngoài mặt đường, để trẻ lên và xuống xe. 

(A) Chỉ được cho trẻ lên và xuống xe ở lề đường hoặc tại khu vực không ở ngoài mặt 
đường được bảo vệ khỏi giao thông, ở cùng bên đường với tòa nhà mà trẻ sẽ vào. 
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(B) Nếu trẻ em phải băng qua đường thì phải có người lớn đi cùng. 

414-210-1230 Hạn Chế Hành Khách và Phương Tiện 

(1) Nhà cung cấp phải đáp ứng các quy tắc hạn chế hành khách và chỗ ngồi sau đây để đảm 
bảo an toàn cho trẻ trong quá trình chuyên chở: 

(a) Không vượt quá sức chứa tối đa của nhà sản xuất dành cho xe; 

(b) Hệ thống giữ an toàn dành cho hành khách trẻ em và dây an toàn phải được sử dụng 
theo quy định của pháp luật, đạt tiêu chuẩn xe cơ giới liên bang và được lắp đặt theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất; 

(c) Các hệ thống giữ an toàn phải được bảo trì đúng cách, chẳng hạn như không hết hạn, bị 
thu hồi hoặc trước đó đã liên quan đến một vụ tai nạn; 

(d) Trẻ em được giữ không được phép ngồi ở ghế trước của xe; và 

(e) Tất cả hành khách trưởng thành trên phương tiện chở trẻ em, trừ xe buýt lớn của 
trường học, phải được thắt dây an toàn đúng cách trước khi khởi động xe và bất cứ khi 
nào xe đang chuyển động. 

(2) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả các phương tiện được sử dụng để chuyên chở đáp 
ứng những điều sau: 

(a) Các phương tiện, bao gồm cả xe buýt trường học, tuân thủ tất cả các luật hiện hành 
về xe cơ giới của tiểu bang và địa phương. 

(b) Nếu nhà cung cấp sử dụng xe tải được thiết kế cho 10 hành khách trở lên và được 
sản xuất trước năm 2010: 

(A) Tốc độ di chuyển không được vượt quá 50 mile/giờ; và 

(B) Xe phải được kiểm tra an toàn hàng năm bởi nhà để xe, đại lý hoặc cửa hàng 
sửa chữa ô tô. Bằng chứng kiểm tra phải có trên biểu mẫu do CCLD cung cấp 
hoặc trên biểu mẫu do thanh tra viên cung cấp, có cùng thông tin. 

(c) Các phương tiện có biển số xe và đăng ký hiện tại theo yêu cầu của luật giao thông 
tiểu bang Oregon, bao gồm cả các phương tiện do tình nguyện viên điều khiển. 

(d) Xe luôn được bảo dưỡng trong tình trạng sửa chữa tốt và vận hành an toàn. 

414-210-1300 Hoạt Động Bơi Lội và Dưới Nước 

(1) Nhà cung cấp phải có sự cho phép bằng văn bản của cha mẹ của mỗi đứa trẻ trước khi 
tham gia vào bất kỳ hoạt động bơi lội nào. 

(2) Nhà cung cấp phải liên tục giám sát tầm nhìn và âm thanh trẻ em xung quanh bất kỳ nơi 
nào có nước. 
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(3) Nhà cung cấp không được sử dụng bể bơi trừ khi đã được Cơ Quan Y Tế Oregon cấp phép 
hoặc cơ quan được ủy quyền theo OAR Chương 333, Mục 60. (Xem thêm OAR 414-210-
0840, Phòng Ngừa và Kiểm Soát Các Mối Nguy Hiểm liên quan đến việc tiếp cận hồ bơi và 
các nơi có nước khác.) 

(4) Trong các nơi có nước tự nhiên, chẳng hạn như sóng nông, hồ, sông và suối, nhà cung cấp 
phải hạn chế hoạt động ngâm hay chơi nước của trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên và không 
được phép bơi lội. 

(5) Nhà cung cấp không được cho phép trẻ em sử dụng hoặc tiếp cận bồn tắm nước nóng, 
spa, bể bơi bơm hơi và di động nhỏ để ngâm hay chơi nước hoặc các thiết bị tương tự 
khác. 

(6) Nếu nhà cung cấp có hồ bơi tại cơ sở hoặc chịu trách nhiệm bơi ngoài cơ sở, thì kế hoạch 
khẩn cấp bằng văn bản của nhà cung cấp (theo yêu cầu của OAR 414-210-0210, Chuẩn Bị 
và Ứng Phó Khẩn Cấp) cũng phải bao gồm mục an toàn về hồ bơi và bơi lội. 

(7) Tại mọi thời điểm khi trẻ em tham gia các hoạt động bơi lội và ngâm hay chơi nước trong 
hoặc ngoài cơ sở, nhà cung cấp phải: 

(a) Đảm bảo rằng người giữ trẻ đang ở trong nước hoặc gần nước và chuẩn bị xuống 
nước; 

(b) Đảm bảo rằng người giữ trẻ luôn luôn tiếp xúc trực tiếp với trẻ sơ sinh và không cách 
xa trẻ 1 tuổi quá chiều dài cánh tay; 

(c) Đáp ứng tỷ lệ người giữ trẻ và trẻ em như sau: 

(A) Sáu tuần tuổi đến 36 tháng tuổi – 1: 1; 

(B) Độ tuổi mầm non – 1:6;  

(C) Độ tuổi đi học – 1:10. 

(D) Độ tuổi của đứa trẻ nhỏ nhất trong nhóm tuổi hỗn hợp sẽ quyết định tỷ lệ người 
giữ trẻ và trẻ em. 

(d) Xác minh rằng tất cả những người giữ trẻ được tính trong tỷ lệ người giữ trẻ và trẻ 
em đều có thể bơi nếu nước cao hơn 48 inch; 

(e) Đảm bảo rằng nhân viên cứu hộ được chứng nhận luôn có mặt và làm nhiệm vụ. 
Nhân viên cứu hộ có thể không được tính vào tỷ lệ người giữ trẻ và trẻ em; và 

(f) Xem lại các quy tắc an toàn với trẻ em mỗi khi trẻ tham gia.  

(8) Nhà cung cấp có thể tiến hành các hoạt động dưới nước có máy phun hoặc tính năng phun 
sử dụng nước trong thùng chứa mà không được tuần hoàn hoặc thu gom. 

414-210-1400 Động Vật 

(1) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng bất kỳ động vật nào có thể tiếp cận được với trẻ em được 
giữ: 
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(a) Có sức khỏe tốt và không có dấu hiệu mang bệnh; 

(b) Thân thiện với trẻ em và không có dấu hiệu hoặc tiền sử hung hăng; 

(c) Không có bọ chét, ve và giun; 

(d) Được tiêm chủng đầy đủ theo khuyến nghị của bác sĩ thú y được cấp phép, bao gồm 
tiêm phòng bệnh dại cho chó. Bằng chứng về việc tuân thủ tiêm chủng hiện tại phải 
được lưu trữ trong hồ sơ tại nhà trẻ; và 

(e) Nhốt trong lồng hoặc bể, ngoại trừ chó và mèo. 

(2) Tất cả các động vật phải được để xa các bề mặt chuẩn bị thức ăn. Nếu động vật có thể tiếp 
cận với bề mặt chuẩn bị thức ăn, các bề mặt phải được làm sạch và khử trùng trước khi 
chuẩn bị bữa ăn. 

(3) Nhà cung cấp không được cho phép động vật có bất kỳ tiền sử cắn nào ở trong khu vực 
hoạt động giữ trẻ trong giờ hoạt động hoặc khi trẻ em được giữ có mặt. 

(4) Nhà cung cấp phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi gặp bất kỳ động vật nào 
không quen thuộc với người giữ trẻ, chẳng hạn như động vật đi lạc. 

(5) Nhà cung cấp chỉ có thể cho phép động vật, không phải mèo hoặc chó, chẳng hạn như 
động vật có nọc độc, bò sát, lưỡng cư, khỉ, chim mỏ móc, gà, vịt, ốc mượn hồn, động vật 
gặm nhấm hoặc chồn hương vào cơ sở nếu: 

(a) Con vật được nhốt trong lồng, bể hoặc các biện pháp khác ngăn chặn bất kỳ sự tiếp 
xúc trực tiếp nào của trẻ em; hoặc 

(b) Con vật có mặt như một phần của chương trình giáo dục do sở thú, bảo tàng hoặc 
một người xử lý động vật chuyên nghiệp khác điều hành. 

(6) Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả các việc tiếp xúc giữa động vật và trẻ em đều được 
giám sát bởi người giữ trẻ đủ gần để đưa trẻ ra ngay lập tức nếu động vật có dấu hiệu hung 
hăng hay khó chịu, hoặc trẻ có dấu hiệu đối xử với động vật không đúng mực.  

(7) Cha mẹ phải được biết về sự hiện diện của bất kỳ động vật nào trong khuôn viên. 

(8) Các vật dụng dành cho chất thải động vật như hộp đựng rác và miếng lót huấn luyện thú 
cưng không được đặt trong khu vực trẻ em tiếp cận hoặc khu vực được sử dụng để bảo 
quản hoặc chuẩn bị thực phẩm. 

414-210-1500 Giữ Trẻ Ban Đêm 

(1) Nhà cung cấp phải tuân theo các quy tắc này khi cung cấp dịch vụ giữ trẻ ban đêm như 
được định nghĩa trong OAR 414-210-0100 (26). 

(2) Nhà cung cấp phải: 

(a) Tỉnh táo khi mỗi đứa trẻ đến và rời khỏi nhà trẻ; và 

(b) Có mặt trên cùng tầng với trẻ em được giữ đang ngủ. 
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(3) Tất cả các cá nhân từ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả khách ngủ trong nhà trẻ trong giờ giữ trẻ 
ban đêm, phải tuân thủ OAR 414-210-0310, Ghi Danh vào Trung tâm Đăng Ký Lý Lịch. 

(4) Không được cung cấp dịch vụ giữ trẻ ban đêm ở tầng hai trở lên. 

(5) Trong quá trình giữ trẻ ban đêm, nhà cung cấp phải có phương pháp chiếu sáng các tuyến 
đường sơ tán. 

(6) Các hỗ trợ sau đây phải được cung cấp cho trẻ em đang ngủ: 

(a) Mỗi đứa trẻ dành phần lớn thời gian ngủ mỗi đêm trong dịch vụ giữ trẻ ban đêm 
phải có một chiếc giường và nệm riêng, hoặc một cách sắp xếp giấc ngủ khác hỗ 
trợ đầy đủ cho cơ thể của trẻ và có kích thước phù hợp với độ tuổi của trẻ. Nệm phải 
được bọc một lớp bọc chống thấm nước. 

(b) Mỗi đứa trẻ nào không dành phần lớn thời gian ngủ ở nhà trẻ vào ban đêm phải có 
cũi, cũi di động, sân chơi, cũi, chiếu hoặc giường có bộ trải giường như được nêu 
trong OAR 414-210-0620 Đồ Nội Thất và Thiết Bị Cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Đi Chập 
Chững và OAR 414-210-0900 Đồ Nội Thất, Thiết Bị và Vật Liệu Vui Chơi. 

(c) Tầng trên của giường tầng chỉ được sử dụng cho trẻ em từ 10 tuổi trở lên khi có 
thanh chắn giường và thang an toàn. 

(d) Ngoài trẻ sơ sinh, trẻ em phải được cung cấp ga trải giường, gối, vỏ gối và chăn. 

(e) Khăn trải giường, vỏ gối và chăn phải được giặt ít nhất hàng tuần, khi bị bẩn và trước 
khi trẻ khác sử dụng. 

(7) Khi tắm trẻ:  

(a) Phải có ít nhất một bồn tắm hoặc vòi hoa sen dành cho trẻ.  

(A) Bồn tắm hoặc vòi hoa sen phải có thiết bị thích hợp để tránh trượt.  

(B) Cửa tắm kính hoặc vỏ bồn tắm kính phải được xây dựng bằng kính an toàn. 

(b) Phải có khăn và khăn tắm riêng cho mỗi đứa trẻ. 

(c) Phải duy trì sự riêng tư cho trẻ em trong độ tuổi đi học khi tắm và thay quần áo. 

(d) Trẻ em không được tắm với những đứa trẻ khác trừ khi cha mẹ cho phép bằng văn 
bản rằng anh chị em được tắm chung. 

(8) Mỗi đứa trẻ phải đánh răng bằng bàn chải đánh răng riêng và kem đánh răng được dán 
nhãn tên của trẻ. 

(9) Nhà cung cấp phải đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em trong dịch vụ giữ trẻ buổi tối và 
ban đêm như được quy định trong OAR 414-210-1100, Thực Phẩm và Việc Cung Cấp Thực 
Phẩm. 

(a) Bữa tối phải được cung cấp cho trẻ em trong nhà trẻ ban đêm nếu trẻ em ở nhà trẻ 
sau giờ ăn tối hoặc chưa ăn tối trước khi vào nhà trẻ. 

(b) Một bữa ăn nhẹ bổ dưỡng phải được cung cấp cho tất cả trẻ em sau bữa tối và 
trước khi đi ngủ. 
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(c) Mỗi trẻ em có mặt tại thời điểm bữa sáng được lên lịch phải được phục vụ bữa sáng, 
trừ khi (các) phụ huynh có quy định khác. 

414-210-1610 Trừng Phạt-Đình Chỉ, Từ Chối và Thu Hồi 

(1) CCLD có thể ngay lập tức và không cần thông báo trước, đình chỉ đăng ký của nhà cung cấp 
khi, theo ý kiến của CCLD, hành động đó là cần thiết để bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo hành về thể 
chất hoặc tinh thần hoặc mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe, sự an toàn hoặc hạnh phúc. 
Hành động như vậy có thể được thực hiện trước khi cuộc điều tra hoàn tất.  

(2) Nếu đăng ký của nhà cung cấp đã bị đình chỉ, nhà cung cấp phải:  

(a) Thông báo ngay lập tức, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, tất cả phụ huynh về việc đình chỉ;  

(b) Cung cấp ngay cho CCLD tất cả tên, số điện thoại cơ quan và nhà và địa chỉ của (các) phụ 
huynh hoặc (các) người giám hộ hợp pháp cho mỗi đứa trẻ; và  

(c) Đăng lệnh treo trên cửa ra vào chính, nơi phụ huynh và những người khác có thể xem 
trong suốt thời gian tạm ngưng.  

(3) Nếu cần thiết để bảo vệ trẻ em, CCLD có thể thông báo công khai về hành động từ chối, đình 
chỉ hoặc thu hồi. Loại thông báo sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân.  

(4) Nếu nhà cung cấp không yêu cầu một phiên điều trần và các điều kiện dẫn đến việc đình chỉ 
chưa được khắc phục, thì giấy đăng ký của nhà cung cấp sẽ bị thu hồi.  

(5) Đăng ký có thể bị từ chối hoặc thu hồi nếu nhà trẻ gia đình đã đăng ký:  

(a) Không đáp ứng yêu cầu hoặc khắc phục các thiếu sót;  

(b) Không khắc phục các điều kiện dẫn đến việc đình chỉ;  

(c) Không cung cấp cho CCLD thông tin được yêu cầu;  

(d) Từ chối cho phép kiểm tra hoặc chỉ cho phép kiểm tra sau khi CCLD đã nhận được trát;  

(e) Được vận hành hoặc duy trì theo cách có hại cho sức khỏe, sự an toàn hoặc hạnh phúc 
của trẻ em được giữ;  

(f) Sử dụng người giữ trẻ hoặc có cư dân trong nhà không ghi danh vào CBR hoặc ghi danh 
vào CBR bị đình chỉ;  

(g) Được điều hành bởi một nhà cung cấp hiện đang bị đình chỉ hoặc đã bị loại khỏi hoặc không 
ghi danh vào CBR;  

(h) Cố ý cung cấp thông tin không chính xác cho CCLD hoặc khiến nhân viên làm như vậy;  

(i) Có thể bị từ chối hoặc thu hồi có lý do theo quy định của OAR 414-075-0010(17)(b)(A)-(F) 
hoặc 414-075-0130(8)(a) và (c); hoặc 
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(j) Can thiệp vào việc tiết lộ thông tin thiện chí của nhân viên hoặc tình nguyện viên liên quan 
đến việc bạo hành hoặc ngược đãi trẻ em trong nhà trẻ gia đình đã đăng ký, vi phạm các 
yêu cầu đăng ký, hoạt động tội phạm tại nhà trẻ, vi phạm luật tiểu bang hoặc liên bang 
hoặc bất kỳ hành vi nào đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ em được giữ, hoặc 
tham gia vào hành vi bị cấm bởi ORS 329A.348.  

(6) Nếu đăng ký của nhà cung cấp đã bị từ chối hoặc thu hồi, nhà cung cấp phải thông báo ngay 
cho tất cả phụ huynh về việc đóng cửa và sẽ đăng thông báo về việc đóng cửa để phụ huynh 
và những người khác có thể xem. Thông báo sẽ được đăng trong tối thiểu 2 tuần.  

(7) Nhà cung cấp có thể khiếu nại bất kỳ quyết định đình chỉ, từ chối hoặc thu hồi chứng nhận nào, 
tùy thuộc vào các quy định của chương 183, Quy Chế Sửa Đổi của Oregon.  

(8) CCLD có thể báo cáo bất kỳ hành động nào để từ chối, đình chỉ hoặc thu hồi giấy đăng ký của 
nhà cung cấp cho Bộ Dịch vụ Nhân sinh, Chương Trình Thực Phẩm trong Dịch Vụ Giữ Trẻ của 
USDA hoặc Hệ Thống Giới Thiệu và Nguồn Lực Giữ Trẻ.  

(9) Nếu giấy đăng ký của nhà cung cấp đã bị từ chối hoặc thu hồi có lý do, nhà cung cấp không đủ 
điều kiện để đăng ký lại giấy đăng ký giữ trẻ gia đình trong 5 năm sau ngày có phán quyết cuối 
cùng của CCLD từ chối hoặc thu hồi giấy chứng nhận có lý do.  

(10) Nếu bất kỳ người nào, người đã ghi danh vào CBR, đã bị buộc tội, bị bắt hoặc có lệnh truy 
nã vì bất kỳ tội danh nào mà CCLD đã xác định cho thấy hành vi có thể có ảnh hưởng bất lợi 
đến một đứa trẻ, với quyết định cuối cùng chưa đạt được, việc đăng ký người đó để sở hữu 
hoặc điều hành một dịch vụ nhà trẻ gia đình đã đăng ký có thể bị từ chối hoặc đình chỉ hoặc 
thu hồi cho đến khi bị buộc tội, bắt giữ hoặc lệnh đã được giải quyết nếu người đó tiếp tục sở 
hữu, hoạt động, được tuyển dụng hoặc cư trú trong nhà trẻ, hoặc có quyền tiếp cận với trẻ em 
trong nhà trẻ.  

(11) Giấy đăng ký của nhà cung cấp có thể bị từ chối, đình chỉ hoặc thu hồi nếu một cá nhân có tiền 
sử bạo hành hoặc bỏ bê trẻ em hoặc các dịch vụ bảo vệ trẻ em mở, bạo hành hoặc bỏ bê trẻ 
em, hoặc trường hợp thực thi pháp luật khiến cá nhân đó không đủ điều kiện ghi danh vào 
CBR. 

414-210-1620 Hình Phạt Dân Sự 

(1) CCLD có thể đánh giá một hình phạt dân sự lên đến $750 cho mỗi lần vi phạm các quy tắc 
hoặc các điều khoản và điều kiện đăng ký này.   

(2) CCLD có thể đánh giá hình phạt dân sự ngoài bất kỳ hành động pháp lý thích hợp nào 
khác, xem xét:   

(a) Số lần vi phạm cùng quy tắc trước đó;   

(b) Các tình tiết xung quanh các vi phạm quy tắc; và   

(c) Cảnh báo trước, hỗ trợ kỹ thuật hoặc hành động pháp lý liên quan đến việc trung 
tâm giữ trẻ được chứng nhận tuân thủ quy tắc.   
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(3) Đối với vi phạm nghiêm trọng, như được định nghĩa trong OAR 414-210-0100(44), nhà cung
cấp có thể bị phạt dân sự không quá $750 cho mỗi vi phạm.

(4) Đối với vi phạm không nghiêm trọng, nhà cung cấp có thể bị phạt dân sự $250 cho mỗi vi
phạm.

(5) CCLD có thể đánh giá một hình phạt dân sự riêng biệt cho mỗi ngày mà CCLD đã đưa ra
những phát hiện hợp lệ rằng nhà cung cấp vi phạm ORS 329A.250 cho đến ORS 329A.450,
các quy tắc này hoặc các điều khoản và điều kiện chứng nhận. CCLD có thể đánh giá các
hình phạt dân sự trong nhiều ngày trong một hành động duy nhất.

(6) Một cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ giữ trẻ phải đăng ký hoặc chứng nhận trong
một ngôi nhà hoặc cơ sở không được đăng ký hoặc chứng nhận với CCLD có thể phải chịu
hình phạt dân sự không vượt quá $1,500 mỗi ngày hoạt động của cơ sở chưa được chứng
nhận hoặc chưa đăng ký.

(7) Bất kể quyết định của CCLD áp dụng hình phạt dân sự đối với một hoặc nhiều vi phạm quy
tắc, CCLD cũng có thể thực hiện hành động để từ chối, đình chỉ hoặc thu hồi chứng nhận đối
với cùng một vi phạm hoặc vi phạm quy tắc.

(8) Nhà cung cấp có thể khiếu nại bất kỳ quyết định nào áp dụng hình phạt dân sự, tùy thuộc
vào các quy định của chương 183, Quy Chế Sửa Đổi của Oregon.

(9) Việc không trả tiền phạt dân sự trong đó CCLD đã ban hành phán quyết cuối cùng theo
mặc định hoặc phán quyết cuối cùng sau phiên điều trần vụ tranh chấp sẽ là cơ sở để từ chối
hoặc thu hồi giấy đăng ký của nhà cung cấp.





Quy Tắc Chung Cho Tất Cả 

Các Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ 
Em 

Ban Cấp Phép Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em 
Sở Chăm Sóc và Giáo Dục Mầm Non Oregon (DELC) 

Quy Tắc Chung Cho Tất Cả Các Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em có hiệu lực từ 
ngày 7 tháng 12 năm 2023 
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Các quy tắc này áp dụng cho tất cả những cơ sở chăm sóc trẻ em, bao gồm trung tâm 
được chứng nhận, nhà giữ trẻ gia đình, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được miễn 
trừ, chương trình được ghi lại, chương trình trợ cấp có quản lý, cũng như những người có 
thể đang tiến hành dịch vụ chăm sóc bất hợp pháp. Bộ quy tắc này bao gồm các quy 
trình và chính sách điều chỉnh cách CCLD/DELC tiến hành trong những vấn đề pháp lý 
như điều tra, dịch vụ chăm sóc trái pháp luật, dịch vụ chăm sóc miễn trừ được phép, khi 
nhà cung cấp có thể được công đoàn của họ đại diện trong quy trình điều trần vụ việc gây 
tranh cãi hoặc các quy trình khi một cá nhân bị cấm cung cấp dịch vụ chăm sóc. Những 
quy tắc này góp phần mang lại sự minh bạch và lộ trình cho các nhà cung cấp cũng như 
công chúng hiểu cách cơ quan tiến hành trong những vấn đề quan trọng nói trên. Các quy 
tắc này phản ánh thẩm quyền quản lý được trao cho DELC trong ORS 329A và ORS 
326.430. 

Quy Tắc Hành Chính Oregon (OAR) Chương 414, Phần 075  
Quy Tắc Chung Cho Các Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em 
Ngày 7 tháng 12 năm 2023 

Phiên bản xuất bản vào ngày 11 tháng 12 năm 2023 

Sở Chăm Sóc và Giáo Dục Mầm Non 
Ban Cấp Phép Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em 

Bản sao của sổ quy tắc này có sẵn trên trang web của Sở Chăm Sóc và Giáo Dục Mầm 
Non. Bạn có thể tải xuống thêm bản sao bất kỳ lúc nào.  

Để biết thêm thông tin hoặc bản cập nhật mới nhất, hãy truy cập 
www.oregon.gov/delc 

Bạn có câu hỏi? Hãy gửi email đến địa chỉ CCLD.Customerservice@delc.oregon.gov 
Gọi theo số 1-800-556-6616  

Bạn có quyền nhận miễn phí các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ và hỗ trợ khác. Nếu bạn cần trợ 
giúp về ngôn ngữ của mình hoặc hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Chăm Sóc 
Trẻ Em theo số 503-947-1400. 
Sở Chăm Sóc và Giáo Dục Mầm Non 
Chương 414, Phần 075 

http://www.oregon.gov/delc
mailto:CCLD.Customerservice@delc.oregon.gov
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414-075-0000 Khả Năng Áp Dụng Quy Tắc
(1) Trừ khi có quy định khác, những quy tắc này áp dụng cho tất cả các cơ sở và nhà cung cấp

dịch vụ chăm sóc trẻ em được miễn giấy phép, được miễn trừ và không có giấy phép, bao

gồm:

(a) Tất cả cơ sở được cấp phép bao gồm nhà chăm sóc trẻ em dành cho gia đình đã đăng ký,

nhà chăm sóc trẻ em dành cho gia đình được chứng nhận, trung tâm chăm sóc trẻ em

được chứng nhận và trung tâm chăm sóc trẻ em ở độ tuổi đi học được chứng nhận;.

(b) Cơ sở chăm sóc trẻ em được miễn trừ và được miễn giấy phép được luật pháp yêu cầu chỉ

tuyển dụng hoặc quản lý những cá nhân đã đăng ký vào Cơ Quan Đăng Ký Lý Lịch Trung

Tâm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình được ghi lại và cơ sở chăm sóc

nhận trợ cấp;

(c) Cơ sở chăm sóc được miễn trừ cung cấp hoặc tuyên bố là đang cung cấp dịch vụ chăm

sóc được xác định không phải là chăm sóc trẻ em trong ORS 329A.250(4)(b)(A) đến (H); và

(d) Cơ sở, nhà cung cấp và những người cung cấp hoặc bị cáo buộc là đang cung cấp dịch vụ

chăm sóc bất hợp pháp theo định nghĩa trong OAR 414-075-0230.

(2) Những quy tắc này thay thế và không thay thế các quy tắc có trong Chương 414, Phần, 61, 175,

180, 205, 305, 310, 350, 400, 425 và 450, và liên quan đến những loại chương trình chăm sóc

trẻ em cụ thể. Trong trường hợp có điểm bất đồng giữa các quy tắc đó và quy tắc này, những

quy tắc này sẽ có hiệu lực.
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(3) Nếu bất kỳ tòa án nào phát hiện rằng bất kỳ điều khoản hoặc cụm từ nào trong các quy tắc

này là vi hiến hoặc không hợp lệ vì bất kỳ lý do gì, phát hiện này sẽ không ảnh hưởng đến tính

hợp lệ của phần còn lại trong những quy tắc nói trên.

414-075-0010 Định Nghĩa
Các từ và thuật ngữ sau đây, khi được sử dụng trong OAR 414-075-0000 đến 414-075-0300, có ý 

nghĩa như sau: 

(1) “Nhà Chăm Sóc Trẻ Em Dành Cho Gia Đình Được Chứng Nhận” hoặc “CF” có nghĩa là cơ sở

chăm sóc trẻ em được vận hành trong một tòa nhà được thiết kế như nhà dành cho gia đình

hoặc nơi ở khác được chứng nhận chăm sóc không quá 16 trẻ cùng lúc.

(2) “CCLD” có nghĩa là Ban Cấp Phép Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em thuộc Sở Chăm Sóc và Giáo

Dục Mầm Non.

(3) “Cơ Quan Đăng Ký Lý Lịch Trung Tâm” hoặc “CBR” nghĩa là cơ quan đăng ký của CCLD về

những cá nhân đã được chấp thuận liên kết với một cơ sở chăm sóc trẻ em ở Oregon theo

ORS 329A.030 và OAR 414-061-0000 đến 414-061-0120.

(4) “Trẻ Tham Gia Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em” có nghĩa là bất kỳ trẻ em nào từ 6 tuần tuổi trở lên

và dưới 13 tuổi hoặc trẻ em có nhu cầu đặc biệt dưới 18 tuổi cần mức độ chăm sóc cao hơn so

với mức độ chăm sóc của bạn cùng lứa tuổi, tham gia cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép

hoặc nhận trợ cấp, cơ sở cần có giấy phép, cơ sở chăm sóc trẻ em được miễn giấy phép theo

định nghĩa trong quy tắc này. Những cơ sở này có trách nhiệm giám sát trẻ trong trường hợp

phụ huynh tạm thời vắng mặt.

(5) “Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em” nghĩa là bất kỳ cơ sở nào cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho

trẻ, bao gồm trung tâm chăm sóc trẻ em được chứng nhận, trung tâm chăm sóc trẻ em ở độ

tuổi đi học được chứng nhận, nhà chăm sóc trẻ em dành cho gia đình được chứng nhận và

nhà chăm sóc trẻ em dành cho gia đình đã đăng ký. Trong đó có thể bao gồm những cơ sở

được biết đến dưới tên mô tả, chẳng hạn như trường mẫu giáo, trường mầm non, trường vui

chơi dành cho trẻ em, nhà chăm sóc trẻ em trước và sau giờ học hoặc trung tâm phát triển

trẻ em, và không bao gồm dịch vụ chăm sóc trẻ em được miễn trừ hoặc được miễn giấy

phép, theo định nghĩa trong quy tắc này. Thuật ngữ nói trên áp dụng cho toàn bộ hoạt động

chăm sóc trẻ em. Trong đó bao gồm cơ sở vật chất, thiết bị, nhân viên, nhà cung cấp, chương

trình và hoạt động chăm sóc trẻ em. Thuật ngữ này không bao gồm cơ sở chăm sóc trẻ em

được miễn giấy phép theo định nghĩa trong quy tắc nói trên.
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(6) “Hành Vi Lạm Dụng Hoặc Bỏ Bê Trẻ Em” có nghĩa là được định nghĩa là “hành vi lạm dụng” 

trong ORS 419B.005, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi lạm dụng thể chất, tình cảm, 

tình dục, cũng như hành vi bỏ bê hoặc ngược đãi và đe dọa khiến trẻ có nguy cơ bị tổn hại 

đáng kể về mặt sức khỏe tinh thần hoặc thể chất.   

(7) “Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em” hay “CPS” nghĩa là chương trình theo định nghĩa trong OAR 413-015-

0115. 

(8) “Hình Phạt Dân Sự” có nghĩa là khoản tiền phạt do CCLD áp dụng đối với hành vi vi phạm một 

hoặc nhiều quy tắc hay đạo luật hiện hành. 

(9) “Khiếu nại” có nghĩa là thông tin bằng văn bản hoặc lời nói nhận được từ bất kỳ nguồn nào cho 

biết một cơ sở đang cung cấp hoặc đã cung cấp dịch vụ chăm sóc theo cách có khả năng vi 

phạm luật tiểu bang hoặc quy tắc hành chính thuộc thẩm quyền của CCLD. 

(10) “Nhân Viên” có nghĩa là cá nhân được thuê làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian tại 

một cơ sở. Trong đó bao gồm tất cả những người chăm sóc và bất kỳ cá nhân nào hoạt động 

dưới vai trò khác không phải là người chăm sóc trẻ em. 

(11) “Dịch Vụ Chăm Sóc Được Miễn Trừ” là dịch vụ chăm sóc do người chăm sóc cung cấp nằm 

trong trường hợp ngoại lệ đối với định nghĩa về “dịch vụ chăm sóc trẻ em” trong ORS 

329A.250(b)(A) đến (H) hoặc theo quy định khác (xem OAR 414-075 -0250(3) và không được 

mô tả trong ORS 329A.250(4)(a)(A) hoặc (B). 

(12) “Cơ Sở Chăm Sóc Được Miễn Trừ” nghĩa là cơ sở chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc miễn trừ 

theo định nghĩa trong quy tắc này. 

(13) “Cá Nhân Bị Cấm Miễn Trừ” có nghĩa là cá nhân bị pháp luật cấm cung cấp dịch vụ chăm sóc 

trẻ em hoặc chăm sóc miễn trừ, ngoại trừ trẻ em có quan hệ huyết thống hoặc qua hôn nhân 

với cá nhân đó ở mức độ quan hệ huyết thống thuộc đời thứ 4 theo luật dân sự, như đã định 

nghĩa trong ORS 329A. 252(1)(a) đến (e) và được mô tả trong OAR 414-075-230. Cá nhân bị 

cấm miễn trừ sẽ không đủ điều kiện đăng ký với Cơ quan đăng ký lý lịch trung tâm, ngoại trừ 

diện đăng ký hạn chế theo mô tả trong 414-061-0020(27)(b). 

(14) “Cơ Sở” có nghĩa là cá nhân, nhóm cá nhân hoặc tổ chức đang chăm sóc hoặc được cho là 

đang chăm sóc bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi hay dưới 18 tuổi có nhu cầu đặc biệt và cần mức 

độ chăm sóc cao hơn so với bạn cùng tuổi. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc tổ chức này có trách 

nhiệm chăm sóc trẻ khi phụ huynh, người giám hộ hợp pháp tạm thời vắng mặt. 

(15) “Gia Đình” nhằm mục đích xác định xem trẻ có cùng một gia đình hay không hoặc liệu trẻ có 

do thành viên trong đại gia đình chăm sóc. Theo OAR 414-075-0250, đây có nghĩa là nhóm cá 
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nhân có quan hệ huyết thống, qua hôn nhân hoặc nhận con nuôi, hoặc cá nhân có mối quan 

hệ về chức năng, chẳng hạn như cư trú cùng nhau, tương tự như những mối quan hệ trong 

nhóm người đó. 

(16) “Phát Hiện” nghĩa là quyết định bằng văn bản của nhân viên CCLD đối với thông tin nhận 

được, khiếu nại hoặc hành vi không tuân thủ quan sát được theo yêu cầu trong ORS 329A.030 

hoặc ORS 329A.250 đến 329A.500 hay quy tắc do Hội Đồng Giáo Dục Mầm Non thông qua 

theo ORS 329A.030 hoặc ORS 329A.250 đến 329A.500. 

(17) “Lý Do” có nghĩa là lý do từ chối hay không gia hạn giấy phép hoặc đăng ký vào CBR, hoặc 

thu hồi giấy phép hoặc loại bỏ khỏi CBR dựa trên quyết định rằng    

(a) Đối với đơn đăng ký hoặc đăng ký vào CBR, cá nhân được cho là không phù hợp sau khi 

xem xét lịch sử, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi phạm tội, lạm dụng và bỏ bê trẻ 

em, chứng nhận tiêu cực về khả năng chăm sóc hoặc lịch sử tiêu cực về dịch vụ bảo vệ 

người lớn và thông tin liên quan đến lịch sử; hoặc 

(b) Đối với giấy phép, người được cấp phép đã không hoặc không đáp ứng yêu cầu cấp phép 

và đang hoặc đã hoạt động theo cách có hại đến sự an toàn và sức khỏe thể chất hoặc 

tinh thần của trẻ em. Vì mục đích của quy tắc này, “có hại” có nghĩa là gây nguy cơ hoặc 

thực sự gây ra tổn hại về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc của trẻ em tham gia dịch vụ 

chăm sóc, và bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với:  

(A) Yêu cầu nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những mối nguy hiểm về thể chất; 

(B) Hướng dẫn và quy tắc kỷ luật hiện hành liên quan đến hình phạt không phù hợp; 

(C) Yêu cầu loại khỏi cơ sở một người đã thể hiện hành vi có thể gây ảnh hưởng có lợi đến 

trẻ em; 

(D) Yêu cầu báo cáo hành vi bị nghi ngờ là lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em; 

(E) Yêu cầu liên quan đến giấc ngủ an toàn cho trẻ sơ sinh; hoặc 

(F) Quy tắc giám sát hiện hành dẫn đến: 

(i) Trẻ trốn khỏi cơ sở; 

(ii) Trẻ bị bỏ lại phía sau hoặc trong chuyến dã ngoại mà không có sự giám sát; 

hoặc 

(iii) Trẻ bị thương khi thương tích đó có thể ngăn chặn nếu có sự giám sát thích hợp  

(18) “Cuộc điều tra” có nghĩa là quá trình thu thập và xem xét thông tin mà CCLD nhận được đối 

với cáo buộc hành vi vi phạm quy tắc hoặc đạo luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở báo 

cáo chéo về hành vi lạm dụng và bỏ bê trẻ em do cơ quan hành pháp hoặc ODHS nhận được 
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hay thông tin khác mà CCLD nhận được. Cuộc điều tra bao gồm nhưng không giới hạn ở cuộc 

điều tra song song theo định nghĩa trong quy tắc này và bao gồm mọi hoạt động như đã liệt 

kê trong ORS 329A.390(7) hoặc OAR 414-075-0130. 

(19) “Được Cấp Phép” nghĩa là trạng thái có đăng ký hoặc chứng nhận có hiệu lực do CCLD cấp.

(20) “Giấy Phép” nghĩa là sự cho phép của CCLD để vận hành nhà chăm sóc trẻ em dành cho gia

đình đã đăng ký, nhà chăm sóc trẻ em dành cho gia đình được chứng nhận, trung tâm chăm

sóc trẻ em được chứng nhận hoặc trung tâm chăm sóc trẻ em ở độ tuổi đi học được chứng

nhận.

(21) “Người Được Cấp Phép” có nghĩa là cá nhân được CCLD cấp giấy đăng ký hoặc chứng nhận.

(22) “Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em Được Miễn Giấy Phép” nghĩa là dịch vụ chăm sóc trẻ em không

bắt buộc phải được cấp phép vì được cung cấp như mô tả trong ORS 329A.250(5)(a) đến (i).

(23) “Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em Được Miễn Giấy Phép” nghĩa là cơ sở chỉ cung cấp dịch vụ chăm

sóc trẻ em được miễn giấy phép như định nghĩa trong quy tắc này.

(24) “Sự Không Tuân Thủ” có nghĩa là hành vi vi phạm yêu cầu có trong quy chế hoặc quy tắc đối

với loại cơ sở hiện hành.

(25) “Sự Không Tuân Thủ Quan Sát Được” có nghĩa là hành vi không tuân thủ mà nhân viên CCLD

quan sát được, bao gồm thông tin nhận thấy trong hồ sơ của cơ sở.

(26) “Dịch vụ chăm sóc không thường xuyên” có nghĩa là dịch vụ chăm sóc được cung cấp không

quá 70 ngày trong bất kỳ năm dương lịch nào nhằm mục đích giám sát và hướng dẫn do cá

nhân, nhà tài trợ hoặc tổ chức không thường xuyên tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ

em cho trẻ em, theo định nghĩa trong quy tắc này, trong vòng không quá 70 ngày, hoặc đối

với các hoạt động bồi dưỡng trùng với những ngày nghỉ học trong hệ thống trường công ở

Oregon.

(27) “ODHS” có nghĩa là Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon.

(28) “Thường tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc” có nghĩa là cơ sở đó đã được cấp giấy chứng

nhận hoặc đăng ký chăm sóc trẻ em hiện tại, là cơ sở chăm sóc trẻ em được miễn giấy phép

theo định nghĩa trong quy tắc này hay đại diện hoặc quảng cáo cho công chúng về khả năng

liên tục cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em.

(29) “OTIS” có nghĩa là Văn phòng Đào tạo, Điều tra và An toàn thuộc ODHS.

(30) “Phụ Huynh” có nghĩa là cha mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp chăm sóc và có quyền giám

hộ hợp pháp đối với trẻ.
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(31) “Người” có nghĩa là cá nhân, tổ chức được CCLD cấp hồ sơ hoặc giấy phép để vận hành trung 

tâm chăm sóc trẻ em được chứng nhận hoặc trung tâm chăm sóc trẻ em ở độ tuổi đi học 

được chứng nhận, hoặc cá nhân hay tổ chức điều hành cơ sở chăm sóc trẻ em được miễn 

giấy phép. 

(32) “Cơ Sở” nghĩa là địa điểm thực tế mà cơ sở sử dụng hoặc được cho là đang sử dụng để cung 

cấp dịch vụ chăm sóc theo quy định hoặc cuộc điều tra của CCLD, bao gồm tất cả các khu 

vực trong nhà và ngoài trời không được sử dụng trực tiếp để chăm sóc trẻ. 

(33) “Nhà Cung Cấp” có nghĩa là cá nhân được cấp giấy phép hoặc phê duyệt đứng tên để nhận 

khoản thanh toán cho dịch vụ chăm sóc nhận trợ cấp. 

(34) “Chương Trình Được Ghi Lại” nghĩa là cơ sở được CCLD cấp hồ sơ để vận hành chương trình 

mầm non hoặc cho độ tuổi đi học được ghi lại. 

(35) “Nhà Chăm Sóc Trẻ Em Dành Cho Gia Đình Đã Đăng Ký” hoặc “RF” hay “Cơ Sở Đã Đăng Ký” 

có nghĩa là nơi cư trú của nhà cung cấp mà CCLD đã cấp giấy phép vận hành cơ sở trong khu 

sinh hoạt gia đình theo các quy tắc này và OAR 414-205- 0000 đến 414-205-0170. 

(36) “Giờ hoạt động thông thường” nghĩa là ngày và giờ hoạt động theo yêu cầu của cơ sở chăm 

sóc trẻ em và được CCLD phê duyệt, ngoại trừ: 

(a) Cơ sở chăm sóc trẻ em dành cho gia đình đã đăng ký chưa được CCLD yêu cầu và phê 

duyệt về giờ hoạt động thông thường: 

(A) Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đêm được xem là có giờ hoạt động 24 giờ mỗi 

ngày, 7 ngày một tuần, trong truòng hợp cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đêm. 

(B) Việc không cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đêm được xem là có giờ hoạt động từ 5 

giờ sáng - 9 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. 

(b) Giờ hoạt động thông thường cũng bao gồm bất kỳ thời gian nào mà trẻ ghi danh hoặc 

thường xuyên theo đến một cơ sở được chứng nhận hoặc đã đăng ký có mặt tại cơ sở đó, 

kể cả trước hoặc sau giờ hoạt động được phê duyệt, trừ khi: 

(A) Trẻ cư trú tại cơ sở; hoặc 

(B) Trẻ có mặt tại nhà chăm sóc trẻ em dành gia đình đã đăng ký hoặc được chứng nhận 

để tham dự sự kiện xã hội theo mô tả trong OAR 414-075-0250(2)(b). 

(37) “Cáo Buộc Mang Tính Nhạy Cảm” có nghĩa là cáo buộc cho rằng theo phán quyết của nhân 

viên CCLD không nên được thảo luận trong phiên điều trần nếu trẻ tham gia dịch vụ chăm sóc 

trẻ em có mặt và đủ lớn để hiểu một cuộc trò chuyện mà cần thảo luận về hoạt động tình dục, 
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hành vi lạm dụng tình dục, thông tin y tế cá nhân, chẩn đoán y tế hoặc tình trạng khuyết tật 

của bất kỳ cá nhân nào. 

(38) “Nhân Viên” có nghĩa là (nếu áp dụng):  

(a) Đối với một cơ sở, nhà cung cấp và bất kỳ cá nhân nào khác được tuyển dụng tại cơ sở đó, 

bất kể thù lao, bao gồm cả tình nguyện viên làm việc tại cơ sở cho nhiều hoạt động; hoặc 

(b) Đối với CCLD, bất kỳ cá nhân nào được cơ quan tuyển dụng hoặc được ủy quyền hành 

động thay mặt cho cơ quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở điều tra viên, chuyên gia 

cấp phép, người quản lý hoặc nhân viên khác. 

(39) “Dịch Vụ Chăm Sóc Nhận Trợ Cấp” có nghĩa là dịch vụ chăm sóc, giám sát và hướng dẫn 

thường xuyên cho trẻ không có phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng, được cung cấp trong 

khoảng thời gian 24 giờ trong ngày, do quỹ công chi trả toàn bộ hoặc một phần dưới sự quản 

lý của sở Chăm sóc và giáo dục Mầm non. 

(40) “Cơ Sở Chăm Sóc Nhận Trợ Cấp” có nghĩa là bất kỳ cơ sở nào cung cấp dịch vụ chăm sóc 

nhận trợ cấp cho trẻ em, bao gồm nhà chăm sóc ban ngày, trường mẫu giáo, trung tâm 

chăm sóc trẻ em, nhà chăm sóc trẻ em dành cho gia đình được chứng nhận, đã đăng ký hoặc 

được miễn trừ hay đơn vị tương tự hoạt động dưới bất kỳ tên nào, mà khoản thanh toán cho 

dịch vụ chăm sóc trẻ em do sở Chăm sóc và giáo dục Mầm non thực hiện.   

(41) “Phát Hiện Thay Thế” có nghĩa là phát hiện trong thư phát hiện thay thế cho phát hiện có 

trong thư gửi trước đó.    

(42) “Điều Tra Song Song” nghĩa là cuộc điều tra do CCLD cùng đại diện của các cơ quan đối tác 

thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở ODHS và những bộ phận hoặc đơn vị của mình. 

(43) “Dịch Vụ Chăm Sóc Bất Hợp Pháp” nghĩa là dịch vụ chăm sóc cung cấp bởi cá nhân hoặc tổ 

chức không được cấp phép hoặc ghi lại khi cần có giấy phép hoặc hồ sơ theo ORS 329A.255, 

ORS 329A.280 hoặc ORS 329A.330 và theo mô tả trong OAR 414-075 -0230. 

(44) “Không Có Giấy Phép” có nghĩa là tình trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc khi không có giấy 

phép hoạt động do CCLD cấp, bao gồm cả khi cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được miễn 

giấy phép hoặc dịch vụ chăm sóc được miễn trừ. 

414-075-0130 Khiếu nại và Cuộc Điều Tra  
(1) Trừ khi đã mở liên quan đến những cáo buộc tương tự, khiếu nại sẽ mở dựa trên việc CCLD 

nhận được bất kỳ thông tin nào sau đây liên quan đến cơ sở được cấp phép, chương trình 



414-075-0130 Khiếu nại và Cuộc Điều Tra 

Quy Tắc Chung Cho Tất Cả Các Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em | CCLD-0731 | Trang 78 

được ghi lại hoặc cơ sở không có giấy phép bị cáo buộc cung cấp dịch vụ chăm sóc cần có 

giấy phép hoặc hồ sơ:   

(a) Báo cáo chéo về hành vi lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em từ các cơ quan hành pháp, ODHS 

hoặc OTIS, bao gồm cả báo cáo đã đóng khi sàng lọc; 

(b) Báo cáo hoặc thông tin từ hoặc được chuyển tiếp bởi cơ quan hoặc đơn vị chính phủ khác 

của tiểu bang hoặc địa phương; 

(c) Báo cáo hoặc thông tin từ nhân viên cơ sở; hoặc 

(d) Thông tin nhận được từ công chúng. 

(2) CCLD sẽ khuyến khích cá nhân hoặc tổ chức khiếu nại cung cấp cho CCLD thông tin nhận 

dạng và thông tin liên lạc của họ, tuân thủ theo quy định của ORS 329A.390(4) là nghiêm cấm 

CCLD tiết lộ tên, địa chỉ hoặc thông tin nhận dạng khác về cá nhân hoặc tổ chức đã khiếu nại, 

ngoại trừ những trường hợp sau:   

(a) CCLD có thể chia sẻ thông tin liên lạc của cá nhân hoặc tổ chức đã khiếu nại trong CCLD 

hoặc với bất kỳ cơ quan hoặc cá nhân nào thực hiện cuộc điều tra song song với CCLD 

liên quan đến khiếu nại đó, nhằm mục đích xác nhận thông tin thực tế hoặc thu thập thông 

tin bổ sung; và 

(b) CCLD có thể tiết lộ cho một cá nhân rằng mình đã nhận được báo cáo chéo từ cơ quan 

hành pháp, ODHS hoặc OTIS khi báo cáo chéo đó là lịch sử về hành vi lạm dụng hoặc bỏ 

bê trẻ em mà đã dẫn đến quá trình xem xét tính phù hợp của cá nhân nói trên trong quá 

trình ghi danh với Cơ quan đăng ký lý lịch trung tâm, nhưng không được tiết lộ tên, địa chỉ 

hoặc thông tin nhận dạng khác về cá nhân hoặc tổ chức đã báo cáo cho cơ quan hành 

pháp, ODHS hoặc OTIS.  

(3) CCLD có thể điều tra bất kỳ đơn khiếu nại nào cáo buộc hành vi vi phạm yêu cầu về sức khỏe 

và sự an toàn liên quan đến bất kỳ cơ sở nào, bao gồm cơ sở được cấp phép, chương trình 

được ghi lại và cơ sở chăm sóc nhận trợ cấp, theo các quy tắc này khi cáo buộc cho thấy 

hành vi không tuân thủ điều khoản trong ORS 329A.250 tới 329A.500 hoặc điều khoản trong 

Quy Tắc Hành Chính Oregon, Chương 414, Phần 175, 180, 205, 305, 310, 350, 400, 425 hoặc 

450. 

(4) CCLD có thể điều tra bất kỳ đơn khiếu nại nào mà một cơ sở theo định nghĩa của các quy tắc 

này và bao gồm nhưng không giới hạn ở các cá nhân cung cấp hoặc tuyên bố là đang cung 

cấp dịch vụ chăm sóc được miễn trừ, đang cung cấp dịch vụ chăm sóc bất hợp pháp, theo mô 

tả trong OAR 414-075-0230.   



414-075-0130 Khiếu nại và Cuộc Điều Tra 

Quy Tắc Chung Cho Tất Cả Các Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em | CCLD-0731 | Trang 79 

(5) CCLD có thể điều tra bất kỳ cơ sở nào mà CCLD có lý do để cho rằng hoặc đã nhận được 

thông tin rằng dịch vụ chăm sóc trẻ em đang được cung cấp mà không có giấy chứng nhận, 

giấy đăng ký hoặc hồ sơ bắt buộc.  

(a) Vì mục đích xác định xem dịch vụ chăm sóc trẻ em có cần giấy chứng nhận, giấy đăng ký 

hoặc hồ sơ hay không, CCLD có thể yêu cầu cơ sở cung cấp thông tin liên quan đến danh 

tính của những trẻ tham gia dịch vụ chăm sóc và mối liên hệ của trẻ với người chăm sóc 

và với nhau. 

(b) Nếu cơ sở không cung cấp cho CCLD thông tin liên quan đến danh tính và mối quan hệ 

của trẻ tham gia dịch chăm sóc theo yêu cầu, CCLD có thể cho rằng dịch vụ chăm sóc 

cho một nhóm từ 3 trẻ trở lên cần có giấy chứng nhận, giấy đăng ký hoặc hồ sơ từ CCLD.  

(6) CCLD có thể tiến hành thăm viếng trực tiếp vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào tại bất kỳ cơ sở 

nào để điều tra khiếu nại. 

(a) Chuyến thăm viếng trực tiếp là chuyến thăm được thực hiện vào thời điểm hợp lý, bất 

kỳ lúc nào, với ít nhất một trẻ tham gia dịch vụ chăm sóc có mặt tại cơ sở được cấp 

phép hoặc được cho là đang được chăm sóc tại cơ sở đó. 

(b) Chuyến thăm viếng trực tiếp là chuyến thăm được thực hiện vào thời điểm hợp lý vào 

bất kỳ lúc nào mà CCLD có lý do hợp lý để cho rằng một trẻ có thể đang được chăm 

sóc tại cơ sở không có giấy phép. 

(7) Nhân viên CCLD có thể, nhưng không bắt buộc, sử dụng bất kỳ phương pháp điều tra nào 

được ORS 329A.390(7) cho phép. Khi tiến hành điều tra, nhân viên CCLD có thể:  

(a) Thực hiện một hoặc nhiều chuyến viếng thăm cơ sở đang được điều tra để kiểm tra cơ sở. 

(b) Nhận, lấy, ghi lại, lập tài liệu và xem xét bằng chứng. 

(c) Phỏng vấn nhân viên, tình nguyện viên, phụ huynh của trẻ tham gia dịch vụ chăm sóc trẻ 

hoặc những cá nhân khác có 

(d) thông tin liên quan. 

(e) Yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến vấn đề đang được điều tra. 

(f) Kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở. 

(g) Điều tra hợp tác với các đối tác. 

(h) Lấy lời khai của các nhân chứng, bao gồm cả người đang bị điều tra, theo cách thức do 

pháp luật quy định đối với việc lấy lời khai trong vụ kiện dân sự; 

(i) Buộc nhân chứng có mặt, bao gồm cả người bị điều tra, theo cách thức do pháp luật quy 

định khi có mặt trong vụ kiện dân sự; 
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(j) Yêu cầu cung cấp câu trả lời cho cuộc thẩm vấn; 

(k) Buộc cung cấp sổ sách, giấy tờ, tài liệu, lời khai liên quan đến vụ việc đang điều tra; và 

(l) Đưa ra trát đòi hầu tòa. 

(8) Cơ sở chăm sóc đã đăng ký, được chứng nhận, ghi lại hoặc nhận trợ cấp phải cung cấp hồ sơ 

hoặc tài liệu khác và cho phépCCLD tiếp cận cơ sở nhằm mục đích tiến hành điều tra theo yêu 

cầu hoặc theo ORS 329A.390 hay các quy tắc này. CCLD hoặc Sở (nếu áp dụng):  

(a) Có thể thu hồi có lý do hoặc từ chối gia hạn giấy đăng ký, giấy chứng nhận, hồ sơ hoặc 

giấy phê duyệt cơ sở chăm sóc nhận trợ cấp nếu không được phép tiếp cận cơ sở hoặc 

hồ sơ của cơ sở đó. 

(b) Có thể xin lệnh khám xét để tiếp cận cơ sở theo quy định của ORS 329A.410 khi chưa 

được phép tiếp cận. 

(c) Có thể thu hồi có lý do hoặc từ chối gia hạn giấy đăng ký, giấy chứng nhận, hồ sơ hoặc 

giấy phê duyệt cơ sở chăm sóc nhận trợ cấp khi bị từ chối tiếp cận và chỉ được phép tiếp 

cận sau đó theo lệnh khám xét. 

(9) Nếu nhà cung cấp từ chối CCLD tiếp cận cơ sở hoặc nhân viên cơ sở nhằm mục đích tiến hành 

điều tra khiếu nại, CCLD có thể đưa ra kết luận hợp lệ chỉ dựa trên bằng chứng khác thu được 

một cách độc lập và điều đó có thể được chứng thực hoặc mâu thuẫn một cách hợp lý bởi 

thông tin từ chuyến thăm hoặc các cuộc phỏng vấn mà nhà cung cấp không cho phép. 

(10) Nhà cung cấp hoặc người được cấp phép phải cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và chính 

xác cho nhân viên CCLD liên quan đến bất kỳ đơn đăng ký, hồ sơ hoặc báo cáo nào bao gồm 

hồ sơ điểm danh, nội dung trao đổi bằng văn bản hoặc bằng lời nói, cuộc kiểm tra, thăm khám 

hoặc điều tra. 

(a) Khi quy tắc hiện hành yêu cầu cung cấp thông tin ngay lập tức, thông tin đó phải được 

cung cấp trong chuyến thăm viếng hoặc (nếu không liên quan đến chuyến thăm viếng) 

trong vòng 24 giờ kể từ khi CCLD yêu cầu. 

(b) Thông tin mà quy tắc không yêu cầu cung cấp ngay lập tức phải được cung cấp trong 

vòng 48 giờ kể từ khi CCLD yêu cầu để được xem xét trong cuộc điều tra. CCLD có thể 

đưa ra kết luận mà không cần xem xét thông tin được cung cấp sau hơn 48 giờ kể từ khi 

CCLD yêu cầu.  

(11) Cá nhân bị CCLD thẩm vấn liên quan đến quá trình điều tra khiếu nại có thể từ chối trả lời 

các câu hỏi cụ thể hoặc cung cấp tài liệu bằng cách tuyên bố rằng việc từ chối dựa trên đặc 

quyền chống lại hành động tự buộc tội, kể cả khi câu trả lời cho câu hỏi hoặc tài liệu, nếu do 
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cá nhân đó cung cấp, sẽ cung cấp một mắt xích trong chuỗi bằng chứng cần thiết cho quá 

trình truy tố hình sự. CCLD không bắt buộc phải thông báo cho một cá nhân về quy tắc này 

trước khi thẩm vấn cá nhân đó.  

(12) CCLD có thể tiến hành chuyến thăm viếng xác minh hoạt động tuân thủ đối với một cơ sở 

nhằm mục đích xác nhận việc tuân thủ hoặc tiếp tục tuân thủ. 

(13) CCLD có thể tiến hành khiếu nại không báo trước hoặc kiểm tra việc tuân thủ vào bất kỳ thời 

điểm hợp lý nào. Khi được nhân viên CCLD cho là phù hợp, kể cả khi khiếu nại có chứa cáo 

buộc mang tính nhạy cảm như đã xác định trong các quy tắc này, CCLD có thể chọn tiến 

hành phỏng vấn hoặc các phần phỏng vấn trong quá trình khiếu nại hay xác minh sự tuân thủ 

qua điện thoại, cuộc họp qua video hoặc email, ngoài chuyến thăm viếng trực tiếp.  

(14) Cơ sở phải ưu tiên các nhu cầu của trẻ trong bất kỳ chuyến thăm viếng trực tiếp nào và 

không được dựa vào sự hiện diện của nhân viên CCLD tại cơ sở để biện minh cho việc không 

tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào.  

(15) Nhân viên CCLD không bắt buộc phải hỗ trợ cơ sở đạt được sự tuân thủ để ứng phó với 

trường hợp không tuân thủ quan sát được. Nhân viên CCLD: 

(a) Có thể không được cơ sở tính đến nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ. 

(b) Không được liên hệ với phụ huynh để đón trẻ nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu về sức 

chứa, tỷ lệ, quy mô nhóm hoặc thành phần. 

(c) Có thể đề xuất với cơ sở các hành động cụ thể để đạt được sự tuân thủ, bao gồm việc gửi 

trẻ về nhà nhằm tuân thủ yêu cầu về sức chứa, tỷ lệ hoặc quy mô nhóm hoặc thành phần. 

(d) Có thể ghi lại liệu cơ sở có thực hiện các bước ngay lập tức để tuân thủ hay từ chối thực 

hiện hay không.  

(16) Nhân viên CCLD được giao nhiệm vụ điều tra khiếu nại phải xem xét và cân nhắc tất cả bằng 

chứng cũng như tài liệu được cơ sở nộp kịp thời theo yêu cầu của 414-075-0130(10) trước khi 

đưa ra kết luận. 

(17) Khi yêu cầu ban hành lệnh đình chỉ khẩn cấp hoặc điều kiện được đáp ứng, CCLD có thể thực 

hiện hành động trước khi hoàn thành điều tra dựa trên các sự kiện đã được xác nhận trong 

cuộc điều tra đang chờ xử lý.  

(18) Cuộc điều tra khiếu nại của CCLD sẽ diễn ra cho đến khi nhân viên CCLD đưa ra kết luận liên 

quan đến tất cả các hành vi không tuân thủ tiềm ẩn bị cáo buộc trong khiếu nại hoặc được xác 

định trong cuộc điều tra.  
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(19) Trừ khi cơ sở đóng cửa trước khi CCLD đưa ra kết luận về khiếu nại, nhân viên CCLD có thể 

đưa ra một trong những kết luận sau đây đối với từng khiếu nại do CCLD điều tra và có thể 

đưa ra kết luận riêng biệt đối với từng vi phạm quy định hoặc luật định tiềm ẩn dựa trên (các) 

dữ kiện đã xác nhận trong cuộc điều tra:  

(a) Hợp lệ, khi một người hợp lý có thể kết luận hành vi không tuân thủ đã xảy ra dựa trên 

bằng chứng; hoặc 

(b) Không hợp lệ, khi một người hợp lý không thể kết luận rằng hành vi không tuân thủ đã xảy 

ra dựa trên bằng chứng; hoặc 

(c) Không thể chứng minh, khi một người hợp lý không thể quyết định liệu hành vi không tuân 

thủ xảy ra do có điểm bất đồng về bằng chứng hay do không có thông tin. 

(20) Một cá nhân có thể trở thành cá nhân bị cấm được miễn trừ nếu từ bỏ giấy đăng 

ký, giấy chứng nhận hoặc tư cách ghi danh vào CBR trong quá trình điều tra của CCLD. 

Xem OAR 414-075-0230. 

(21) Nếu một cơ sở đã đóng cửa trước khi CCLD đưa ra kết luận về khiếu nại do tự 

nguyện từ bỏ hoặc giấy phép hết hiệu lực, bao gồm cả việc rút đơn xin gia hạn kịp thời, 

CCLD có thể hoàn tất điều tra và đưa ra kết luận hoặc có thể kết thúc điều tra do chưa 

hoàn tất. Nếu CCLD đã kết thúc cuộc điều tra vì chưa hoàn tất, CCLD có thể tiếp tục điều 

tra bất kỳ lúc nào, kể cả khi người được cấp phép nộp đơn xin mở lại giấy phép hoặc xin 

giấy phép khác.  

(22) Cuộc điều tra của CCLD mà các phát hiện về tất cả các cáo buộc đã được đưa ra 

cho cơ sở sẽ chỉ được mở lại như sau:  

(a) CCLD sẽ mở lại cuộc điều tra nếu có thông tin chưa được xem xét trong cuộc điều tra ban 

đầu và nếu được xác nhận thì có thể thay đổi kết quả, và CCLD đã xác định rằng việc mở 

lại cuộc điều tra là cần thiết. 

(b) CCLD phải thông báo cho cơ sở khi cơ sở mở lại cuộc điều tra. 

(c) Nhân viên CCLD tiến hành cuộc điều tra được mở lại phải đưa ra các kết luận thay thế sau 

khi cuộc điều tra được mở lại cho dù kết quả của phát hiện ban đầu có thay đổi hay không. 

(23) Cơ sở chăm sóc trẻ em không được can thiệp, ngăn cản hoặc cố gắng ngăn cản phụ huynh, 

người giám hộ hợp pháp, nhân viên hoặc tình nguyện viên hiện tại hoặc trước đây tiết lộ 

thông tin cho CCLD, cơ quan hành pháp, bất kỳ tổ chức nào khác có thẩm quyền pháp lý 

hoặc quản lý đối với cơ sở đó hoặc cho cơ sở hoặc với phụ huynh của trẻ liên quan đến các 

cáo buộc về bất kỳ hành vi nào sau đây theo quy định của ORS 329A.348: 
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(a) Lạm dụng hoặc ngược đãi trẻ em tại cơ sở chăm sóc trẻ em; 

(b) Vi phạm yêu cầu cấp phép; 

(c) Có hoạt động tội phạm tại cơ sở; 

(d) Vi phạm luật pháp tiểu bang hoặc liên bang, hoặc 

(e) Bất kỳ hành vi nào đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ tại cơ sở chăm sóc trẻ em. 

(24) Việc can thiệp vào hành động tiết lộ một cách thiện chí theo mô tả trong phần (23) của quy 

tắc này bao gồm: 

(a) Chấm dứt hoặc đe dọa chấm dứt việc chăm sóc trẻ nếu phụ huynh hoặc người giám hộ 

hợp pháp của trẻ tiết lộ thông tin; hoặc 

(b) Yêu cầu phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, nhân viên hoặc tình nguyện 

viên ký thỏa thuận không tiết lộ hay thỏa thuận tương tự cấm tiết lộ thông tin; hoặc 

(c) Trao đổi hoặc hướng dẫn nhân viên, tình nguyện viên, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp 

pháp hiện tại hoặc trước đây rằng họ không được hoặc không nên tiết lộ thông tin. 

414-075-0230 Cấm Được Miễn Trừ, Dịch Vụ Chăm Sóc Trái Pháp Luật, 
Hình Phạt Dân Sự  
(1) Cá nhân bị cấm được miễn trừ do bất kỳ trường hợp nào sau đây theo quy định của ORS 

329A.252: 

(a) Cá nhân đã bị từ chối giấy đăng ký, giấy chứng nhận hoặc hồ sơ có lý do hoặc bị thu hồi có 

lý do. 

(b) Cá nhân đó không được ghi danh vào Cơ Quan Đăng Ký Lý Lịch Trung Tâm vì bị loại bỏ 

có lý do hoặc bị từ chối có lý do. 

(c) Cá nhân đó đã tự nguyện từ bỏ giấy phép chăm sóc trẻ em hoặc đăng ký vào Cơ quan 

đăng ký lý lịch trung tâm trong quá trình điều tra CCLD hoặc sau khi CCLD đưa ra thông 

báo cá nhân về hành động hành chính đối với cá nhân hoặc cơ sở của cá nhân đó. 

(d) Cá nhân đó bị đình chỉ khỏi Cơ Quan Đăng Ký Lý Lịch Trung Tâm. 

(e) Cá nhân là người được cấp giấy phép bị đình chỉ. 

(f) Cá nhân đã được CCLD ban hành lệnh cuối cùng chấm dứt và hủy bỏ sau thủ tục tranh 

chấp hoặc lệnh đó đã có hiệu lực vì cá nhân đó không yêu cầu phiên điều trần.   

(2) Cá nhân bị cấm được miễn trừ không được cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em hoặc chăm sóc 

miễn trừ như đã xác định trong các quy tắc này, ngoại trừ con cái của chính họ hoặc trẻ có 

quan hệ huyết thống thuộc đời thứ 4 với họ theo luật dân sự. 
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(3) Cá nhân bị cấm được miễn trừ: 

(a) Tiếp tục là cá nhân bị cấm được miễn trừ trong 5 năm sau những ngày gần đây nhất xảy 

ra tình huống dẫn đến tình trạng như đã mô tả trong phần (1) (a) đến (c) và (f) của quy tắc 

này và tiếp tục là cá nhân bị cấm được miễn trừ trừ khi và cho đến khi được ghi danh lại 

vào Cơ Quan Đăng Ký Lý Lịch Trung Tâm. 

(b) Không còn là cá nhân bị cấm miễn trừ nếu cơ sở duy nhất cho tình trạng này là đình chỉ 

như được mô tả trong phần (1) (d) hoặc (e) của quy tắc này và CCLD đã rút lại lệnh đình 

chỉ theo lệnh cuối cùng. 

(c) Có thể được đăng ký vào Cơ Quan Đăng Ký Lý Lịch Trung Tâm với số lượng đăng ký hạn 

chế như đã xác định trong OAR 414-061-0020(27)(b) nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu đối 

với số lượng đăng ký hạn chế. 

(4) “Dịch Vụ Chăm Sóc Bất Hợp Pháp” có nghĩa là dịch vụ chăm sóc được cung cấp bởi những đối 

tượng sau đây cho trẻ không có quan hệ huyết thống thuộc đời thứ 4 với người đó theo quy 

định của luật dân sự: 

(a) Bởi người không được cấp phép hoặc ghi lại khi cần có giấy phép hoặc hồ sơ theo ORS 

320A.255, ORS 329A.280 hoặc ORS 329A.330. 

(b) Bởi cá nhân bị cấm được miễn trừ theo quy định của ORS 329A.252(2)(b). 

(c) Bởi người không được cấp phép hoặc ghi lại khi cần có giấy phép hoặc hồ sơ theo ORS 

320A.255, ORS 329A.280 hoặc ORS 329A.330. 

(d) Bởi người đã ghi danh vào CBR với số lượng ghi danh hạn chế: 

(A) Theo định nghĩa trong OAR 414-061-0020(25)(a) khi dịch vụ chăm sóc vi phạm trường 

hợp hạn chế hoặc điều kiện mà người đó đã đồng ý; hoặc 

(B) Theo định nghĩa trong OAR 414-061-0020(25)(b) khi cung cấp dịch vụ chăm sóc trong 

khi có quyền tiếp cận trẻ tham gia dịch vụ chăm sóc trẻ em mà không có sự giám sát 

trong trường hợp trẻ này không phải là con của người đó.  

(e) Trong nhà của trẻ, đối với tất cả trẻ em chỉ thuộc cùng một gia đình ngoài những trẻ cư trú 

cùng người đó, hoặc không quá 3 trẻ ngoài những trẻ cư trú cùng người đó, bởi cá nhân 

không ghi danh vào CBR và đã được ban hành quyết định có cơ sở hoặc chứng minh về 

hành vi ngược đãi trẻ em: 

(A) Vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2017 liên quan đến một trẻ tử vong hoặc bị thương 

tích nghiêm trọng theo định nghĩa trong ORS 161.015. 
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(B) Vào hoặc sau ngày 1 tháng 9 năm 2019 và trong 7 năm qua, khi báo cáo có cơ sở 

hoặc chứng minh được về báo cáo hành vi lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em liên quan đến 

bất kỳ trẻ nào mà cá nhân đó đang chăm sóc trong các môi trường sau:  

(i) Trong cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép hoặc được miễn giấy phép theo định 

nghĩa trong các quy tắc này;  

(ii) Bởi người giữ trẻ hoặc người khác trong nhà của trẻ;  

(iii) Bởi người có quan hệ huyết thống thuộc đời thứ 4 với trẻ theo quy định của luật 

dân sự; 

(iv) Bởi người chăm sóc con cái chỉ trong một gia đình ngoài những trẻ cư trú cùng 

người đó;  

(v) Bởi người chăm sóc không quá 3 trẻ cộng với bất kỳ trẻ nào sống cùng với người 

đó; hoặc  

(vi) Bởi người là thành viên trong đại gia đình của trẻ, được CCLD xác định tùy theo 

từng trường hợp.  

(5) Người đã cung cấp dịch vụ chăm sóc trái pháp luật như được định nghĩa trong các quy tắc 

này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chăm sóc trái pháp luật bởi một cá nhân bị cấm 

được miễn trừ, có thể phải chịu hình phạt dân sự không quá 1.500 USD cho mỗi lần vi phạm.  

(a) CCLD có thể đưa ra cảnh báo thay vì đánh giá hình phạt dân sự đối với trường hợp đầu 

tiên của người cung cấp dịch vụ chăm sóc bất hợp pháp nếu CCLD xác định rằng người đó 

không biết rằng dịch vụ chăm sóc đó là dịch vụ chăm sóc bất hợp pháp theo mô tả trong 

phần (4) của quy tắc này hoặc cần có giấy phép. 

(b) Hình phạt dân sự được đánh giá đối với một người được xác định theo lệnh cuối cùng là đã 

cung cấp dịch vụ chăm sóc bất hợp pháp trong một ngày sẽ là $750 cho trường hợp đầu 

tiên về hành vi chăm sóc bất hợp pháp mà hình phạt được đánh giá. 

(c) Mỗi ngày bổ sung mà người đó cung cấp dịch vụ chăm sóc bất hợp pháp là hành vi vi 

phạm riêng biệt mà CCLD có thể ấn định mức phạt dân sự không quá 1.500 USD cho mỗi 

ngày người đó được xác định theo lệnh cuối cùng do vi phạm hoặc sau phiên điều trần vụ 

việc tranh chấp là đã cung cấp dịch vụ chăm sóc bất hợp pháp.  
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414-075-0250 Giờ Hoạt Động và Dịch Vụ Chăm Sóc Không Cần Giấy 
Phép  
(1) Cơ sở có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc mà không cần giấy phép nếu cơ sở đó:   

(a) Cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà cho trẻ bởi người giữ trẻ hoặc người khác; 

(b) Là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ; 

(c) Có quan hệ huyết thống hoặc qua hôn nhân với trẻ thuộc đời thứ 4; 

(d) Là thành viên trong đơn vị đại gia đình của trẻ, được CCLD xác định tùy theo từng trường 

hợp; 

(e) Chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc không thường xuyên như đã xác định trong các quy tắc 

này; 

(f) Là nhà cung cấp dịch vụ y tế; 

(g) Cung cấp dịch vụ chăm sóc cho trẻ em chỉ từ một gia đình, ngoài bất kỳ trẻ em nào sống 

cùng người đó; 

(h) Cung cấp dịch vụ chăm sóc cho 3 trẻ trở xuống, ngoài bất kỳ trẻ nào sống cùng người đó; 

(i) Cung cấp dịch vụ chăm sóc cho trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo chủ yếu mang tính giáo dục 

trong 4 giờ hoặc ít hơn mỗi ngày và không có trẻ ở độ tuổi mẫu giáo nào có mặt tại trung 

tâm hơn 4 giờ mỗi ngày; 

(j) Cung cấp dịch vụ chăm sóc cho trẻ em trong độ tuổi đi học không nhằm mục đích chăm 

sóc trẻ và chủ yếu là hoạt động bồi dưỡng duy nhất, chẳng hạn như học bơi, học khiêu vũ, 

dạy kèm, học nhạc, luyện tập thể thao hoặc bất kỳ lớp học nào trong bất kỳ môn học nào 

mà không có trẻ em tham dự hơn 8 giờ mỗi tuần; 

(k) Cung cấp các hoạt động thể thao hoặc xã hội theo nhóm được tài trợ bởi hoặc dưới sự 

giám sát của một câu lạc bộ có tổ chức hoặc nhóm sở thích. Trường hợp loại trừ này chỉ 

áp dụng cho thời gian tham gia vào các hoạt động thể thao hoặc xã hội theo nhóm; 

(l) Được điều hành bởi học khu, trường bán công, phân khu chính trị của tiểu bang này hoặc 

cơ quan chính phủ;  

(m) Hoạt động dưới dạng hợp tác xã của phụ huynh không quá 4 giờ một ngày và:  

(A) Dịch vụ chăm sóc được cung cấp luân phiên bởi phụ huynh là thành viên của hợp tác 

xã; và 

(B) Được giám sát bởi ban giám đốc chịu trách nhiệm phát triển những chính sách và thủ 

tục chương trình bằng văn bản được chia sẻ với tất cả các thành viên.  
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(n) Cung cấp dịch vụ chăm sóc trong khi phụ huynh của trẻ vẫn ở lại cơ sở và tham gia vào 

một hoạt động tại chỗ và:  

(A) Cơ sở thông báo cho phụ huynh rằng chương trình của cơ sở không được tiểu bang cấp 

phép; 

(B) Các hoạt động mà phụ huynh tham gia không bao gồm công việc; và 

(C) Người chăm sóc luôn có thể liên lạc với phụ huynh.  

(o) Cung cấp các hoạt động phát triển thanh thiếu niên, theo định nghĩa trong ORS 

329A.250(14), cho trẻ em trong độ tuổi đi học trong những giờ trường không mở cửa và 

không thay thế sự chăm sóc của phụ huynh. 

(2) Dịch vụ chăm sóc dành cho trẻ em không cư trú tại cơ sở được cấp phép cần có giấy phép 

nếu được cung cấp bởi cơ sở được cấp phép trong giờ hoạt động thông thường của cơ sở 

được cấp phép, theo định nghĩa trong các quy tắc này. 

(a) Dịch vụ chăm sóc được cung cấp cho trẻ đăng ký tại một cơ sở được cấp phép đến trước 

hoặc ở lại sau giờ hoạt động thông thường của cơ sở và được chăm sóc trong bất kỳ phần 

nào trong giờ hoạt động thông thường của cơ sở yêu cầu, đồng thời phải tuân theo tất cả 

yêu cầu trong giấy phép của cơ sở. 

(b) Một trẻ thường được chăm sóc tại cơ sở chăm sóc trẻ em tại nhà đã được đăng ký hoặc 

được chứng nhận và có mặt tại cơ sở ngoài giờ hoạt động thông thường của cơ sở cho 

một sự kiện xã hội không phải tuân theo yêu cầu trong giấy phép của cơ sở chỉ khi cơ sở 

đó đã thông báo cho phụ huynh rằng cơ sở đó không cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em 

và dịch vụ chăm sóc đó không phải tuân theo yêu cầu về giấy phép.  

(A) Dịch vụ chăm sóc theo mô tả trong đoạn (2)(b) của quy tắc này không đủ điều kiện 

được thanh toán từ chương trình Chăm Sóc Ban Ngày Liên Quan Đến Việc Làm.  

(B) Dịch vụ chăm sóc cho trẻ ghi danh vào cơ sở chăm sóc trẻ em có giấy phép phải tuân 

theo tất cả yêu cầu trong giấy phép của cơ sở nếu có bất kỳ trường hợp nào sau đây, 

bất kể cơ sở đó có thông báo cho phụ huynh rằng dịch vụ chăm sóc không phải tuân 

theo yêu cầu về giấy phép hay không:  

(i) Phụ huynh trả tiền cho cơ sở chăm sóc; 

(ii) Trẻ tham gia dịch vụ chăm sóc với mục đích cung cấp sự chăm sóc, giám sát và 

hướng dẫn trong khi phụ huynh của trẻ không có mặt do đi làm, đi học hoặc hoạt 

động khác; hoặc 
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(iii) Trẻ thường xuyên được chăm sóc ngoài giờ hoạt động thông thường của cơ sở. 

Cơ sở thường xuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc ngoài giờ hoạt động thông 

thường phải thông báo cho CCLD và yêu cầu chấp thuận thay đổi giờ hoạt động 

để bao gồm cả ngày và giờ chăm sóc thường xuyên.  

(3) Dịch vụ chăm sóc có thể được cung cấp mà không cần giấy phép: 

(a) Tại địa điểm của cơ sở chăm sóc trẻ em được miễn giấy phép, theo định nghĩa trong các 

quy tắc này, bởi người chăm sóc được điều hành hoặc tuyển dụng bởi cơ sở chăm sóc trẻ 

em được miễn giấy phép, cho con của chính họ hoặc bất kỳ trẻ nào cư trú cùng người 

chăm sóc trước, trong, hoặc sau giờ làm việc của họ tại cơ sở chăm sóc trẻ em được miễn 

giấy phép, khi cơ sở chăm sóc trẻ em được miễn giấy phép cho phép. 

(b) Bởi một người, bao gồm cả người điều hành cơ sở chăm sóc trẻ em được miễn trừ hoặc 

miễn giấy phép, cung cấp dịch vụ chăm sóc không thường xuyên như đã xác định trong 

các quy tắc này trong thời gian nghỉ học mùa hè, mùa đông và mùa xuân nếu cơ sở 

thường đóng cửa trong thời gian nghỉ học như vậy. Cơ sở được cấp phép không được 

cung cấp dịch vụ chăm sóc không thường xuyên trong thời gian cơ sở đóng cửa trừ khi 

giấy phép đã được giao lại hoặc đã hết hạn.  

(c) Trong các trường hợp kết hợp dịch vụ chăm sóc được miễn trừ sau đây:  

(A) Sự chăm sóc của người giữ trẻ hoặc người khác trong nhà của trẻ, ngoài một hoặc 

nhiều trẻ sống cùng với người giữ trẻ hoặc người khác. 

(B) Sự chăm sóc của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ, ngoài những trẻ 

có quan hệ huyết thông hoặc qua hôn nhân thuộc đời thứ 4 với phụ huynh hoặc người 

giám hộ hợp pháp theo quy định của luật dân sự. 

414-075-0300 Đại Diện Công Đoàn trong Phiên Điều Trần Vụ Việc Đang 
Tranh Chấp 
(1) Đại diện công đoàn lao động không phải là luật sư có giấy phép hoạt động do Luật Sư Tiểu 

Bang Oregon cấp có thể đại diện cho các nhà cung cấp sau đây trong phiên điều trần vụ tranh 

chấp do CCLD hoặc Sở tiến hành: 

(a) Người được cấp phép theo giấy phép nhà chăm sóc trẻ em dành cho gia đình đã đăng ký 

hoặc được chứng nhận; hoặc 

(b) Cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc có trợ cấp tại nhà của cá nhân đó hoặc tại nhà của 

trẻ mà không cần có giấy phép. 
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(2) Khi đại diện cho nhà cung cấp, đại diện công đoàn có thể đưa ra bằng chứng, kiểm tra và đối 

chất các nhân chứng và đưa ra lập luận liên quan đến: 

(a) Áp dụng quy chế, quy tắc vào các tình tiết của vụ việc đang tranh chấp; 

(b) Các hành động mà CCLD đã thực hiện trong quá khứ trong các tình huống tương tự; 

(c) Theo đúng quy chế hoặc quy tắc được đề cập trong vụ việc đang tranh chấp; 

(d) Sự chấp nhận bằng chứng; và 

(e) Các thủ tục thích hợp được sử dụng trong phiên điều trần vụ việc đang tranh chấp. 

(3) Đại diện công đoàn lao động không được đưa ra tranh luận pháp lý thay mặt cho nhà cung 

cấp.   

(a) “Luận cứ pháp lý” không bao gồm các lập luận được liệt kê trong phần (2)(a) đến (e) của 

quy tắc này. 

(b) “Luận cứ pháp lý” bao gồm những luận cứ về: 

(A) Thẩm quyền xét xử vụ việc tranh chấp của CCLD; 

(B) Tính hợp hiến của một đạo luật hoặc quy tắc hoặc việc áp dụng yêu cầu hiến pháp đối 

với CCLD; Và 

(C) Việc áp dụng tiền lệ của tòa án đối với các tình tiết của vụ việc đang tranh chấp cụ thể. 

(4) Các đại diện của công đoàn phải đọc và làm quen với Quy tắc ứng xử dành cho các đại diện 

không phải luật sư tại các phiên điều trần hành chính, do Bộ Tư pháp Oregon duy trì và có 

trên trang web của Bộ tại: https://www.doj.state.or.us /wp-

content/uploads/2017/06/code_of_conduct_oah_contested.pdf (Đã sửa đổi vào ngày 1 

tháng 10 năm 2011).      

(5) Nếu xác định rằng các tuyên bố hoặc phản đối của đại diện công đoàn lao động có mặt theo 

phần (1) của quy tắc này liên quan đến lập luận pháp lý theo định nghĩa trong quy tắc này, 

thẩm phán luật hành chính sẽ tạo cơ hội hợp lý để luật sư xuất hiện và trình bày lập luận tại 

phiên điều trần hoặc nộp hồ sơ tranh luận pháp lý bằng văn bản trong khoảng thời gian hợp lý 

sau khi phiên điều trần kết thúc.  

(6) Đại diện công đoàn phải có và cung cấp cho CCLD cũng như Văn Phòng Điều Trần Hành Chính 

(OAH) văn bản ủy quyền của nhà cung cấp để được đại diện công đoàn lao động đại diện 

trước khi bắt đầu đại diện hoặc liên lạc với CCLD hoặc OAH thay mặt cho nhà cung cấp liên 

quan đến vụ việc đang tranh chấp.  

(7) Sự đại diện của nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của công đoàn lao động trong phiên 

điều trần có thể bao gồm các hoạt động như đã mô tả trong phần (3) của quy tắc này và:   
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(a) Giao tiếp với CCLD mà không có sự hiện diện của nhà cung cấp về các vấn đề thủ tục bao 

gồm nhưng không giới hạn ở việc lên lịch; 

(b) Hỗ trợ nhà cung cấp chuẩn bị và nộp các vật chứng và danh sách nhân chứng được đề 

xuất; 

(c) Đưa ra các quy định thực tế; 

(d) Đồng ý hoặc phản đối việc chấp nhận bằng chứng dựa trên mức độ phù hợp; hoặc 

(e) Đồng hành cùng nhà cung cấp trong mọi cuộc đàm phán giải quyết bao gồm qua điện 

thoại hoặc hội nghị video.  

(8) Sự đại diện của một nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của công đoàn lao động trong 

phiên điều trần có thể không bao gồm:  

(a) Ký kết các thỏa thuận giải quyết ràng buộc thay mặt cho nhà cung cấp;  

(b) Ra lệnh triệu tập người làm chứng tham dự phiên tòa.  

(A) Nếu xác định rằng một nhân chứng cần thiết không sẵn lòng làm chứng, nhà cung cấp 

hoặc đại diện công đoàn được ủy quyền có thể yêu cầu CCLD triệu tập nhân chứng đó 

bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ thực và mô tả 

lời khai dự kiến cho CCLD không dưới 30 ngày dương lịch trước ngày dự kiến điều trần.  

(B) CCLD không bắt buộc phải triệu tập nhân chứng thay mặt nhà cung cấp trừ khi CCLD 

đồng ý rằng lời khai của nhân chứng là cần thiết cho một phiên điều trần đầy đủ và 

công bằng.  

(C) CCLD không bắt buộc phải triệu tập nhân chứng thay mặt nhà cung cấp để điều trần 

về lệnh khẩn cấp đình chỉ giấy phép hoặc đăng ký Cơ Quan Đăng Ký Lý Lịch Trung 

Tâm hoặc áp đặt một điều kiện lên giấy phép. 

(D) CCLD sẽ thông báo cho nhà cung cấp hoặc đại diện công đoàn được ủy quyền về 

việc liệu họ có đưa ra trát đòi hầu tòa theo yêu cầu hay không trong vòng 10 ngày làm 

việc kể từ khi nhận được yêu cầu. 

(E) Nếu CCLD không đồng ý triệu tập nhân chứng theo yêu cầu theo tiểu đoạn này, nhà 

cung cấp có thể thuê luật sư để đại diện cho họ trong phiên điều trần và đưa ra trát 

đòi hầu tòa.  

(9) Nhà cung cấp được đại diện bởi luật sư trong phiên điều trần vụ việc đang tranh chấp có thể 

không được đại diện bởi đại diện công đoàn lao động được ủy quyền đồng thời, cũng như 

thông báo về tư cách đại diện của luật sư sẽ có tác dụng hủy bỏ bất kỳ sự ủy quyền trước nào 

cho đại diện công đoàn lao động đại diện cho nhà cung cấp. 
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(10) Các phần từ (3) đến (8) của quy tắc này không áp dụng cho luật sư xuất hiện với tư cách là

cố vấn cho nhà cung cấp trong vụ việc đanh tranh chấp trước CCLD hoặc Bộ.
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